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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2073/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh )


Phần I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC


		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

		Trang



		I. Lĩnh vực Thuế, phí, lệ phí

		



		1

		Thủ tục thoái thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp hết tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, hay nhà nước hỗ trợ cho người có công; mã số hồ sơ: T-BPC- 007176-TT.

		



		II. Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách

		



		1

		Thủ tục cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền; mã số hồ sơ: T-BPC- 007206-TT.

		



		2

		Thủ tục điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; mã số hồ sơ: T-BPC-158575-TT.

		



		3

		Thủ tục hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách nhà nước; mã số hồ sơ: T-BPC- 007224-TT.

		



		4

		Thủ tục hoàn trả các khoản thu cho cá nhân, tổ chức; mã số hồ sơ: T-BPC-007297-TT.

		



		5

		Thủ tục thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách đối với các cấp ngân sách; mã số hồ sơ: T-BPC-158593-TT.

		



		6

		Thủ tục: Thoái thu ngân sách Nhà nước; mã số hồ sơ: T-BPC- 007305-TT.

		



		7

		Thủ tục thoái thu số nộp NSNN trong trường hợp không điều tiết về Trung ương; mã số hồ sơ: T-BPC- 007318-TT.

		



		8

		Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hoàn trả các khoản đã nộp NSNN (nhà và các khoản thu khác); mã số hồ sơ: T-BPC- 007326-TT.

		



		9

		Thủ tục xét duyệt quyết toán chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý hàng tịch thu; mã số hồ sơ: T-BPC-007340-TT

		



		10

		Thủ tục cấp bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho các đơn vị, các huyện, thành phố; mã số hồ sơ: T-BPC- 007696-TT.

		



		11

		Thủ tục chi ngân sách cho các đơn vị, cá nhân; mã số hồ sơ: T-BPC- 007351-TT.

		



		12

		Thủ tục chi trả nợ dân; mã số hồ sơ: T-BPC- 158644-TT.

		



		13

		Thủ tục cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách; mã số hồ sơ: T-BPC- 158645-TT

		



		14

		Thủ tục giải quyết mua sắm, sửa chữa từ nguồn thu của các đơn vị; Mã số hồ sơ: T-BPC-007708-TT.

		



		15

		Thủ tục hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trong trường hợp không điều tiết về Trung ương; mã số hồ sơ: T-BPC- 0077360-TT.

		



		16

		Thủ tục cấp mã số đầu tư XDCB; mã hồ sơ T-BPC-007204-TT.

		



		17

		Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước; mã số hồ sơ: T-BPC-007479-TT.

		



		18

		Thủ tục thẩm tra quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Mã số hồ sơ T-BPC-011840-TT.

		



		19

		Thủ tục chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau. Mã số hồ sơ: T-BPC-007337-TT.

		



		20

		Thủ tục kiểm tra kế hoạch, chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Mã số hồ sơ: T-BPC-007487-TT.

		



		21

		Thủ tục thẩm tra dự toán năm, điều chỉnh dự toán năm; Mã số hồ sơ: T-BPC-007618-TT.

		



		22

		Thủ tục xây dựng dự toán ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý; Mã số hồ sơ: T-BPC-007683-TT.

		



		23

		Thủ tục xét duyệt, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh; mã số hồ sơ: T-BPC-007694-TT.

		



		24

		Thủ tục thẩm định đề án quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; mã số hồ sơ: T-BPC- 007517-TT.

		



		25

		Thủ tục thẩm định nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm định hiệp y dự toán kinh phí (chi thường xuyên, chi trương trình mục tiêu, chi kinh phí đào tạo); mã số hồ sơ: T-BPC-007537-TT.

		



		III. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp

		



		1

		Thủ tục Cấp bù lỗ thuỷ lợi phí; mã số hồ sơ: T-BPC- 007398

		



		2

		Thủ tục. Chuyển DN 100%vốn nhà nước thành CTy Cổ phần; mã số hồ sơ: T-BPC- 007503 - TT

		



		3

		Thủ tục. Chuyển công ty nhà nước thành Cty TNHH một thành viên; mã số hồ sơ: T-BPC- 007532-TT

		



		4

		Thủ tục. Kiểm tra quyết toán TCDN; mã số hồ sơ: T-BPC- 007550-TT

		



		5

		Thẩm định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho Cty vốn 100% vốn nhà nước; mã số hồ sơ: T-BPC- 007565-TT

		



		6

		Thủ tục. Thẩm định và trình phê duyệt giải quyết quỹ lao động dôi dư; mã số hồ sơ: T-BPC- 007638-TT

		



		7

		Thủ tục. Xếp loại doanh nghiệp; mã số hồ sơ: T-BPC- 007660

		



		8

		Thủ tục: Kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán và bảo toàn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia;mã số hồ sơ: T-BPC-012355

		



		9

		Thủ tục cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước; mã số hồ sơ: T-BPC- 007464-TT.

		



		IV. Lĩnh vực Quản lý tài sản công

		



		1

		Thủ tục. Bán đấu giá tài sản nhà nước; mã số hồ sơ: T-BPC-016431-TT

		



		2

		Thủ tục. Báo cáo kê khai tài sản nhà nước; mã số hồ sơ: T-BPC- 018882-TT

		



		3

		Thủ tục. Đấu giá quyền sử dụng đất; mã số hồ sơ: T-BPC- 014982-TT

		



		4

		Thủ tục. Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản; mã số hồ sơ: T-BPC- 016016-TT

		



		5

		Thủ tục. Thẩm định giá mua sắm tài sản từ 100 triệu đồng trở lên; mã số hồ sơ: T-BPC- 015987-TT.

		



		6

		Thủ tục. Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản; mã số hồ sơ: T-BPC- 014872-TT

		



		7

		Thủ tục. Thanh lý tài sản; mã số hồ sơ: T-BPC- 018892-TT

		



		8

		Thủ tục. Thu hồi tài sản nhà nước; mã số hồ sơ: T-BPC- 011046-TT

		



		9

		Thủ tục. Tiếp nhận tài sản tịch thu vào công qũy nhà nước và tiêu hũy tài sản tịch thu; mã số hồ sơ: T-BPC- 016407-TT

		



		10

		Thủ tục. Điều chuyển tài sản công ; mã số hồ sơ: T-BPC- 018916-TT

		



		11

		Thủ tục. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất; mã số hồ sơ: T-BPC- 015161-TT

		



		12

		Thủ tục. Giao trụ sở cơ quan làm việc; mã số hồ sơ: T-BPC- 016051-TT

		



		13

		Phương án về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất cho hộ gia đình cá nhân và tổ chức có thu tiền sử dụng đất; mã số hồ sơ: T-BPC- 250015348-TT

		



		14

		Thủ tục xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; mã số hồ sơ: T-BPC-016411-TT.

		



		15

		Xử lý tài sản Nhà nước thu hồi; mã số hồ sơ: T-BPC-018093-TT.

		



		V. Lĩnh vực quản lý giá.

		



		1

		Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp; mã số hồ sơ: T-BPC-016014 -TT

		



		2

		Thủ tục. Kê khai giá cước vận tải bằng ôtô; mã số hồ sơ: T-BPC- 014136-TT

		



		3

		Thủ tục kê khai giá; mã số hồ sơ: T-BPC-016394 -TT

		



		4

		Thủ tục. Thẩm định giá nước sạch; mã số hồ sơ: T-BPC-015354 -TT

		



		5

		Thủ tục. Thẩm định tài sản đối với tang vật của vụ án; mã số hồ sơ: T-BPC-015353 -TT

		



		6

		Thủ tục. Thông báo giá vật liệu xây dựng và thiết bị văn phòng làm cơ sở dự toán và mua sắm; mã số hồ sơ: T-BPC-016040-TT

		



		7

		Thủ tục. Xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được nhà nước cho thuê đất mã số hồ sơ: T-BPC-015872 -TT

		



		8

		Thẩm định phương án giá; mã số hồ sơ: T-BPC- 158675-TT

		



		9

		Thẩm định và trình phê duyệt phương án giá (do nhà nước quản lý định giá, quy định giá thuộc thẩm quyền); mã số hồ sơ: T-BPC- 158676 –TT

		



		10

		Thủ tục: Xác định giá tài sản tịch thu sung qũy nhà nước và xác định giá trị tài sản trong xử lý vụ án; mã số hồ sơ: T-BPC-016405 -TT

		



		11

		Thủ tục: Thẩm định giá bất động sản thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh; mã số hồ sơ: T-BPC- 014842 -TT

		



		VI. Lĩnh vực tài chính đối ngoại và Hội nhập tài chính quốc tế

		



		1

		Thủ tục tiếp nhận và quản lý vốn viện trợ; mã số hồ sơ: T-BPC- 007723-TT.

		



		VII. Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra tài chính

		



		1

		Thủ tục: Chuyển đơn thư khiếu nại tố cáo của các tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết; Mã số T - BPC -017442

		



		2

		Thủ tục: Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền; Mã số T - BPC - 017395

		



		3

		Thủ tục: Giám định kế toán tài chính; mã số T - BPC - 012372

		



		4

		Thủ tục: Thanh tra tài chính; Mã số T - BPC - 012249

		



		VIII. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo

		



		1

		Thủ tục: Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân; mã số T - BPC - 017529

		





Phần 2


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH THUỘC SỞ TÀI CHÍNH TỈNH BÌNH PHƯỚC


I. Lĩnh vực Thuế, phí, lệ phí


1. Thủ tục thoái thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã nộp hết tiền mua nhà thuộc sở hữu nhà nước, hay nhà nước hỗ trợ cho người có công; mã số hồ sơ: T-BPC- 007176-TT.


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ cho Sở Tài chính;


- Bước 2: Căn cứ vào các quy định của chế độ hiện hành, Sở Tài chính sẽ lập Lệnh chi tiền hoặc phiếu thoái thu chuyển Kho bạc NN tỉnh hạch toán để hoàn trả cho cá, nhân hoặc tổ chức.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính


- Qua hệ thống bưu chính

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Chủ trương của UBND tỉnh



+ Các quyết định hoàn trả của cơ quan thuế



+ Xác nhận của KBNN các khoản đã nộp vào NSNN



+ Văn bản xin hoàn trả của cá nhân hoặc tổ chức 


+ Giấy Chứng minh nhân dân có công chứng (sử dụng đối với cá nhân).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN, cơ quan thuế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Lệnh chi tiền hoặc Phiếu thoái thu ngân sách nhà nước.


h) Lệ phí : Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; 

- Văn bản chỉ đạo việc thực hiện hoàn trả.


II. Lĩnh vực Tài chính – Ngân sách


1. Thủ tục cấp phát kinh phí bằng lệnh chi tiền; mã số: 007206.

a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Căn cứ vào dự toán NSNN giao hàng năm hoặc các chủ trương của UBND tỉnh hay Ban Giám đốc Sở về duyệt chi phát sinh các khoản ngoài dự toán (số kinh phí dưới 20 triệu đồng); 

- Bước 2: Sở Tài chính lập Lệnh chi tiền chi từ ngân sách tỉnh chuyển KBNN tỉnh để hạch toán.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ: 


+ Dự toán NSNN được giao hàng năm; 

+ Các chủ trương của UBND tỉnh, phê duyệt của Ban Giám đốc Sở Tài chính về các khoản phát sinh ngoài dự toán.


+ Giấy Chứng minh nhân dân có công chứng (sử dụng cho cá nhân)


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền 


h) Lệ phí : Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của TTHC:Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; 

- NQ của HĐND tỉnh về giao nhiệm vụ thu – chi NSNN hàng năm;


- QĐ của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ thu – chi NSNN hàng năm;


- Các văn bản chấp thuận chi phát sinh ngoài dự toán.

2. Thủ tục điều chỉnh thu ngân sách nhà nước; mã số: 158575.


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện.


- Bước 2: Cục Thuế gửi báo cáo điều chỉnh thu ngân sách đến Sở Tài chính.


- Bước 3: Sở Tài chính căn cứ vào kết quả thu 6 tháng đầu năm và tình hình thực tế của địa phương, tổng hợp dự toán, điều chỉnh thu ngân sách toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ra nghị quyết thực hiện.


- Bước 4: Căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Tài chính trình UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh thu ngân sách.


b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài chính 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Công văn báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và dự toán điều chỉnh thu NSNN cả năm. 


+ Danh mục các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành luật NSNN.


+ Tổng hợp dự toán thu NSNN điều chỉnh năm (theo mẫu). 

- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 60 ngày (khi cơ quan thuế báo cáo tháng 5 đến khi HĐND thông qua tháng 7).


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN,Cục thuế, Ban KTNS HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí : Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tổng hợp dự toán thu NSNN điều chỉnh năm. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật NSNN năm 2002


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.



- Nghị quyết về việc điều chỉnh thu ngân sách nhà nước năm…….


- Quyết định về việc điều chỉnh thu ngân sách nhà nước năm…


Tỉnh (thành phố): ...........................

Biểu tổng hợp dự toán thu NSNN năm......


(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW trình HĐND cùng cấp và báo cáo Bộ Tài chính)


ĐVT: triệu đồng


		Nội dung

		Thực hiện

		Năm ... (năm hiện hành)

		Dự toán năm ...



		

		năm ... (năm trước)

		Dự toán

		Ước TH

		(năm kế hoạch)



		1

		2

		3

		4

		5



		Tổng thu NSNN trên địa bàn


A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN


I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước


1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương


- Thuế giá trị gia tăng


Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình


- Thuế thu nhập doanh nghiệp


Trong đó:


+ Thuế TNDN các đơn vị hạch toán toàn ngành


+ Thu về quảng cáo truyền hình


- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước


- Thuế tài nguyên


Trong đó: + Tài nguyên rừng


+ Tài nguyên nước thuỷ điện


- Thuế môn bài


- Thu hồi vốn và thu khác


2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương


- Thuế giá trị gia tăng


Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình


- Thuế thu nhập doanh nghiệp


Trong đó: Thu về quảng cáo truyền hình


- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước


- Thuế tài nguyên


Trong đó: Tài nguyên rừng


- Thuế môn bài


- Thu hồi vốn và thu khác


3. Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


- Thuế giá trị gia tăng


- Thuế thu nhập doanh nghiệp


- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước


- Thuế tài nguyên


Trong đó: Tài nguyên rừng


- Tiền thuê mặt đất, mặt nước


Trong đó: Từ hoạt động dầu khí


- Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài


Trong đó: Từ hoạt động dầu, khí


- Các khoản thu về dầu, khí


- Thuế môn bài


- Các khoản thu khác


4. Thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh


4.1 Thu từ các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã (1)


- Thuế giá trị gia tăng


- Thuế thu nhập doanh nghiệp


- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước


- Thuế tài nguyên


Trong đó: Tài nguyên rừng


- Thuế môn bài


- Thu khác ngoài quốc doanh


4.2 Thu từ cá nhân SX, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (2)


- Thuế giá trị gia tăng


- Thuế thu nhập doanh nghiệp


- Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước


- Thuế tài nguyên


Trong đó: Tài nguyên rừng


- Thuế môn bài


- Thu khác ngoài quốc doanh


5. Lệ phí trước bạ


6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp


7. Thuế nhà đất


8. Thuế thu nhập cá nhân


9. Thu xổ số kiến thiết


10. Thu phí xăng dầu


11. Thu phí và lệ phí


- Phí và lệ phí Trung ương


- Phí và lệ phí tỉnh, huyện


- Phí và lệ phí xã


12. Thuế chuyển quyền sử dụng đất


13. Thu sự nghiệp


- Thu hoạt động sự nghiệp do Trung ương quản lý


- Thu hoạt động sự nghiệp do tỉnh, huyện quản lý


- Thu hoạt động sự nghiệp do xã quản lý


14. Tiền sử dụng đất


15. Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước


- Trong đó thu từ hoạt động dầu, khí


16. Thu tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước


17. Thu tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước


- Đơn vị thuộc Trung ương nộp


- Đơn vị thuộc địa phương nộp


18. Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã


19. Các khoản huy động đóng góp theo quy định


20. Thu phạt an toàn giao thông


21. Thu từ HĐ chống buôn lậu, KD trái pháp luật


Trong đó: thu từ hoạt động chống buôn lậu


22. Thu tiền bán cây đứng


23. Thu khác


II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu do Hải quan thu


Trong đó: + Thuế XK, NK, TTĐB


+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu


III. Thu viện trợ


IV. Thu huy động đầu tư XD cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN


- Các khoản huy động đóng góp XD cơ sở hạ tầng


- Các khoản phụ thu


- Khác


Tổng thu NSĐP


A. Các khoản thu cân đối NSĐP


- Các khoản thu 100%


- Thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%)


- Thu bổ sung từ NSTW


- Thu kết dư


- Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 Điều 8 Luật NSNN


B. Các khoản thu được để lại chi và quản lý qua NSNN


- ...


- ...




		

		

		

		





Ghi chú: (1) Bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty cổ phần, Công ty nước ngoài hoạt động kinh doanh thông qua cơ sở thường trú tại Việt Nam, Hợp tác xã sản xuất - kinh doanh - dịch vụ.


     (2) Bao gồm: cá nhân và nhóm cá nhân kinh doanh, hộ cá thể, cá nhân hành nghề độc lập, cá nhân cho thuê tài sản, cá nhân nước ngoài kinh doanh có thu nhập phát sinh.


....., ngày... tháng... năm......


        TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


                           CHỦ TỊCH


                    





         (Ký tên, đóng dấu)

3. Thủ tục hoàn trả các khoản đã nộp ngân sách nhà nước; mã số: 007224.


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Sở Tài chính;


- Bước 2: Căn cứ vào các quy định của chế độ hiện hành, Sở Tài chính sẽ lập Lệnh chi tiền hoặc phiếu thoái thu chuyển KBNN tỉnh hạch toán để hoàn trả cho cá, nhân hoặc tổ chức.


b) Cách thức thực hiện:  


- Trực tiếp tại Sở Tài chính


- Qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Các quyết định hoàn trả của cơ quan thuế



+ Xác nhận của KBNN các khoản đã nộp và NSNN



+ Văn bản xin hoàn trả của cá nhân hoặc tổ chức 



+ Giấy Chứng minh nhân dân công chứng (sử dụng cho cá nhân).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN, cơ quan thuế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Lệnh chi tiền hoặc Phiếu thoái thu ngân sách nhà nước.


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật ngân sách nhà nước năm 2002 


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.  



- Văn bản chỉ đạo việc thực hiện hoàn trả


4. Thủ tục hoàn trả các khoản thu cho cá nhân, tổ chức; mã số: 007297.


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ đến Sở Tài chính.


- Bước 2: Căn cứ vào các chế độ hiện hành, Sở Tài chính sẽ lập Lệnh chi tiền, phiếu thoái thu hoặc Ủy nhiệm chi chuyển KBNN tỉnh hạch toán để hoàn trả cho cá, nhân hoặc tổ chức.


b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Sở Tài chính.


- Thông qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Hồ sơ của các tổ chức, cá nhân:



+ Các quyết định hoàn trả của cơ quan thuế



+ Xác nhận của KBNN các khoản đã nộp và NSNN



+ Văn bản xin hoàn trả của cá nhân hoặc tổ chức 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thc hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN, cơ quan thuế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Lệnh chi tiền, Phiếu thoái thu hoặc Ủy nhiệm chi


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật ngân sách nhà nước năm 2002


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.

- Công văn chỉ đạo việc hoàn trả

5. Thủ tục thẩm tra quyết toán thu, chi ngân sách đối với các cấp ngân sách; mã số: 158593.


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Phòng Tài chính - HCSN thuộc Sở Tài chính và UBND các huyện, thị gửi báo cáo tổng quyết toán ngân sách nhà nước về Phòng Ngân sách.


- Bước 2: Căn cứ vào báo cáo quyết toán phòngTài chính - HCSN ( các đơn vị cấp tỉnh quản lý) và các huyện, thị gửi lên Phòng Ngân sách thẩm định và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ra nghị quyết phê chuẩn quyết toán năm.


- Bước 3: Căn cứ nghị quyết của HĐND tỉnh Sở Tài chính trình UBND tỉnh lập báo cáo quyết toán năm gửi Bộ Tài chính thẩm định.

b) Cách thức thực hiện: 


- Cơ quan hành chính gửi trực tiếp 


- Truyền thư điện tử qua bưu điện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Công văn báo cáo tổng quyết toán NSĐP năm. 


+ Danh mục các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định hướng dẫn thi hành luật NSNN:


+ Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan đơn vị theo từng lĩnh vực năm


+ Quyết toán ngân sách huyện năm


+ Quyết toán thu ngân sách theo sắc thuế năm.


+ Quyết toán chi ngân sách huyện năn.



+ Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện, ngân sách xã năm


+ Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác


+ Quyết toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc ngồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm   

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 6 tháng (từ khi đơn vị gửi báo cáo tháng 6 đến khi HĐND ra Nghị quyết phê chuẩn tháng 12) 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN,Cục thuế, Ban KTNS HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh.

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực năm


- Quyết toán ngân sách huyện năm


- Quyết toán thu ngân sách theo sắc thuế năm


- Quyết toán chi ngân sách huyện năm



- Quyết toán chi ngân sách huyện, chi ngân sách cấp huyện, ngân sách xã năm


- Quyết toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm


- Quyết toán chi đầu tư XDCB các dự án, công trình thuộc ngồn vốn ngân sách đầu tư năm hiện hành và dự toán năm


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002;


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN;


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ. 


		Huyện (quận, thị xã, thành phố): .......................



		Quyết toán ngân sách huyện năm ............



		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		STT

		Nội dung 

		Dự toán

		Quyết toán



		

		

		năm ........

		năm ......



		A

		B

		1

		2



		 

		 

		 

		 



		A

		Tổng thu NSNN trên địa bàn

		 

		 



		1

		Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)

		 

		 



		2

		Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

		 

		 



		3

		Thu viện trợ không hoàn lại

		 

		 



		B

		Thu ngân sách huyện

		 

		 



		1

		Thu ngân sách huyện h​ưởng theo phân cấp

		 

		 



		 

		- Các khoản thu NS huyện h​ưởng 100%

		 

		 



		 

		- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%)

		 

		 



		2

		Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

		 

		 



		 

		- Bổ sung cân đối

		 

		 



		 

		- Bổ sung có mục tiêu

		 

		 



		 

		Trong đó: vốn XDCB ngoài n​ước

		 

		 



		3

		Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

		 

		 



		C

		chi ngân sách huyện

		 

		 



		1

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 



		2

		Chi thường xuyên

		 

		 



		3

		Dự phòng

		 

		 



		4

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		 

		 



		 

		 

		 

		 





		Huyện (quận, thị xã, thành phố): 

		

		

		

		

		

		

		                                                                                  

		Phụ lục số 6 - biểu số 40



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		QUYỀT TOÁN THU NGÂN SÁCH THEO SẮC THUẾ NĂM……



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị : Triệu đồng



		 

		Dự toán năm ........

		 

		 

		 

		 

		Quyết toán năm ..........

		 

		 

		 

		 

		So sánh DT /QT (%)

		 

		 

		 

		 



		Nội dung

		Tổng

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Các khoản

		Tổng

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Các khoản

		Tổng

		Khu vực

		Khu vực

		Khu vực

		Các khoản



		 

		số

		DNNN

		ĐTNN

		CTNNQD

		thu khác

		số

		DNNN

		ĐTNN

		CTNNQD

		thu khác

		số

		DNNN

		ĐTNN

		CTNNQD

		thu khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		A-  Thu NSNN trên địa bàn (1)

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		I/ Các khoản thu từ thuế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		1/Thuế giá trị gia tăng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		a- Thuế GTGT hàng sản xuất trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		b- Thuế GTGT hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		2/ Thuế TTĐB hàng sản xuất trong nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		3/ Thuế xuất khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		4/ Thuế nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		5/ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		6/ Thu chênh lệch giá hàng nhập khẩu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		7/ Thuế thu nhập doanh nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		8/ Thuế chuyển thu nhập ra nước ngoài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		9/ Thuế tài nguyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		10/ Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		11/ Thuế sử dụng đất nông nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		12/ Thuế nhà đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		13/ Thuế chuyển quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		14/ Thuế môn bài

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		II/. Các khoản phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		15/ Lệ phí trước bạ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		16/ Phí xăng dầu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		17/ Các loại phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		III/. Các khoản thu khác còn lại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		18/ Thu tiền thuê đất, mặt đất mặt nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		19/ Thu giao quyền sử dụng đất

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		20/ Thu bán nhà ở 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		21/ Thu quỹ đất công ích, hoa lợi công sản, ... của ngân sách xã

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		22/ Thu khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		IV/ Thu viện trợ không hoàn lại

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		B/ Thu kết dư  ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		c/ Thu NS huyện được hưởng theo phân cấp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 42



		Huyện (quận, thị xã, thành phố): .................

		

		

		

		

		



		Quyết toán chi ngân sách huyện năm ............



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)



		

		 

		

		

		 

		

		 

		

		

		 

		Đơn vị: triệu đồng



		Số TT 

		Nội dung

		Dự toán năm ..............

		 

		 

		Quyết toán năm ............

		 

		 

		So sánh (%)

		 

		 



		

		

		Tổng

		Chia ra

		 

		Tổng

		Chia ra

		 

		Quyết toán/Dự toán

		 

		 



		

		

		số

		NS cấp tỉnh

		NS huyện

		số

		NS cấp tỉnh

		NS huyện

		tổng số

		NS cấp tỉnh

		NS huyện



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		 

		Tổng số chi ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Chi đầu tư phát triển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		 Dự phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		



		Huyện (quận, thị xã, thành phố): .....................

		 

		

		

		

		

		



		quyết toán chi  NS huyện, chi ns cấp huyện, NS xã năm .........



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		 

		 

		 

		 

		Đơn vị: triệu đồng



		Nội dung

		Dự toán năm ........

		 

		 

		Quyết toán năm ........

		 

		 

		so sánh QT/DT (%)

		 

		 



		 

		Tổng

		Chia ra

		 

		Tổng

		Chia ra

		 

		Tổng

		Chia ra

		 



		 

		số

		Cấp huyện

		Xã

		số

		Cấp huyện

		Xã

		số

		Cấp huyện

		Xã



		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		Tổng chi ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Trong đó:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Chi khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Chi thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Trong đó:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Chi khoa học và công nghệ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 Dự phòng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 46



		Huyện (quận, thị xã, thành phố):

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		



		quyết toán chi Chương trình mục tiêu quốc gia,



		Chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, một số mục tiêu nhiệm vụ khác năm ............



		(Dùng cho UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trình HĐND cùng cấp và báo cáo Sở TC - VG)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: triệu đồng



		STT

		Nội dung chi 

		Dự toán

		chia ra


Cấp huyện thực hiện

		Xã thực hiện

		Quyết toán

		chia ra

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		Cấp huyện thực hiện

		 

		 

		Xã thực hiện

		 

		 



		

		

		năm ....

		Tổng số

		Vốn đầu tư​

		Vốn SN

		Tổng số

		Vốn đầu tư​

		Vốn SN

		năm ...

		Tổng số

		Vốn đầu tư​

		Vốn SN

		Tổng số

		Vốn đầu tư

		Vốn SN



		A

		B

		1 = 2+5

		2=3+4

		3

		4

		5=6+7

		6

		7

		8=9+12

		9=10+11

		10

		11

		12=13+14

		13

		14



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng số:

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		I

		Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		1

		Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		2

		Chương trình nước sạch và vệ sinh môi tr​ờng nông thôn

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		3

		Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		4

		Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		5

		Chương trình văn hoá

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		6

		Chương trình giáo dục đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		II

		Chương trình 135

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó: đầu tư​ cơ sở hạ tầng các xã 135

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		III

		Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		IV

		Một số mục tiêu, nhiệm vụ khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		1

		Nhiệm vụ A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		2

		Nhiệm vụ B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 6 - Biểu số 49



		Tỉnh (thành phố): .............................

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Quyết toán chi ngân sách cấp tỉnh cho từng cơ quan đơn vị theo từng lĩnh vực năm ...............



		(Dùng cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình HĐND cùng cấp)



		 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: đồng



		Số TT

		Tên đơn vị

		Dự toán năm .........

		Quyết toán năm ......


(Chi tiết như phần dự toán năm ......)



		

		

		Tổng chi


(Kể cả chi bằng nguồn huy động, viện trợ)

		Chi đầu tư​ phát triển

		chi thường xuyên (theo lĩnh vực)

		Chi CTMT quốc gia

		Chương trình 135

		Dự án 5 triệu ha rừng 

		Chi thực hiện một số nhiệm vụ, mục tiêu khác

		



		

		

		

		Tổng số

		Tr.đó: Chi đầu tư​ XDCB

		Trong đó

		Tổng số

		Gồm

		 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Tổng số

		Vốn trong nước

		Vốn ngoài nước

		Giáo dục đào tạo và d.nghề

		Khoa học, công nghệ

		

		...

		...

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		 

		 

		

		

		

		

		



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Các cơ quan đơn vị của tỉnh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Văn phòng Tỉnh Uỷ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Văn phòng HĐND và UBND tỉnh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		Sở Giáo dục - Đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		4

		....

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Chi hỗ trợ các tổ chức XH & XH nghề nghiệp

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		Chi hỗ trợ DN và các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		IV

		Chi một số nhiệm vụ khác theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		V

		Dự phòng NS cấp tỉnh

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		Phụ lục số 6 - Biểu số 53



		quyết toán chi đầu tư​ XDCB các Dự án, công trình



		thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư​ năm hiện hành và dự toán năm



		(Dùng cho Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện trình HĐND cùng cấp và báo cáo cơ quan Tài chính cấp trên)



		Đơn vị: Triệu đồng



		Thời gian KC-HT

		Năng lực thiết kế

		Tổng dự  toán được duyệt

		Giá trị khối lượng thực hiện từ khởi công đến

		Đã thanh toán từ khởi công đến

		Kế hoạch năm ............

		 

		 

		 

		 

		Quyết toán năm .........

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		Tổng số

		Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,

		Chia theo nguồn vốn

		 

		 

		Tổng số

		Tr.đó: Thanh toán KL các năm trước chuyển sang 200,,,

		Chia theo nguồn vốn

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		Vốn trong nước

		T.đó: H.động theo K3-Đ8 Luật NSNN (1)

		Vốn ngoài nước

		

		

		Vốn trong nước

		T.đó: H.động theo K3-Đ8 Luật NSNN (1)

		Vốn ngoài nước
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		TM Uỷ ban nhân dân
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		(Ký tên, đóng dấu)





6. Thủ tục Thoái thu ngân sách Nhà nước; mã số: 007305.


a) Trình tự thực hiện:


-  Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ cho Sở Tài chính.


- Bước 2: Căn cứ vào các quy định của chế độ hiện hành, Sở Tài chính sẽ lập lệnh chi tiền hoặc Phiếu thoái thu chuyển Kho bạc Nhà Nước tỉnh hạch toán để hoàn trả cho cá nhân hoặc tổ chức.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thoái thu (nếu có)



+ Các quyết định hoàn trả của cơ quan thuế



+ Xác nhận của KBNN các khoản đã nộp và NSNN



+ Văn bản xin hoàn trả của cá nhân hoặc tổ chức 


- Số lượng hồ sơ:  01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN, cơ quan thuế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Lệnh chi tiền hoặc Phiếu thoái thu ngân sách nhà nước.


h) Lệ phí : Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002


- Nhị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.  



- Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện thoái thu.


7. Thủ tục thoái thu số nộp NSNN trong trường hợp không điều tiết về Trung ương; mã số hồ sơ: T-BPC- 007318-TT.


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Đơn vị gửi hồ sơ cho Sở Tài chính.


- Bước 2: Căn cứ vào các quy định của chế độ hiện hành, Sở Tài chính sẽ lập Lệnh chi tiền hoặc phiếu thoái thu chuyển Kho bạc NN tỉnh hạch toán để hoàn trả cho đơn vị.


b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (nếu có)



+ Các quyết định hoàn trả của cơ quan thuế



+ Xác nhận của KBNN các khoản đã nộp và NSNN



+ Văn bản xin hoàn trả của đơn vị 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN, cơ quan thuế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Lệnh chi tiền hoặc Phiếu thoái thu


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật ngân sách nhà nước năm 2002


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ. 

- Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh


8. Thủ tục tiếp nhận và giải quyết hoàn trả các khoản đã nộp NSNN (nhà và các khoản thu khác); mã số: 007326


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Đơn vị gửi hồ sơ đến Sở Tài chính.


- Bước 2: Căn cứ vào các chế độ hiện hành, Sở Tài chính sẽ lập Lệnh chi tiền, phiếu thoái thu hoặc Ủy nhiệm chi chuyển Kho bạc Nhà nước tỉnh hạch toán để hoàn trả cho cá nhân, đơn vị.


b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua hệ thống bưu chính

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh (nếu có)



+ Các quyết định hoàn trả của cơ quan thuế



+ Xác nhận của KBNN các khoản đã nộp và NSNN



+ Văn bản xin hoàn trả của đơn vị 



+ Các quy định của chế độ hiện hành


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN, cơ quan thuế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

-  Lệnh chi tiền, Phiếu thoái thu hoặc Ủy nhiệm chi


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của TTHC:- Luật ngân sách nhà nước năm 2002


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.                                                               - 
-
 - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ; - Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hoàn trả.

9. Thủ tục xét duyệt quyết toán chi phí chống buôn lậu, chi phí xử lý hàng tịch thu; mã số: 007340


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Đơn vị gửi hồ sơ đề nghị quyết toán cho Sở Tài chính.


- Bước 2: Căn cứ vào các chứng từ nộp phạt vào tài khoản tạm thu, tạm giữ của Sở Tài chính mở tại KBNN, đồng thời xem xét các khoản chi phí hợp lý.



+ Đối với tài khoản tạm thu: Trình UBND tỉnh duyệt chi (các khoản chi lớn hơn 20 triệu đồng), Sở Tài chính duyệt chi các khoản chi dưới 20 triệu đồng.



+ Trình Ban Giam đốc Sở Tài chính duyệt chi đối với những khoản chi từ tài khoản tạm giữ. 


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Hồ sơ chứng từ quyết toán của đơn vị .


+ Thông báo duyệt quyết toán của Sở Tài chính.


+ Công văn chấp thuận của UBND tỉnh hoặc Sở Tài chính


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh, Sở Tài chính.


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền hoặc Ủy nhiệm chi 

h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Thông tư số 47/2006/TT-BTC ngày 31/5/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 124/2005/NĐ-CP ngày 06/10/2005 của Chính phủ; 


- Thông tư số 59/2008/TT-BTC ngày 04/7/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn thu từ xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.


- Thông tư liên tịch số 04/2008/TTLT-BTC-TTCP ngày 04/01/2008 của Bộ Tài chính – Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước.



- Công văn chấp thuận của UBND tỉnh


10. Thủ tục cấp bổ sung kinh phí ngoài dự toán cho các đơn vị, các huyện, thị xã; mã số 007696.


a) Trình tự thực hiện: 


- B1: Các đơn vị gửi văn bản đề nghị bổ sung kinh phí về Sở Tài chính.


- B2: Sở Tài chính xem xét giải quyết theo quy định. Nếu số bổ sung trên 20 triệu đồng trình UBND tỉnh quyết định. Nếu số bổ sung dưới 20 triệu đồng thì Sở Tài chính có văn bản trả lời cho đơn vị.


- B3: Lập thủ tục (Lệnh chi tiền, thông báo rút dự toán nếu là cơ quan tài chính cấp dưới) chuyển kinh phí cho đơn vị chuyển KBNN.


b) Cách thức thực hiện:  

- Trực tiếp tại Sở Tài chính


- Thông qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:

+ Phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc phê duyệt của Giám đốc Sở Tài chính đối với những khoản phát sinh dưới 20 triệu đồng.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền hoặc thông báo rút dự toán, đơn vị nhận được kinh phí qua tài khoản (KBNN) 


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật ngân sách nhà nước năm 2002


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.  


- Thông tư số 115/2008/TT-BTC ngày 02/12/2008 về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện một số điểm của dự toán NSNN năm 2009.


- Quyết định bổ sung kinh phí phát sinh ngoài dự toán


- Các Công văn chấp thuận chi phát sinh ngoài dự toán  


- Các Công văn chấp thuận chi phát sinh ngoài dự toán của Sở Tài chính 


11. Thủ tục chi ngân sách cho các đơn vị, cá nhân; mã số 007351.


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Căn cứ vào dự toán NSNN giao hàng năm hoặc các chủ trương của UBND tỉnh hay Ban Giám đốc Sở Tài chính (những khoản kinh phí dưới 20 triệu đồng) về duyệt chi phát sinh các khoản ngoài dự toán:


- Bước 2: Sở Tài chính lập Lệnh chi tiền chi từ ngân sách tỉnh chuyển KBNN tỉnh để hạch toán.


b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Sở Tài chính


- Thông qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+  Dự toán NSNN được giao hàng năm; 


+ Dự toán chi của các đơn vị


+ Các chủ trương của UBND tỉnh, phê duyệt của Ban giám đốc về các khoản phát sinh ngoài dự toán.


+ Giấy Chứng minh nhân dân có công chứng (nếu là cá nhân)


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. 

- Cấp rải đều hoặc theo tiến độ thực hiện của dự án nếu là các khoản đã đựơc bố trí trong dự toán kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền 

h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính


- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.  


- Nghị quyết của HĐND tỉnh về giao nhiệm vụ thu – chi NSNN hàng năm


- Quyết định của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ thu – chi NSNN hàng năm


- Các công văn chấp thuận chi phát sinh ngoài dự toán


12. Thủ tục chi trả nợ dân;  mã số: 158644


a) Trình tự thực hiện:



- B1: Tiếp nhận hồ sơ của dân gửi đến, đối chiếu quy định về trả nợ dân;


- B2: Sở Tài chính xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.


- B3: Lập thủ tục chuyển trả cho dân nếu được sự chấp thuận của UBND tỉnh, chuyển trả lại hồ sơ nếu không được sự chấp thuận.


b) Cách thức thực hiện: 

- Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần số lượng hồ sơ:




- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Hồ sơ của dân bao gồm: các văn bản chứng minh công dân đó có cho nhà nước vay, người làm chứng (nếu có quy định)


+ Các quy định liên quan 


+ Các chủ trương của UBND tỉnh.


+ Giấy Chứng minh nhân dân có công chứng


- Số lượng hồ sơ: 01bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN tỉnh


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh chi tiền


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của TTHC: - Luật Ngân sách nhà nước năm 2002


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.  


- Quyết định của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ thu, chi NSNN hàng năm


- Các công văn chấp thuận chi trả.

13. Thủ tục cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách; mã số: 158645


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Đơn vị gửi đơn xin cấp mã số đơn vị có quan hệ ngân sách trực tiếp tại Sở Tài chính, Phòng TC-KH huyện, thị xã, hoặc gửi qua đường bưu điện.


- Bước 2: Cán bộ cấp mã số kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin cấp mã số đơn vị quan hệ ngân sách như sau :


+ Trường hợp nộp trực tiếp: Nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


+ Trường hợp nộp gián tiếp (gởi qua đường bưu điện, bưu chính): Nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho các đơn vị bằng điện thoại trực tiếp hoặc bằng Công văn. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ, thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho đơn vị (bằng điện thoại và đường công văn) những thủ tục còn thiếu để đơn vị bổ sung kịp thời.


- Bước 3: Cấp mã số trên chương trình Cấp mã số của Bộ Tài chính.


- Bước 4: In giấy chứng nhận mã số cho đơn vị.


- Bước 5: Trình lãnh đạo phê duyệt.


- Bước 6: Trả giấy chứng nhận mã số đơn vị có quan hệ ngân sách cho đơn vị tại Sở Tài chính, Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị hoặc qua đường bưu điện.


- Bước 7: đơn vị kiểm tra lại giấy chứng nhận đã đầy đủ thông tin và ký nhận vào bảng ký nhận.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua đường bưu chính.


- Phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện thị cấp mã số các đơn vị sử dụng ngân sách do huyện thị quản lý (áp dụng khi Phòng TC-KH các huyện, thị đã được cài đặt chương trình cấp mã số).

c) Thành phần số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

+ Đơn vị có quan hệ với ngân sách thuộc ngân sách cấp tỉnh: Điền theo mẫu tờ khai số 01-MSNN-BTC, sau đó nộp lại cho Sở Tài chính.


+ Đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện, thị xã: Đăng ký theo mẫu số 01-MSNN-BTC, sau đó nộp lại cho Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã.


+ Các đơn vị khác có quan hệ ngân sách (các Hiệp hội đoàn thể, được hỗ trợ ngân sách, hoặc ít xảy ra giao dịch ngân sách): Đăng ký thông tin theo tờ khai mẫu số 01-MSNN-BTC, kèm theo một bản sao có công chứng quyết định giao dự toán kinh phí được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; một bản sao quyết định thành lập đơn vị có công chứng nộp cho Sở Tài chính (nếu đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh) hoặc nộp cho Phòng Tài chính - Kế hoạch nếu đơn vị thuộc ngân sách cấp huyện, thị xã.



- Số lượng hồ sơ: 01 bộ



d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc.



e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính, Phòng TC-KH các huyện, thị (Áp dụng khi đã được cài đặt chương trình cấp mã số).



 - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính, Phòng TC-KH huyện, thị


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận


h) Lệ phí : Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho  đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị khác có quan hệ ngân sách (Biểu mẫu 01-MSNN-BTC) .


- Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ ngân sách (Biểu mẫu 07-MSNS-BTC).


- Bảng thống kê các đơn vị có quan hệ với ngân sách ngừng hoạt động năm (Biểu mẫu 09-MSNS-BTC)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật ngân sách nhà nước;



- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách;


 - Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 24/7/2008 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


		Mẫu số: 01-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:..........................


Tỉnh/TP: ............................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 

DÙNG CHO ĐƠN VỊ DỰ TOÁN, ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC,


ĐƠN VỊ KHÁC CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH


1. Tên đơn vị : ...................................................... .............................................................


2. Loại hình đơn vị : 


		01- Đơn vị sự nghiệp kinh tế


02- Đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học


03- Đơn vị sự nghiệp giáo dục - đào tạo


04- Đơn vị sự nghiệp y tế


05- Đơn vị sự nghiệp văn hoá thông tin


06- Đơn vị quản lý hành chính

		07- Doanh nghiệp Nhà nước


08- Quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách

09- Ban quản lý dự án đầu tư

010- Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách

011- Đơn vị khác





3. Chương  Ngân sách:   


4. Cấp dự toán:



4.1 Đơn vị có được đơn vị nào giao dự toán kinh phí hoạt động không?




Không       (                               Có            (      



Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên đơn vị giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị:



........................................................................................... ……………………………



4.2 Đơn vị có giao dự toán kinh phí hoạt động cho đơn vị nào không?




Không       (                               Có            (      



Nếu chọn “Có” đề nghị ghi rõ tên từ 1 đến 3 đơn vị được đơn vị giao dự toán kinh phí: 



- ........................................................................................................................................



- .......................................................................................................................................



- .......................................................................................................................................


       5. Đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:



-  Tên đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:.................................................... .................................



-  Mã số đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp:..................................................................................



6. Quyết định thành lập đơn vị 

· Số quyết định:..................................................... .................................................................


· Ngày thành lập:.....................................................................................................................


· Cơ quan ra quyết định:..........................................................................................................


7. Địa điểm.


		· Tỉnh, Thành phố: ........................................ .............................................................................


· Quận, huyện: .............................................. .............................................................................


· Xã, phường : ................................................ ............................................................................


· Số nhà, đường phố: ..................................... ............................................................................


· Điện thoại: ................................................. .......         Fax:. .....................................................





8. Mã số thuế (nếu có): .................................................................................................................


		

		Ngày        tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





		

		Mẫu số: 09-MSNS-BTC



		KBNN.....................................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc


––––––––––––––––––––––––





BẢNG THỐNG KÊ CÁC ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH NGỪNG HOẠT ĐỘNG NĂM...........

(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày 26 /10 /2007 )

1. Danh sách các đơn vị không có dự toán kinh phí, không tiến hành giao dịch tại KBNN trong năm.


		STT

		Tên đơn vị

		Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

		Chương  ngân sách

		Ghi chú



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





2. Danh sách dự án đầu tư xây dựng cơ bản đã tất toán tài khoản trong năm.


		STT

		Dự án đầu tư

		Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

		Chủ Đầu tư

		Ghi chú



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		· 

		

		

		

		



		· 

		

		

		

		



		· 

		

		

		

		



		

		Ngày,    tháng      năm


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên, đóng dấu)





7. Mẫu số 07-MSNS-BTC: Mẫu tờ khai thay đổi thông tin đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.


Mẫu số 07-MSNS-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


–––––––––––––––––––––––––


TỜ KHAI


ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)


Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: 



Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. 



Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : 



Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:


		STT

		Chỉ tiêu thay đổi


(1)

		Thông tin đăng ký cũ


(2)

		Thông tin đăng ký mới


(3)



		1

		ví dụ 1:


Tiêu chí số 4: Cấp dự toán

		    Cấp dự toán:  3

		Cấp dự toán : 2



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





HƯỚNG DẪN:


- Cột (1): Chỉ tiêu ghi trên các mẫu tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.  


- Cột (2): Ghi lại nội dung thông tin đã kê khai trong lần đăng ký mã số gần nhất.


- Cột (3): Ghi chính xác chỉ tiêu mới thay đổi.


14. Thủ tục giải quyết mua sắm, sửa chữa từ nguồn thu của các đơn vị; mã số: 007708


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào nhu cầu cần thiết phục vụ hoạt động của đơn vị và nguồn kinh phí thu được tại đơn vị để quyết định mua sắm phù hợp.


- Bước 2: Căn cứ Tờ trình của đơn vị Sở Tài chính có ý kiến về việc mua sắm, sửa chữa sử dụng từ nguồn thu của đơn vị.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Tờ trình đề nghị của đơn vị và các hồ sơ liên quan đến việc mua sắm, sửa chữa. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Các ngành liên quan (nếu có)  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thống nhất hoặc không thống nhất      


h) Lệ phí : không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


Quyết định số 202/2006/QĐ-TTg ngày 31/08/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý tài sản Nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập.

15. Thủ tục hoàn trả các khoản thu đã nộp ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền UBND tỉnh trong trường hợp không điều tiết về TW, mã số: 0077360


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Cá nhân, tổ chức gửi hồ sơ cho Sở Tài chính:


- Bước 2: Căn cứ vào các quy định của chế độ hiện hành, Sở Tài chính sẽ lập Lệnh chi tiền hoặc phiếu thoái thu chuyển Kho bạc NN tỉnh hạch toán để hoàn trả cho cá, nhân hoặc tổ chức.

b) Cách thức thực hiện: Nộp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua hệ thống bưu chính

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Các quyết định hoàn trả của cơ quan thuế



+ Xác nhận của KBNN các khoản đã nộp và NSNN



+ Văn bản xin hoàn trả của cá nhân hoặc tổ chức 



+ Giấy Chứng minh nhân dân có công chứng (nếu của cá nhân)


- Số lượng hồ sơ: 01bộ

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN, cơ quan thuế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Lệnh chi tiền hoặc Phiếu thoái thu ngân sách nhà nước.

h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý củaTTHC: - Luật ngân sách nhà nước năm 2002 


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.

- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ. 

- Văn bản chỉ đạo việc thực hiện hoàn trả.

16. Thủ tục cấp mã số đầu tư XDCB; mã số: 007204.


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Sở Tài chính, Phòng TC-KH các huyện, thị.


- Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ xin cấp mã số đầu tư XDCB như sau :


- Trường hợp nộp trực tiếp: Nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người nộp. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Trường hợp nộp gián tiếp (qua đường bưu điện, bưu chính): Nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho các chủ đầu tư bằng điện thoại trực tiếp hoặc bằng công văn. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ đầu tư (bằng điện thoại và đường công văn) những thủ tục còn thiếu để chủ đầu tư bổ sung kịp thời.


Bước 3: Trao giấy chứng nhận mã số đầu tư XDCB cho các chủ đầu tư tại Sở Tài chính, Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thị hoặc qua đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện: 


+ Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua đường bưu chính.


+ Phòng Tài chính kế hoạch các huyện, thị cấp mã số dự án của các dự án do huyện, thị quản lý (áp dụng khi Phòng TC-KH các huyện, thị xã đã được cài đặt chương trình cấp mã số).

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ :


*  Biểu mẫu (bản chính):


+ Trường hợp dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư: Mẫu số 03-MSNS-BTC tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày  26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


+ Trường hợp dự án ở giai đoạn thực hiện đầu tư : Mẫu số 04-MSNS-BTC tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày  26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


+ Trường hợp dự án chuyển giai đoạn từ chuẩn bị đầu tư sang thực hiện đầu tư (đã cấp mã ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư): Mẫu số 05-MSNS-BTC tại Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày  26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


+ Trường hợp chủ đầu tư xin thay đổi thông tin dự án so với thông tin khai ban đầu: Mẫu số 07-MSNS-BTC trong Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày  26/10/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


* Bản sao (photocopy) các Quyết định phê duyệt dự án (hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật), dự toán (trường hợp chuẩn bị đầu tư). Khi nộp hồ sơ người đến làm thủ tục chỉ cần mang theo bản gốc để đối chiếu. Nếu hồ sơ gởi đến và giấy chứng nhận trao cho đơn vị bằng hình thức gián tiếp là qua đường bưu chính, bưu điện thì phải có chứng thực.


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm viêc kể từ khi nhận đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính, Phòng TC-KH huyện, thị (Áp dụng khi Phòng TC-KH các huyện, thị đã được cài đặt chương trình cấp mã số).


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính, Phòng TC-KH cấp huyện



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy Chứng nhận                       


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Mẫu số 03-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản.


- Mẫu số 04-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 


- Mẫu số 05-MSNS-BTC: Tờ khai đăng ký  bổ sung thông tin chuyển giai đoạn dự án dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản. 


- Mẫu số: 07-MSNS-BTC: Tờ khai điều chỉnh đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của TTHC:- Luật Ngân sách Nhà nước 2002.


- Luật Kế toán ngày 17/6/2003, hiệu lực ngày 01/01/2004.


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003, hiệu lực từ ngày 01/7/2004.


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước, nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2004. 


- Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày 26/10/2007  của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách; 


-  Quyết định số 51/2008/QĐ-BTC ngày 14/7/2008 của Bộ Tài Chính về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC ngày  26/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách.


Mẫu số: 03-MSNS-BTC

		Bộ, ngành:..........................


Tỉnh/TP: ............................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 


Ở GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ


1. Tên dự án đầu tư: ........................................................................................................................


2. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):


		 2.1 Tên dự án cấp trên: ..............................................................................................................


 2.2 Mã dự án cấp trên: ...............................................................................................................





3. Chủ đầu tư:


		3.1. Tên chủ đầu tư:......................................................................................................................


3.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách:..............................................................................


3.3  Địa chỉ chủ đầu tư:


      - Tỉnh, Thành phố: .................................................................................................................


      - Quận, huyện:  ......................................................Xã, phường: ...........................................


      - Địa chỉ chi tiết:......................................................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..................................................................





4. Ban quản lý dự án (nếu có):


		4.1  Tên Ban quản lý dự án :.........................................................................................................


4.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :...............................................................................


4.3  Địa chỉ ban quản lý dự án:


      - Tỉnh, Thành phố: .................................................................................................................


      - Quận, huyện:  .....................................................Xã, phường:..............................................


      - Địa chỉ chi tiết:......................................................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..................................................................





5. Cơ quan chủ quản cấp trên:


		5.1 Tên cơ quan chủ quản cấp trên:. ...........................................................................................


5.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ...........................................................................





6. Chương trình mục tiêu (nếu có):



		6.1 Tên chương trình mục tiêu:. .................................................................................................


6.2  Mã chương trình mục tiêu: .................................................................................................





7. Văn bản phê duyệt dự toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư:


Cơ quan ra văn bản: .................................………..….….........................................................


Số văn bản  ....….…..........…………..........…………..........…………..........………………


Ngày ra văn bản:..............................................................................................…………….


Người ký văn bản: ....…......…………………………………..………..…………..….…


Tổng kinh phí:..................................................... ........................................………..….…


Nguồn vốn:.


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





		

		Ngày        tháng    năm


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








Mẫu số: 04-MSNS-BTC

		Bộ, ngành:..........................


Tỉnh/TP: ............................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 


Ở GIAI  ĐOẠN THỰC HIỆN ĐẦU TƯ


1. Tên dự án đầu tư: ....................................................... ...................................................................


2. Nhóm dự án  đầu tư: 


		□        Dự án quan trọng quốc gia


□        Dự án nhóm A

		□      Dự án nhóm B


□       Dự án nhóm C





3. Hình thức dự án: 


		□      Xây dựng mới

		□    Cải tạo mở rộng

		□  Cải tạo sửa chữa





4. Hình thức quản lý thực hiện dự án:


		□
Trực tiếp quản lý thực hiện


□        Thuê tư vấn quản lý dự án

		□       Ủy thác đầu tư



□        Khác





5. Dự án cấp trên (đối với tiểu dự án):


		5.1 Tên dự án cấp trên .: ..........................................................................................................


5.2 Mã dự án cấp trên .: ...........................................................................................................





6. Chủ đầu tư:


		6.1 Tên chủ đầu tư: . ...............................................................................................................


6.2 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách: ...........................................................................


6.3 Địa chỉ chủ đầu tư:


      - Tỉnh, Thành phố:. ............................................................................................................


      - Quận, huyện: . ...................................................- Xã, phường:. .....................................


      - Địa chỉ chi tiết: ...............................................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..........................................................





7.   Ban quản lý dự án (nếu có):


		7.1  Tên Ban Quản lý dự án .:.................................................................................................


7.2  Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .:.......................................................................


7.3  Địa chỉ Ban quản lý dự án:


      - Tỉnh, Thành phố:. .........................................................................................................


      - Quận, huyện: . ....................................................- Xã, phường:. ...................................


      - Địa chỉ chi tiết: ..............................................................................................................


      - Điện thoại:...................................................., Fax..........................................................





8. Cơ quan chủ quản cấp trên:


		8.2 Tên cơ quan chủ quản cấp trên: .......................................................................................


8.1 Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách .: ........................................................................





9. Chương trình mục tiêu (nếu có):


		9.1 Tên chương trình mục tiêu:. ....................................................................................... ....


9.2  Mã chương trình mục tiêu .: ...........................................................................................





10. Ngành kinh tế:


		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		

		



		

		





11. Quyết định đầu tư:


11.1 Cơ quan ra quyết định: ..........................................................................................…….


11.2 Số quyết định: ....................................................................................………..….……..


11.3 Ngày quyết định:................................................................................………..…………


11.4 Người ký quyết định:....….………………………………………..……..……..….……


11.5 Thời gian bắt đầu tưhực hiện được duyệt:……….…………………….…………………


11.6 Thời gian hoàn thành dự án được duyệt:………………………………………………


11.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: .


		· Chi phí xây dựng...........................................


· Chi phí thiết bị: ............................................

· Chi phí đền bù giải phóng mặt  bằng tái 


       định cư................................................ …..

		· Chi phí dự phòng:  ............................................

· Chi phí quản lý dự án: ........................................

· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:.........................

· Chi phí khác: ...................................................






11.8 Nguồn vốn đầu tư:


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		





11.9 Địa điểm thực hiện dự án:


		Quốc gia

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày        tháng    năm


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)



		Mẫu số: 05-MSNS-BTC



		Bộ, ngành:..........................


Tỉnh/TP: ............................

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

		





TỜ KHAI ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THÔNG TIN 


CHUYỂN GIAI ĐOẠN DỰ ÁN 

DÙNG CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

Tên dự án đầu tư .:   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã cấp cho dự án đầu tư .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Địa chỉ Chủ đầu tư .: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi/bổ sung chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho dự án đầu tư xây dựng cơ bản như sau:


1.Nhóm dự án  đầu tư: 


		□        Dự án quan trọng quốc gia


□        Dự án nhóm A

		□      Dự án nhóm B


□       Dự án nhóm C





2. Hình thức dự án: 


		□      Xây dựng mới

		□    Cải tạo mở rộng

		□  Cải tạo sửa chữa





3. Hình thức quản lý thực hiện dự án:


		□
Trực tiếp quản lý thực hiện


□        Thuê tư vấn quản lý dự án

		□       Ủy thác đầu tư



□        Khác





4. Ngành kinh tế:


		Mã ngành kinh tế

		Tên ngành kinh tế



		

		



		

		



		

		





5. Quyết định đầu tư:


5.1 Số quyết định .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.2 Cơ quan ra quyết định .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.3 Ngày quyết định :........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


5.4 Người ký quyết định :.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.4 Thời gian bắt đầu tưhực hiện .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.6 Thời gian hoàn thành dự án .:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5.7 Tổng mức đầu tư xây dựng công trình .:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


		· Chi phí xây dựng...........................................


· Chi phí thiết bị: ............................................

· Chi phí đền bù giải phóng mặt  bằng tái 


       định cư................................................ …..

		· Chi phí dự phòng:  ............................................

· Chi phí quản lý dự án: ........................................

· Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:.........................

· Chi phí khác: ...................................................





5.8 Nguồn vốn đầu tư .:


		Nguồn vốn

		Tỉ lệ nguồn vốn



		

		



		

		



		

		



		

		



		

		





5.9 Địa điểm thực hiện dự án .: ………………………………………….…………………........


		Quốc gia

		Tỉnh, Thành phố

		Quận, huyện

		Xã, phường



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)








Mẫu số 07-MSNS-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


----------------


TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH ĐĂNG KÝ MÃ SỐ ĐƠN VỊ CÓ QUAN HỆ VỚI NGÂN SÁCH 


(Ban hành kèm theo Quyết định số 90 /2007/QĐ-BTC ngày  26 /10 /2007)


Tên Đơn vị / Dự án đầu tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....


Mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ Đơn vị / Chủ đầu tư : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đơn vị xin đăng ký thay đổi chỉ tiêu đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách như sau:



		stt

		Chỉ tiêu thay đổi


(1)

		Thông tin đăng ký cũ


(2)

		Thông tin đăng ký mới


(3)



		1

		ví dụ 1:


Tiêu chí số 4: Cấp dự toán

		    Cấp dự toán:  3

		Cấp dự toán : 2



		2

		

		

		



		...

		

		

		



		

		

		

		





		

		Ngày    tháng    năm 


Thủ trưởng đơn vị


(ký tên, đóng dấu)





17. Thủ tục thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án, hạng mục công trình hoàn thành thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước; mã số: 007479.


a) Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan hành chính nhà nước (Sở Tài chính).


Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ dự án, hạng mục công trình xin quyết toán theo 02 trường hợp sau :


Trường hợp nộp trực tiếp: Nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì viết giấy giao nhận hồ sơ cho người nộp. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


Trường hợp nộp gián tiếp (gởi qua đường bưu điện, bưu chính): Nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho các chủ đầu tư bằng điện thoại trực tiếp hoặc bằng Công văn. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ đầu tư (bằng điện thoại và đường công văn) những thủ tục còn thiếu để chủ đầu tư bổ sung kịp thời.


*Lưu ý: Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chậm thời gian nộp báo cáo quyết toán nếu sau 30 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận được thông báo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ của cơ quan thẩm tra mà chủ đầu tư không nộp đủ hồ sơ (đã hoàn chỉnh) hoặc không có văn bản giải trình. Ngày chủ đầu tư nhận được thông báo là ngày hai bên trực tiếp giao nhận hồ sơ đối với trường hợp giao nhận trực tiếp, ngày trên dấu công văn đến hoặc ngày trên dấu bưu điện nơi nhận đối với trường hợp giao nhận gián tiếp. 


Bước 3: Thẩm tra dự án, hạng mục công trình và trình kết quả thẩm tra lên cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. 


Bước 4: Trao Quyết định phê duyệt quyết toán và báo cáo kết qủa thẩm tra cho  chủ đầu tư tại cơ quan hành chính nhà nước (Sở Tài chính) hoặc qua đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại  Sở Tài chính 


-  Gửi qua đường bưu chính, bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


-  Thành phần hồ sơ: 


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).


+ Các biểu mẫu 01/QTDA, 02/QTDA, 03/QTDA, 04/QTDA, 05/QTDA, 06/QTDA, 07/QTDA, 08/QTDA (đối với dự án hoàn thành) theo Thông tư số  33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà Nước (bản gốc).


+ Các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản gốc hoặc bản sao)


+ Các hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng (nếu có) giữa chủ đầu tư với các nhà thầu thực hiện dự án (bản gốc hoặc bản sao).


+ Các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng công trình, nghiệm thu lắp đặt thiết bị; Biên bản nghiệm thu hoàn thành dự án, công trình hoặc hạng mục công trình để đưa vào sử dụng (bản gốc hoặc bản sao).


+ Các bản quyết toán khối lượng A-B (bản gốc).


+ Báo cáo kết quả kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành (nếu có, bản gốc); kèm văn bản của chủ đầu tư về kết quả kiểm toán: nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất, kiến nghị.


+ Kết luận thanh tra, Biên bản kiểm tra, Báo cáo kiểm toán của các cơ quan: Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có, bản gốc hoặc sao); kèm theo báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư (bản gốc).   


* Lưu ý: Các dự án từ nhóm B trở lên, trước khi gởi hồ sơ sang thẩm tra quyết toán thì bắt buộc phải được kiểm toán trước. Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình cho cơ quan thẩm tra các tài liệu phục vụ công tác thẩm tra quyết toán: Hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công, hồ sơ đấu thầu, dự toán thiết kế, dự toán bổ sung và các hồ sơ chứng từ thanh toán có liên quan. 


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 3 tháng đối với dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng; 4 tháng đối với dự án nhóm C; 5 tháng đối với dự án nhóm B; 7 tháng đối với dự án nhóm A; 10 tháng đối với dự án quan trọng quốc gia (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). Việc phân chia nhóm căn cứ vào Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án  đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực ngày 20/4/2009.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ (tuỳ theo từng công việc thẩm tra).



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Mẫu 01/QTDA: Báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành. 


- Mẫu 02/QTDA: Các văn bản pháp lý có liên quan.


- Mẫu 03/QTDA: Tình hình thực hiện đầu tư qua các năm.


- Mẫu 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo công trình, hạng mục hoàn thành. 


- Mẫu 05/QTDA: Tài sản cố định mới tăng. 


- Mẫu 06/QTDA: Tài sản lưu động bàn giao. 


- Mẫu 07/QTDA: Tình hình thanh toán và công nợ của dự án.


- Mẫu 08/QTDA: Số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng:16/2003/QH11 ngày 26/11/2003


- Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư  xây dựng công trình.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án  đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng


- Thông tư số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008  của Bộ Tài chính ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước


- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước


- Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007  của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 Hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước


- Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


- Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND ngày 12/12/2008 Về việc chấn chỉnh công tác quyết toán, tất toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

I/ Nguồn vốn:


		

		

		                             Đơn vị:  Đồng



		

		Được duyệt

		Thực hiện

		Tăng, giảm



		1

		2

		3

		4= 3 - 2



		 Tổng cộng

		

		

		



		- Vốn NSNN


- Vốn vay:


+ Vay trong nước


+ Vay nước ngoài 


- Vốn khác

		

		

		





II/ Tổng hợp chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:  

Đơn vị: đồng


		STT

		Nội dung chi phí

		Tổng mức đầu tư được duyệt

		Tổng dự toán được duyệt

		Chi phí  đầu tư  đề nghị quyết toán

		Tăng, giảm  so với  dự toán  được duyệt



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		    Tổng số

		

		

		

		



		1

		  Xây dựng

		

		

		

		



		2

		  Thiết bị

		

		

		

		



		3

		  Chi khác

		

		

		

		



		4

		 Dự phòng

		

		

		

		





III/  Chi phí đầu tư  đề nghị duyệt bỏ không tính vào giá trị  tài sản hình thành qua đầu tư:


IV/  Giá trị tài sản hình thành qua  đầu tư:     


		STT

		Nhóm

		Giá trị tài sản (đồng)



		

		

		Thực tế

		Giá quy đổi



		1

		2

		3

		4



		

		Tổng số

		

		



		1

		Tài sản cố định

		

		



		2

		Tài sản lưu động

		

		





V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán 


1- Tình hình thực hiện dự án:


- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt.:


+ Quy mô, kết cấu  công trình, hình thức quản lý dự án, thay đổi Chủ đầu tư, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn đầu tư, tổng mức vốn đầu tư.


+ Những thay đổi về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán được duyệt.


2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện dự án:


- Chấp hành trình tự thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng của Nhà nước.


- Công tác quản lý vốn, tài sản trong quá trình đầu tư.


3- Kiến nghị:              


                                                                          ............, ngày... tháng... năm...                 


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên) 

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN


		STT

		Tên văn bản

		Ký hiệu; ngày tháng năm   ban hành

		Cơ quan ban hành

		Tổng giá trị được duyệt (nếu có)

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		





                                            …….., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)



		

		





Mẫu số: 03/QTDAr

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ 
QUA CÁC NĂM

Đơn vị: Đồng

		STT

		Năm

		Kế hoạch

		Vốn đầu tư thực hiện

		Vốn đầu tư quy đổi



		

		

		

		Tổng số

		Chia ra

		Tổng số

		Chia ra



		

		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác



		

		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





…………., ngày...  tháng...  năm….


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 04/QTDA






		 CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN


 THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC  HOÀN THÀNH





Đơn vị: đồng


		Tên công trình


(hạng mục công trình)




		Dự toán được duyệt

		Chi phí  đầu tư đề nghị quyết toán



		

		

		Tổng số

		Gồm



		

		

		

		Xây dựng

		Thiết bị

		Chi phí khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		- Công trình (HMCT)


- Công trình (HMCT)

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





............., ngày... tháng... năm...


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu,


ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 05/QTDA

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

Đơn vị: đồng


		STT

		Tên và ký hiệu tài sản

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Tổng nguyên giá

		Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng

		Nguồn vốn đầu tư



		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1


2


3

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





..............., ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số: 06/QTDA

		TÀI SẢN LƯU ĐỘNG BÀN GIAO



		





Đơn vị: đồng

		STT

		Danh mục

		Đơn vị tính

		Số lượng

		Giá đơn vị

		Giá trị

		Đơn vị tiếp nhận sử dụng



		

		

		

		

		Thực tế

		Quy đổi

		Thực tế

		Quy đổi

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                              ................, ngày ...  tháng ...  năm ....


		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 07/QTDA






		TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN


(Tính đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán)







Đơn vị: đồng


		S


T


T

		Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

		Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

		Giá trị   được A-B    chấp nhận thanh toán

		Đã thanh toán, tạm ứng

		Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Phải trả

		Phải thu

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		1

		Đơn vị A:




		-


-

		

		

		

		

		



		2

		Đơn vị B:




		-


-

		

		

		

		

		



		3

		……..

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                              ................, ngày ...  tháng ...  năm ....


		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 08/QTDA


BẢNG ĐỐI CHIẾU


SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


Nguồn vốn:.....................................................


•
Tên dự án:.


•
Chủ đầu tư:


•
Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 


I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:


		S TT

		Chỉ tiêu

		Tổng số

		Gồm

		Ghi chú



		

		

		

		X. dựng

		Thiết bị

		Khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I.

		Số liệu của chủ đầu tư

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		II.

		Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		III.

		Chênh lệch 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





        Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 


II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:


1-Nhận xét: 


- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.


- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.


2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:


3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.


		Ngày ... tháng ... năm....


Chủ đầu tư

		Ngày ... tháng ... năm ... 


Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán



		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

		Phụ trách kế toán

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)





18. Thủ tục thẩm tra quyết toán chi phí chuẩn bị đầu tư của dự án bị hủy bỏ theo quyết định của cấp có thẩm quyền; Mã số: 011840

a) Trình tự thực hiện:


Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ tại Sở Tài chính.


Bước 2: Kiểm tra, thẩm định hồ sơ dự án , hạng mục công trình xin quyết toán theo 02 trường hợp sau :


- Trường hợp nộp trực tiếp: Nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì viết giấy giao nhận hồ sơ cho người nộp. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.


- Trường hợp nộp gián tiếp (qua đường bưu điện, bưu chính): Nếu hồ sơ đã đầy đủ hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho các chủ đầu tư bằng điện thoại trực tiếp hoặc bằng Công văn. Nếu hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ đầu tư (bằng điện thoại và đường công văn) những thủ tục còn thiếu để chủ đầu tư bổ sung kịp thời.


* Lưu ý: Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc chậm thời gian nộp báo cáo quyết toán nếu sau 30 ngày kể từ ngày chủ đầu tư nhận được thông báo bổ sung hoặc trả lại hồ sơ của cơ quan thẩm tra mà chủ đầu tư không nộp đủ hồ sơ (đã hoàn chỉnh) hoặc không có văn bản giải trình. Ngày chủ đầu tư nhận được thông báo là ngày hai bên trực tiếp giao nhận hồ sơ đối với trường hợp giao nhận trực tiếp, ngày trên dấu công văn đến hoặc ngày trên dấu bưu điện nơi nhận đối với trường hợp giao nhận gián tiếp. 


Bước 3: Thẩm tra dự án, hạng mục công trình và trình kết quả thẩm tra lên cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. 


Bước 4: Trao Quyết định phê duyệt quyết toán và báo cáo kết qủa thẩm tra cho chủ đầu tư tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính


- Gửi qua đường bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản gốc).


+ Các biểu mẫu 07/QTDA, 08/QTDA, 09/QTDA theo Thông tư số  33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước (bản gốc).


+ Các văn bản pháp lý có liên quan (bản gốc hoặc bản sao).


+ Các hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư với các nhà thầu; biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng (nếu có, bản gốc hoặc bản sao).   


* Trong quá trình thẩm tra, chủ đầu tư có trách nhiệm xuất trình các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán vốn đầu tư của dự án khi được cơ quan thẩm tra quyết toán yêu cầu. 


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: Tối đa là 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


- Cơ quan phối hợp: Văn phòng UBND tỉnh, Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học và Công nghệ (tuỳ theo từng công việc thẩm tra).



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


h) Lệ phí : Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tình hình thanh toán và công nợ của dự án (mẫu 07/QTDA) 


- Số liệu cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư (mẫu 08/QTDA) 


- Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành (mẫu 09/QTDA)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Luật Xây dựng năm 2003


- Luật Đấu thầu số năm 2005


- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư  xây dựng công trình.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 về quản lý dự án  đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng


- Quyết định số 56/2008/QĐ-BTC ngày 17/7/2008  của Bộ Tài chính Về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước


- Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước


- Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007  của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước


- Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 ban hành quy định về quản lý đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


- Chỉ thị số 12/2008/CT-UBND ngày 12/12/2008 Về việc chấn chỉnh công tác quyết toán, tất toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN


(Tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán)


Đơn vị: đồng


		S


T


T

		Tên cá nhân, đơn vị thực hiện

		Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện

		Giá trị được A-B chấp nhận thanh toán

		Đã thanh toán, tạm ứng

		Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		Phải trả

		Phải thu

		



		

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		Tổng số

		

		

		

		

		

		



		1

		Đơn vị A:




		-


-

		

		

		

		

		



		2

		Đơn vị B:




		-


-

		

		

		

		

		



		3

		……..

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                              ................, ngày ...  tháng ...  năm ....


		Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)





Mẫu số 08/QTDA


BẢNG ĐỐI CHIẾU


SỐ LIỆU CẤP VỐN, CHO VAY, THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ


Nguồn vốn:.....................................................


•
Tên dự án:.


•
Chủ đầu tư:


•
Tên cơ quan  cho vay, thanh toán: 


I/ Tình hình cấp vốn, cho vay, thanh toán:


		S TT

		Chỉ tiêu

		Tổng số

		Gồm

		Ghi chú



		

		

		

		X. dựng

		Thiết bị

		Khác

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		I.

		Số liệu của chủ đầu tư

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		II.

		Số liệu của cơ quan cấp, cho vay, thanh toán

		

		

		

		

		



		1

		- Luỹ kế số vốn đã cấp, cho vay, thanh toán từ khởi công

		

		

		

		

		



		2

		- Chi tiết  số vốn đã cấp, cho vay,  thanh toán hàng năm.

		

		

		

		

		



		III.

		Chênh lệch 

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





        Giải thích nguyên nhân chênh lệch: 


II/  Nhận xét đánh giá và  kiến nghị:


1-Nhận xét: 


- Chấp hành trình tự  thủ tục quản lý đầu tư  và xây dựng.


- Chấp hành chế độ quản lý tài chính đầu tư.


2- Kết quả kiểm soát qua quá trình cấp vốn, cho vay, thanh toán vốn đầu tư thực hiện dự án:


3- Kiến nghị: Về nguồn vốn đầu tư  và chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán thuộc phạm vi quản lý.


		Ngày ... tháng ... năm....


Chủ đầu tư

		Ngày ... tháng ... năm ...


Cơ quan cấp vốn, cho vay, thanh toán



		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)

		Phụ trách kế toán


Ký, ghi rõ họ tên)

		Thủ trưởng đơn vị


(Ký, đóng dấu,ghi rõ họ tên)





		Mẫu số: 09/QTDA





BÁO CÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH


Của Dự án:..............................


(Dùng cho dự án Quy hoạch và Chuẩn bị đầu tư bị hủy bỏ)


I-Văn bản pháp lý: 

		Số TT

		Tên văn bản

		Ký kiệu văn bản; ngày tháng năm ban hành

		Tên cơ quan duyệt

		Tổng giá trị phê duyệt   (nếu có)



		

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5



		

		- Chủ trương lập quy hoạch hoặc chuẩn bị đầu tư dự án

		

		

		



		

		-Văn bản phê duyệt đề cương (đối với dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Văn bản phê duyệt dự toán chi phí

		

		

		



		

		- Quyết định phê duyệt  quy hoạch (đối với dự án quy hoạch)

		

		

		



		

		- Quyết định  huỷ bỏ dự án

		

		

		





II- Thực hiện đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:                                                    


                                                                                                     Đơn vị: đồng


		Nguồn vốn đầu tư

		Được duyệt

		Thực hiện

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		- Vốn NSNN

		

		

		



		- Vốn vay

		

		

		



		- Vốn khác

		

		

		



		

		

		

		





2. Chi phí đầu tư  đề nghị quyết toán:


 Đơn vị: đồng


		Nội dung chi phí

		Tổng dự toán được duyệt

		Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

		Tăng (+)


Giảm (-)



		1

		2

		3

		4



		Tổng số

		

		

		



		.............................

		

		

		





3. Số lượng, giá trị TSCĐ mới tăng và TSLĐ hình thành qua đầu tư, tên đơn vị tiếp nhận quản lý và sử dụng tài sản (nếu có):


III/  Thuyết minh báo cáo quyết toán :


1-Tình hình thực hiện:


- Thuận lợi, khó khăn 


- Những thay đổi nội dung của dự  án so chủ trương được duyệt.


2- Nhận xét, đánh giá  quá trình thực hiện dự án:


- Chấp hành trình tự  thủ  tục quản lý đầu tư  và xây dựng của nhà nước


- Công tác quản lý vốn và tài sản trong quá trình đầu tư

3-.Kiến nghị:


- Kiến nghị  về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại của dự án


                                                                                                      Ngày... tháng... năm....


		Người lập biểu


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Kế toán trưởng


(Ký, ghi rõ họ tên)

		Chủ đầu tư

(Ký, đóng dấu,


ghi rõ họ tên)





19. Thủ tục chuyển số dư tạm ứng và chuyển nguồn sang năm sau. mã số 007337


a) Trình tự thực hiện:


 
- Bước 1: Đơn vị sử dụng ngân sách có văn bản đề nghị kèm theo các tài liệu liên quan, bản xác nhận số dư tạm ứng và dự toán của KBNN nơi giao dịch gửi về Sở Tài chính.


- Bước 2: Ban Giám đốc chuyển phòng chuyên môn xem xét và thực hiện.


- Bước 3: Tthẩm tra và xem xét tài liệu liên quan để xét chuyển.


- Bước 4: Gửi thông báo kết quả xét chuyển cho các tổ chức.


b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc qua đường Bưu điện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  


- Thành phần hồ sơ: 


+ Văn bản đề nghị của đơn vị (bản gốc)


+ Các tài liệu liên quan: Bảng tổng hợp số dư dự toán, tạm ứng của từng đơn vị sử dụng ngân sách và bảng xác nhận của KBNN nơi giao dịch về số dư dự toán, tạm ứng đề nghị chuyển năm sau (bản chính).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 12 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Đơn vị dự toán, KBNN


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận                  


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo số dư dự toán,dư tạm ứng ngân sách năm

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước

- Thông tư số 59/2003/TT – BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 6/6/2003 của Chính Phủ.


 - Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18/11/2008 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý ngân sách cuối năm và lập, báo cáo quyết toán ngân sách Nhà nước hàng năm.


		ĐƠN VỊ …………

		

		

		

		

		

		

		

		

		Biểu số: 02/ĐVDT



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		BÁO CÁO SỐ DƯ DỰ TOÁN, DƯ TẠM ỨNG NGÂN SÁCH NĂM ………



		ĐỀ NGHỊ XÉT CHUYỂN SANG NĂM SAU



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Đồng



		SỐ TT

		ĐƠN VỊ DỰ TOÁN 

		MÃ SỐ ĐƠN VỊ SDNS

		MÃ SỐ KBNN GIAO DỊCH

		CHƯƠNG

		LOẠI, KHOẢN

		DỰ TOÁN NĂM NAY:

		DỰ TOÁN ĐÃ SỬ DỤNG ĐẾN 31/01 NĂM SAU

		SỐ DƯ TẠI THỜI ĐIỂM 31/01 NĂM SAU

		ĐỀ NGHỊ CHUYỂN SANG NĂM... 

		ĐỀ NGHỊ HUỶ BỎ



		

		

		

		

		

		

		TỔNG SỐ

		DỰ TOÁN GIAO TRONG NĂM (gồm cả bổ sung, hoặc giảm trong năm)

		DỰ TOÁN NĂM TRƯỚC ĐƯỢC PHÉP CHUYỂN SANG

		

		DƯ DỰ TOÁN

		DƯ TẠM ỨNG

		DƯ DỰ TOÁN

		DƯ TẠM ỨNG

		DƯ DỰ TOÁN

		DƯ TẠM ỨNG



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7=8+9

		8

		9

		10

		11=7-10

		12

		13

		14

		15=11-13

		16=12-14



		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		

		 

		



		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		 

		



		 

		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		 

		



		 TỔNG CỘNG 

		

		 

		

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		 

		

		 

		



		Ghi chú:    - Khi đơn vị dự toán cấp I tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính đồng cấp (mỗi đơn vị SDNS là 1 dòng và kèm theo báo cáo của đơn vị sử dụng  



		                     Ngân sách có xác nhận của KBNN).

		

		

		

		

		

		



		                   - Cột số 9: Gồm cả tạm ứng năm trước được phép chuyển sang.

		

		

		

		



		                   - Cột số 10: Gồm cả số đã rút tạm ứng chưa thanh toán.

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Ngày … tháng … năm …



		KBNN nơi giao dịch xác nhận về sử dụng dự toán của đơn vị

		

		

		

		Thủ trưởng đơn vị



		(Ghi rõ tổng số của các chỉ tiêu ở cột số 7,10,11,12)

		

		

		

		





20. Thủ tục kiểm tra kế hoạch, chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Mã số: 007487


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Căn cứ vào kế hoạch, biện pháp thực hành tiết kiệm chống lãng phí hàng năm của Bộ Tài chính và UBND tỉnh. 


- Bước 2: Các đơn vị sử dụng ngân sách gửi báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm chống lãng phí về Sở Tài chính.


- Bước 3: Sở Tài chính  tổng hợp theo dõi đánh giá chung theo chế độ quy định trình UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh.


b) Cách thức thực hiện: Gửi qua Bưu điện hoặc trực tiếp tại Sở Tài chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Báo cáo tình hình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ) 


d) Thời hạn giải quyết: Ngày 30/5 đối với báo cáo 6 tháng và ngày 30/11 đối với báo cáo năm. 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành có liên quan


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính               


h) Lệ phí: không 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 68/2006/NĐ – CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thực hành, tiết kiệm chống lãng phí


- Thông tư số 76/2006/TT – BTC ngày 22/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2006/NĐ – CP ngày 18/7/2006 của Chính phủ.


- Quyết định số 25/2006/QĐ – TTg ngày 26/01/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về thực hành tiết kiệm chống lãng phí .


21. Thủ tục thẩm tra dự toán năm, điều chỉnh dự toán năm; mã số: 007618


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Căn cứ vào Quyết định giao dự toán của UBND tỉnh. Các đơn vị dự toán gửi  văn bản đề nghị thẩm tra dự toán năm, điều chỉnh dự toán năm về phòng TC – HCSN, Sở Tài chính .


- Bước 2: Phòng TC – HCSN nhận hồ sơ dự toán sau khi kiểm tra.


- Bước 3: Căn cứ quyết định giao dự toán, chủ trương của cấp có thẩm quyền về việc tăng (giảm) nhiệm vụ, chỉ tiêu biên chế. Căn cứ tiêu chuẩn, định mức, chế độ, quyết định giao dự toán, căn cứ đề nghị của đơn vị. Phòng TC – HCSN xem xét đề xuất Ban Giám đốc tham mưu UBND tỉnh quyết định.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính


- Gửi qua đường Bưu điện 


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  


- Thành phần hồ sơ: 


+ Quyết định giao dự toán của cơ quan có thẩm quyền


+ Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc điều chỉnh.


+ Văn bản đề nghị điều chỉnh của đơn vị


+ Thuyết minh, giải trình kèm theo (nếu có )


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp vụ việc phức tạp cần trao đổi lại với đơn vị hoặc cần có sự phối hợp với các cơ quan có liên quan, tùy theo mức độ phức tạp mà giải quyết không quá 30 ngày làm việc. 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành có liên quan


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận                  


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.


- Thông tư số 59/2003/TT – BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước.


- Quyết định của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách.


- Văn bản chỉ đạo điều chỉnh nhiệm vụ hoặc điều chỉnh chỉ tiêu biên chế.


22. Thủ tục xây dựng dự toán ngân sách các cơ quan, đơn vị khối tỉnh quản lý; Mã số: 007683


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Các đơn vị dự toán và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ gửi dự toán thu, chi ngân sách về Phòng TC – HCSN, Sở Tài chính.


- Bước 2: Phòng TC – HCSN kiểm tra và nhận hồ sơ, tổng hợp gửi Phòng Ngân sách – Sở Tài chính.


- Bước 3: Tùy theo tính chất, quy mô hoạt động của các đơn vị, Sở Tài chính có kế hoạch thảo luận với đơn vị về dự toán thu, chi ngân sách. Sau khi thảo luận xong, Phòng TC – HCSN tổng hợp gửi Phòng Ngân sách báo cáo Ban Giám đốc để trình UBND tỉnh và Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định.


- Bước 4: UBND tỉnh trả lời kết quả bằng đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan


- Gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Thông tư Bộ Tài chính hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước;


+ Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai xây dựng dự toán ngân sách năm


+ Dự toán của các đơn vị ( kèm theo các biểu mẫu theo quy định tại Thông tư 59/2003/TT – BTC ngày 23/6/2003 – phụ lục số 2  của Bộ Tài chính )


Tùy theo từng lĩnh vực mà các đơn vị sử dụng các mẫu sau :


+ Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … ( Biểu số 01)


+ Tổng hợp dự toán chi ngận sách nhà nước năm … ( Biểu số 03)


+ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … ( Biểu số 04)


+ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … ( Biểu số 05)


+ Cơ sở tính chi sự nghiệp nghiên cứu kho học năm … ( Biểu số 13)


+ Thuyết minh chi các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm(Biểu số 14)


+ Cơ sở tính chi sự nghiệp y tế năm …( Biểu số 15)


+ Cơ sở tính chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm …( Biểu số16)


+ Cơ sở tính chi quản lý nhà nước năm …(Biểu số 20)


+ Tổng hợp biên chế - tiền lương ( Biểu số 21)


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) 


d) Thời hạn giải quyết: 


- Các đơn vị gửi dự toán về Sở Tài chính trước ngày 15/7 hàng năm


- Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh trước ngày 30/10 hàng năm


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị dự toán khối tỉnh


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính                  


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … ( Biểu số 01)


- Tổng hợp dự toán chi ngận sách nhà nước năm … ( Biểu số 03)


- Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … ( Biểu số 04)


- Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … ( Biểu số 05) 


- Cơ sở tính chi sự nghiệp nghiên cứu kho học năm … ( Biểu số 13)


- Thuyết minh chi các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học năm..(Biểu số 14)


- Cơ sở tính chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm …( Biểu số 16)


- Cơ sở tính chi quản lý nhà nước năm …(Biểu số 20)

- Tổng hợp biên chế - tiền lương ( Biểu số 21)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước.


- Thông tư số 59/2003/TT – BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 6/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước.


- Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.


- Quyết định của UBND tỉnh giao dự toán thu, chi ngân sách hàng năm.


		Tên đơn vị: ..........................

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 01



		Chương: ..............................

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà n​ước năm …



		(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách;  



		đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu t​ư cïng cÊp)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		Số

		Các khoản chi

		Thực hiện năm…(Năm trước)

		Năm ...(năm hiện hành)

		Dự toán năm…(Năm kế hoạch)



		TT

		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		A

		Phần thu:

		 

		 

		 

		 



		1

		Tổng số thu từ phí, lệ phí; thu khác

		 

		 

		 

		 



		 

		(chi tiết theo từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		2

		Số thu đư​ợc để lại chi

		 

		 

		 

		 



		 

		(chi tiết theo từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		3

		Số thu nộp NSNN

		 

		 

		 

		 



		 

		(chi tiết theo từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		B

		Phần chi: (1)

		 

		 

		 

		 



		I

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó:

		 

		 

		 

		 



		 

		- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 



		 

		- Chi khoa học, công nghệ

		 

		 

		 

		 



		1

		Chi đầu tư​ XDCB

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi đầu tư​ và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi dự trữ nhà nư​ớc

		 

		 

		 

		 



		4

		Chi đầu tư​ phát triển khác

		 

		 

		 

		 



		II

		Chi th​ường xuyên 

		 

		 

		 

		 



		1

		Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi sự nghiệp kinh tế

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi SN khoa học, công nghệ

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		4

		Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		5

		Chi sự nghiệp y tế

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		6

		Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		7

		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		8

		Chi sự nghiệp thể dục thể thao

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		9

		Chi quản lý hành chính

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		10

		Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

		 

		 

		 

		 



		11

		Chi khác

		 

		 

		 

		 



		III

		Chi ch​ương trình mục tiêu quốc gia, chư​ơng trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		



		

		Ghi chú: 

		

		

		

		



		

		(1) Đối với từng lĩnh vực chi trên, yêu cầu phải thuyết minh cụ thể theo các biểu mẫu kèm theo các cơ sở tính toán dự toán chi.



		

		(2) Chi tiền l​ương của những đối tư​ợng NSNN trực tiếp đảm bảo.



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Ngày ..... tháng .... năm …



		

		

		

		Thủ tr​ưởng đơn vị





		Tên đơn vị:.........

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 03



		Ch​ương:.............

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM …



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; 



		



		dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư​ cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		Loại

		Khoản

		Mục

		Nội dung

		Thực hiện

		Năm ... (năm hiện hành)

		 

		Dự toán



		 

		 

		 

		 

		năm...(năm trước)

		Dự toán

		Ước TH

		năm...(năm kế hoạch)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi thư​ờng xuyên

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		6000

		Tiền lư​ơng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		6001

		Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi về hàng hoá, dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		6500

		Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		6550

		Vật tư​ văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi đầu t​ư phát triển

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư​ dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		8750

		Hàng hoá, vật tư​ dự trữ nhà nư​ớc 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		8800

		Hàng hoá, vật tư​ dự trữ nhà n​ước chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi đầu tư​ XDCB 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		9300

		Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		9500

		Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Ngày .... tháng .... năm …

		



		

		

		

		

		

		

		Thủ trư​ởng đơn vị ký tên đóng dấu

		



		

		

		

		

		

		

		

		





		Phụ lục số 2 - Biểu số 04

		

		

		



		Chư​ơng: ........

		

		

		

		



		

		DỰ TOÁN THU, CHI NSNN NĂM …



		

		(Dùng cho các đơn vị hành chính có thu, kể cả các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể, hội



		

		đ​ược ngân sách các cấp hỗ trợ kinh phí báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		Stt

		Loại

		Khoản

		Nội dung

		Thực hiện năm... (năm trước)

		năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		 

		 

		

		

		dự toán

		Ước TH

		



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4

		5



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		a - Phần thu

		 

		 

		 

		 



		I

		 

		 

		Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		II

		 

		 

		Số thu nộp ngân sách nhà nước

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		III

		 

		 

		Số thu đư​ợc để lại

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		b - Phần chi    (1)

		 

		 

		 

		 



		I

		 

		 

		Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi th​ường xuyên

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6000 - Tiền lương

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6001 - Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi về hàng hoá dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6550 - Vật t​ư văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư​ dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8750 - Hàng hoá vật tư​ dự trữ Nhà nước

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8800 - Hàng hoá vật t​ư dự trữ NN chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi đầu t​ư XDCB

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9300 - Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9500 - Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		II

		 

		 

		Dự toán chi từ nguồn thu đư​ợc để lại

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi th​ường xuyên

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6000 - Tiền lư​¬ng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6001 - Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi về hàng hoá dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6550 - Vật tư​ văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư​ dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8750 - Hàng hoá vật tư​ dự trữ Nhà nư​ớc

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8800 - Hàng hoá vật tư​ dự trữ NN chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi đầu tư​ XDCB

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9300 - Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9350 - Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		III

		 

		 

		Tổng số chi từ nguồn NSNN cấp và nguồn thu được để lại

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi thư​ờng xuyên

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6000 - Tiền lương

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6001 - Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi về hàng hoá dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6550 – Vật tư​ văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư​ dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8750 - Hàng hoá vật tư​ dự trữ Nhà nớc

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8800 - Hàng hoá vật tư​ dự trữ NN chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi đầu tư​ XDCB

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9300 - Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9350 - Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 





		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Ghi chú:

		

		

		

		



		

		

		

		(1) Chi tiết theo từng nội dung chi và chi tiết theo mục lục NSNN.

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Ngày ...tháng ...năm …



		

		

		

		

		Thủ trưởng đơn vị





		

		

		

		Phụ lục số 2 Biểu số 05



		Tên đơn vị:......


Ch​ơng: ........

		

		

		

		



		dự toán thu, chi NSNN năm…



		(Dùng cho đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ 



		báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu t​u cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		STT

		Loại

		khoản

		nội dung

		Thực hiện năm...(năm trước)

		Năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		

		dự toán

		Ước th

		



		 

		 

		 

		1

		2

		3

		4

		5



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		A - Tổng số thu của đơn vị

		 

		 

		 

		 



		I

		 

		 

		Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Thu phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng khoản phí, lệ phí)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Thu sự nghiệp khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		II

		 

		 

		Số thu nộp ngân sách nhà nư​íc

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Hoạt động sự nghiệp khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại thu)

		 

		 

		 

		 



		III

		 

		 

		Sè thu ®ư​îc ®Ó l¹i ®¬n vị sử dụng theo chế độ quy định:

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Hoạt động sự nghiệp khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại thu)

		 

		 

		 

		 



		IV

		 

		 

		Kinh phí ngân sách nhà n​ưíc cÊp (1)

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Dự toán chi th​ường xuyên (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Dự toán chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà n​ước, cấp Bộ, ngành

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Dự toán chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nư​ớc đặt hàng

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		Ch​ơng trình mục tiêu quốc gia

		 

		 

		 

		 



		5

		 

		 

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 



		6

		 

		 

		Chi khác (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		B - Tổng số chi của đơn vị (III + IV) (1)

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi th​ường xuyên 

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi cho ng​ười lao động

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi quản lý

		 

		 

		 

		 



		c

		 

		 

		Chi hoạt động nghiệp vụ

		 

		 

		 

		 



		d

		 

		 

		Chi tổ chức thu phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		đ

		 

		 

		Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		e

		 

		 

		Chi mua sắm, sửa chữa th​ường xuyên TSCĐ

		 

		 

		 

		 



		g

		 

		 

		Chi hoạt động th​ờng xuyên khác

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà n​ước, cấp Bộ, ngành

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nư​ớc đặt hàng 

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		Chi thực hiện Ch​ương trình mục tiêu quốc gia

		 

		 

		 

		 



		5

		 

		 

		Chi thực hiện tinh giản biên chế

		 

		 

		 

		 



		6

		 

		 

		Chi đầu t​ư phát triển 

		 

		 

		 

		 



		7

		 

		 

		Chi khác (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Ghi chú:

		

		

		

		



		

		

		

		(1) Chi tiết theo từng nội dung chi và chi tiết theo mục lục NSNN.

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Ngày ...tháng ...năm …





		Tên đơn vị …

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 13



		Ch​ương …

		

		

		

		

		



		Cơ sở tính chi sự nghiệp nghiên cứu khoa học năm 



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; 



		dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		



		Số TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Dự toán

		Ước thực hiện

		



		 

		 Số biên chế NCKH được duyệt

		 

		 

		 

		 

		



		I

		Tổng số chi 

		 

		 

		 

		 

		



		1

		- Các nhiệm vụ NCKH cấp Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Các đề tài, dự án thuộc các Ch​ương trình KHCN, KHXH trọng điểm cấp Nhà n​ước.

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Các đề tài độc lập cấp Nhà nư​ớc

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Các nhiệm vụ NCKH cơ bản

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Đề tài, dự án NCKH bảo vệ môi trư​ờng

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà n​ước 

		 

		 

		 

		 

		



		 

		  + Bố trí từ ngân sách

		 

		 

		 

		 

		



		 

		  + Bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- . . .

		 

		 

		 

		 

		



		2

		- Nhiệm vụ NCKH cấp Bộ, cấp cơ sở

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Các chư​ơng trình, đề tài, dự án NCKH cấp Bộ

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Các đề tài, dự án NCKH cấp cơ sở

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Bộ, cơ sở

		 

		 

		 

		 

		



		 

		  + Bố trí từ ngân sách

		 

		 

		 

		 

		



		 

		  + Bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi

		 

		 

		 

		 

		



		 

		 - Chi  khác

		 

		 

		 

		 

		



		3

		- Chi hoạt động

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Tổng quỹ l​ương 

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Mua sắm, sửa chữa (thuyết minh chi tiết theo công việc) 

		 

		 

		 

		 

		



		 

		- Đoàn ra, đóng niên liễm…(lập chi tiết theo từng đoàn, thành phần, đi n​ước nào …)

		 

		 

		 

		 

		



		II

		Tổng số thu

		 

		 

		 

		 

		



		1

		Thu phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		



		2

		Thu từ các dự án thử nghiệm (cấp Nhà nước, cấp Bộ, cơ sở,…)

		 

		 

		 

		 

		



		3

		Thu từ vật tư​, thiết bị còn lại của các đề tài, dự án NCKH đã kết thúc 

		 

		 

		 

		 

		



		4

		Thu khác

		 

		 

		 

		 

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Ngày . . . tháng . . .  năm . . . 



		

		

		Thủ trưởng đơn vị



		

		

		(Ký tên, đóng dấu)





		Tên đơn vị …

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 14



		Chương …

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		THUYẾT MINH CHI CÁC ĐỀ TÀI DỰ ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM…….

		



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; 



		dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tu​ cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Số TT

		Tên đề tài, dự án nghiên cứu khoa học

		Đơn vị chủ trì thực hiện

		Thời gian

		Kinh phí (triệu đồng)

		Kinh phí thu hồi (triệu đồng)

		Thời gian thu hồi



		

		 

		

		Bắt đầu

		Kết thúc

		Tổng kinh phí được duyệt

		KP đã được bố trí đến năm...(năm hiện hành)

		KP đã thực hiện đến thời điểm báo cáo

		Dự kiến bố trí KP năm...(năm kế hoạch)

		

		



		

		(Nêu cụ thể tên từng đề tài, dự  án khoa học thuộc các nhóm nhiệm vụ)

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1

		- Nhiệm vụ NCKH cấp Nhà n​ước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Đề tài, dự án thuộc các Ch​ơng trình KHCN, KHXH trọng điểm cấp Nhà nư​ớc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Đề tài độc lập cấp Nhà nư​ớc

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Nhiệm vụ NCKH cơ bản

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Đề tài, dự án NCKH bảo vệ môi trư​ờng

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Dự án bố trí từ ngân sách 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Dự án bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- . . .

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		- Nhiệm vụ KH cấp Bộ, cấp cơ sở

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Các đề tài, dự án NCKH  cấp Bộ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Các đề tài, dự án NCKH cấp cơ sở

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		- Dự án sản xuất thử nghiệm độc lập cấp Bộ, cơ sở 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Dự án bố trí từ ngân sách

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 + Dự án bố trí  từ nguồn kinh phí thu hồi

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		                                                      

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Ngày . . . tháng . . . năm  . . .

		



		

		

		

		

		

		

		Thủ trư​ởng đơn vị 

		



		

		

		

		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)

		





Tên đơn vị ...... 


                                                 Phụ lục số 2 - Biểu số 15


Chương....


Cơ sở tính chi sự nghiệp y tế năm ...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


		S TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Dự toán

		Ước thực hiện

		



		I

		Tổng số chi chữa bệnh  

		

		

		

		

		



		a

		Bệnh viện  

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế     

		

		

		

		

		



		

		- Số cơ sở     

		

		

		

		

		



		

		- Số giường bệnh  

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh   

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		b

		Điều dưỡng và Phục hồi chức năng 

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số cơ sở  

		

		

		

		

		



		

		- Số giường bệnh      

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh   

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi   

		

		

		

		

		



		c

		Phòng khám đa khoa  

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số cơ sở    

		

		

		

		

		



		

		- Số giường phòng khám  

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi thường xuyên theo giường bệnh  

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		d

		Chi không thường xuyên  

		

		

		

		

		



		

		- Mua sắm, sửa chữa  

		

		

		

		

		



		II

		Tổng số chi phòng bệnh

		

		

		

		

		



		

		- Biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số cơ sở  

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi thường xuyên theo biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Chi đặc thù cho công tác phòng bệnh

		

		

		

		

		



		

		- Chi chương trình mục tiêu

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi

		

		

		

		

		



		III

		Các khoản thu  

		

		

		

		

		



		

		- Viện phí, trong đó   

		

		

		

		

		



		

		+ Bảo hiểm y tế thanh toán 

		

		

		

		

		



		

		- Khác 

		

		

		

		

		





               Ngày ... tháng ... năm ...


       

       
  Thủ trưởng đơn vị 


               (Ký tên đóng dấu) 


Tên đơn vị...... 




         Phụ lục số 2 - Biểu số 16

Chương....


Cơ sở tính chi sự nghiệp đào tạo và dạy nghề năm...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)

		Số


TT

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm... (năm trước)

		Năm...( năm hiện hành)

		Dự toán năm...( năm kế hoạch)



		

		

		

		

		Dự toán

		Ước thực hiện

		



		I

		Tổng số chi  

		

		

		

		

		



		a

		Đại học, cao đẳng

		

		

		

		

		



		

		- Số trường  

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh có mặt ngày 01 tháng 01

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh ra trường (1)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh tuyển mới (1)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh bình quân (1)

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi 

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		b

		Trung học chuyên nghiệp

		

		

		

		

		



		

		- Số trường 

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh có mặt ngày 01 tháng 01 (2)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh ra trường (2)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh tuyển mới (2)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh bình quân (2)

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi 

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi  

		

		

		

		

		



		c

		Dạy nghề  

		

		

		

		

		



		

		- Số trường

		

		

		

		

		



		

		- Số biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh có mặt ngày 01 tháng 01 (3)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh ra trường (3)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh tuyển mới (3)

		

		

		

		

		



		

		- Số học sinh bình quân (3)

		

		

		

		

		



		

		- Mức chi 

		

		

		

		

		



		

		- Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		d

		Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước

		

		

		

		

		



		

		- Đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước

		

		

		

		

		



		

		+ Số chỉ tiêu  

		

		

		

		

		



		

		+ Mức chi 

		

		

		

		

		



		

		+ Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		

		- Đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài

		

		

		

		

		



		

		+ Số cán bộ (chi tiết thời gian, địa điểm đào tạo, bồi dưỡng)

		

		

		

		

		



		

		+ Tổng số chi (chi tiết nội dung, mức chi)

		

		

		

		

		



		e

		Đào tạo sau đại học  

		

		

		

		

		



		

		- Nghiên cứu sinh: 

		

		

		

		

		



		

		+ Số NCS có mặt ngày 01 tháng 01 

		

		

		

		

		



		

		+ Số NCS ra trường 

		

		

		

		

		



		

		+ Số NCS tuyển mới 

		

		

		

		

		



		

		+ Số NCS bình quân   

		

		

		

		

		



		

		+ Mức chi

		

		

		

		

		



		

		+ Tổng số chi  

		

		

		

		

		



		

		- Cao học 

		

		

		

		

		



		

		+ Số học viên có mặt ngày 01 tháng 01 

		

		

		

		

		



		

		+ Số học viên ra trường 

		

		

		

		

		



		

		+ Số học viên tuyển mới 

		

		

		

		

		



		

		+ Số học viên bình quân  

		

		

		

		

		



		

		+ Mức chi

		

		

		

		

		



		

		+ Tổng số chi 

		

		

		

		

		



		f

		 Các khoản chi khác 


(Thuyết minh chi tiết từng khoản chi).

		

		

		

		

		



		II

		Tổng số thu  

		

		

		

		

		



		

		- Thu học phí 

		

		

		

		

		



		

		- Thu khác   

		

		

		

		

		





		Ghi chú:


(1) Thuyết minh rõ theo học sinh chính quy và không chính quy.


(2) Thuyết minh rõ theo học sinh chính quy và không chính quy.


(3) Thuyết minh rõ theo học sinh dài hạn và ngắn hạn.

		

		Ngày... tháng. .. năm...


Thủ trưởng đơn vị


(Ký tên đóng dấu)





Tên đơn vị...... 



              
Phụ lục số 2 - Biểu số 20


Chương....


Cơ sở tính chi quản lý nhà nước năm ...


(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)


		

		Nội dung

		Đơn vị tính

		Thực hiện năm...(năm trước

		Dự toán năm...(năm hiện hành)

		ước TH năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		Tổng số

		

		

		

		

		



		1

		Biên chế được duyệt 

		

		

		

		

		



		2

		Số cán bộ, công chức có mặt thực tế  

		

		

		

		

		



		

		- Biên chế  

		

		

		

		

		



		

		- Hợp đồng  

		

		

		

		

		



		

		+ Dài hạn 

		

		

		

		

		



		

		+ Ngắn hạn   

		

		

		

		

		



		3

		Tổng quỹ lương  

		

		

		

		

		



		

		Trong đó: 

		

		

		

		

		



		

		- Lương cán bộ trong chỉ tiêu biên chế, trong đó:

		

		

		

		

		



		

		+ Từ NSNN theo chế độ quy định

		

		

		

		

		



		

		+ Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		

		

		

		

		



		

		+ Từ các nguồn khác theo chế độ quy định

		

		

		

		

		



		

		- Lương cán bộ hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế

		

		

		

		

		



		

		- Tiền công  

		

		

		

		

		



		4

		Mua sắm TSCĐ, sửa chữa lớn TSCĐ (1)

		

		

		

		

		



		5

		Nhiệm vụ chi đặc thù (1)

		

		

		

		

		



		6

		Đoàn ra nước ngoài (1)

		

		

		

		

		



		7

		Đóng góp với các tổ chức quốc tế (1)

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: (1) Chi tiết từng nội dung công việc và các cơ sở, căn cứ tính toán cụ thể.


..., ngày... tháng. .. năm ……


 Thủ trưởng đơn vị 


                                                                       (Ký tên, đóng dấu)

		Tên đơn vị:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 21



		Chương:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		BÁO CÁO BIÊN CHẾ - TIỀN LƯƠNG NĂM ...



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		STT

		Lĩnh vực/tên đơn vị

		Thực hiện năm...(năm tr​ước)

		Dự toán năm...(năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:



		

		

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương



		 

		 

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		  

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đơn vị A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đơn vị B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Sự nghiệp y tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đơn vị A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đơn vị B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





23. Thủ tục xét duyệt, thẩm định, phê duyệt quyết toán ngân sách tỉnh; mã số hồ sơ: T-BPC-007694-TT.



a) Trình tự thực hiện:



- B1: Các đơn vị dự toán gửi báo cáo quyết toán năm về Phòng TC – HCSN Sở Tài chính


- B2: Phòng TC – HCSN tiến hành thẩm tra và xét duyệt quyết toán ngân sách năm các  đơn vị.



- B3: Lãnh đạo Phòng TC – HCSN và cán bộ chuyên quản ký biên bản xét duyệt quyết toán ngân sách với các đơn vị.


- B4: Sở Tài chính ra thông báo thẩm tra xét duyệt quyết toán năm  và đơn vị đến nhận trực tiếp tại Phòng TC - HCSN


b) Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng TC – HCSN  Sở Tài chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Báo cáo quyết toán năm (các biểu B01- H, B02-H, F02-1H, F02-2H, F02-3aH, F02-3bH, B03-H, B04-H, B06-H) - bản chính.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ 


d) Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo năm .


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị dự toán do tỉnh quản lý.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo xét duyệt quyết toán năm.                 


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Bảng cân đối tài khoản Biểu  B01-H


- Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng Biểu B02-H


- Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động Biểu F02-1H


- Báo cáo chi tiết kinh phí dự án Biểu F02 - 2H


- Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc Biểu F02-3aH


- Bảng đối chiếu tình hình tạm ứng và thanh toán tạm ứng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Biểu F02-3bH


- Thuyết minh báo cáo tài chính Biểu B06-H


- Báo cáo tình hình tăng giảm TSCĐ Biểu B04-H


- Báo cáo thu – chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh Biểu B03-H


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước


- Quyết định số 19/2006/QĐ – BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính ban hành chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp 


- Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức được NSNN hỗ trợ và NS các cấp


		Mã chương......................... ....

		Mấu số B01- H



		Đơn vị báo cáo.........................

		(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC



		Mã đơn vị SDNS:.....................

		ngày  30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)





BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN


Quí ........năm.......


Đơn vị tính:.................


		Số hiệu


TK

		TÊN TÀI KHOẢN

		SỐ DƯ ĐẦU KỲ

		SỐ PHÁT SINH

		SỐ DƯ 


CUỐI KỲ (*)



		

		

		Nợ

		Có

		Kỳ này

		Luỹ kế từ đầu năm

		



		

		

		

		

		Nợ

		Có

		Nợ

		Có

		Nợ

		Có



		A

		B

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		A - Các TK trong Bảng

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		    -

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		    -

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		    -

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		    -  

		

		

		

		

		

		

		

		



		-------

		--------------------------

		-------

		-------

		-----

		-----

		-------

		--------

		-------

		-------



		

		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		B - Các TK ngoài Bảng

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		    -

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		    -

		

		

		

		

		

		

		

		





(*) Nếu là báo cáo tài chính  quý IV (năm) thì ghi là “Số dư cuối năm”


		

		

		Ngày ....  tháng .... năm… 



		Người lập biểu 

		Kế toán  trưởng

		Thủ trưởng đơn vị



		(Ký, họ tên) 

		(Ký, họ tên) 

		(Ký, họ tên, đóng dấu)





		Mã chương:.......................................

		

		Mẫu số B02- H



		Đơn vị báo cáo:.................................

		

		(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC



		Mã đơn vị SDNS:.............................

		

		ngày  30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)





TỔNG HỢP TÌNH HÌNH KINH PHÍ


VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG 


Quý.....năm...


PHẦN I- TỔNG HỢP  TÌNH HÌNH KINH PHÍ 


		

		NGUỒN KINH PHÍ 

		Mã

		TỔNG 

		Ngân sách nhà nước

		Nguồn



		STT

		

		số

		SỐ

		Tổng 

		NSNN

		Phí, lệ 

		Viện 

		khác



		

		            CHỈ TIÊU

		

		

		số 

		giao 

		phí để lại 

		trợ 

		



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		I

		KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Loại...................Khoản.....................

		

		

		

		

		

		

		



		A

		Kinh phí thường xuyên 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kinh phí  chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang   

		01

		

		

		

		

		

		



		2

		Kinh phí thực nhận kỳ này 

		02

		

		

		

		

		

		



		3

		Luỹ kế từ đầu năm  

		03

		

		

		

		

		

		



		4

		Tổng kinh phí được sử dụng  kỳ này (04= 01 + 02)

		04

		

		

		

		

		

		



		5

		Luỹ kế từ đầu năm 

		05

		

		

		

		

		

		



		6

		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này 

		06

		

		

		

		

		

		



		7

		Luỹ kế từ đầu năm 

		07

		

		

		

		

		

		



		8

		Kinh phí giảm kỳ này 

		08

		

		

		

		

		

		



		9

		Luỹ kế từ đầu năm 

		09

		

		

		

		

		

		



		10

		Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (10=04-06-08)

		10

		

		

		

		

		

		



		B

		Kinh phí không thường xuyên 

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kinh phí  chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang   

		11

		

		

		

		

		

		



		2

		Kinh phí thực nhận kỳ này 

		12

		

		

		

		

		

		



		3

		Luỹ kế từ đầu năm  

		13

		

		

		

		

		

		



		4

		Tổng kinh phí được sử dụng  kỳ này (14= 11 + 12) 

		14

		

		

		

		

		

		



		5

		Luỹ kế từ đầu năm  

		15

		

		

		

		

		

		



		6

		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này 

		16

		

		

		

		

		

		



		7

		Luỹ kế từ đầu năm 

		17

		

		

		

		

		

		



		8

		Kinh phí giảm kỳ này 

		18

		

		

		

		

		

		



		9

		Luỹ kế từ đầu năm 

		19

		

		

		

		

		

		



		10

		Kinh phí chưa sử dụngchuyển kỳ sau (20=14-16-18)

		20

		

		

		

		

		

		



		

		Loại...................Khoản.....................

		

		

		

		

		

		

		



		

		...................................

		

		

		

		

		

		

		



		II

		KINH PHÍ THEO ĐƠN ĐẶT HÀNG CỦA NHÀ NƯỚC 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Loại...................Khoản.....................

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kinh phí  chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang   

		21

		

		

		

		

		

		



		2

		Kinh phí thực nhận kỳ này 

		22

		

		

		

		

		

		



		3

		Luỹ kế từ đầu năm  

		23

		

		

		

		

		

		



		4

		Tổng kinh phí được sử dụng  kỳ này (24=21 + 22)

		24

		

		

		

		

		

		



		5

		Luỹ kế từ đầu năm 

		25

		

		

		

		

		

		



		6

		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này 

		26

		

		

		

		

		

		



		7

		Luỹ kế từ đầu năm 

		27

		

		

		

		

		

		



		8

		Kinh phí giảm kỳ này 

		28

		

		

		

		

		

		



		9

		Luỹ kế từ đầu năm 

		29

		

		

		

		

		

		



		10

		Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (30=24 – 26 – 28)

		30

		

		

		

		

		

		



		

		Loại...................Khoản.....................

		

		

		

		

		

		

		



		

		......................................

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		KINH PHÍ DỰ ÁN 

		

		

		

		

		

		

		



		

		Loại...................Khoản.....................

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kinh phí  chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang   

		31

		

		

		

		

		

		



		2

		Kinh phí thực nhận kỳ này 

		32

		

		

		

		

		

		



		3

		Luỹ kế từ đầu năm  

		33

		

		

		

		

		

		



		4

		Tổng kinh phí được sử dụng  kỳ này (34= 31 + 32)

		34

		

		

		

		

		

		



		5

		Luỹ kế từ đầu năm 

		35

		

		

		

		

		

		



		6

		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này 

		36

		

		

		

		

		

		



		7

		Luỹ kế từ đầu năm 

		37

		

		

		

		

		

		



		8

		Kinh phí giảm kỳ này 

		38

		

		

		

		

		

		



		9

		Luỹ kế từ đầu năm 

		39

		

		

		

		

		

		



		10

		Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (40= 34 – 36 - 38)

		40

		

		

		

		

		

		



		

		Loại...................Khoản.....................

		

		

		

		

		

		

		



		

		......................................

		

		

		

		

		

		

		



		IV

		KINH PHÍ ĐẦU TƯ XDCB

		

		

		

		

		

		

		



		

		Loại...................Khoản.....................

		

		

		

		

		

		

		



		1

		Kinh phí  chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang   

		41

		

		

		

		

		

		



		2

		Kinh phí thực nhận kỳ 

		42

		

		

		

		

		

		



		3

		Luỹ kế từ đầu năm  

		43

		

		

		

		

		

		



		4

		Tổng kinh phí được sử dụng  kỳ này (44 = 41 + 42)

		44

		

		

		

		

		

		



		5

		Luỹ kế từ đầu năm 

		45

		

		

		

		

		

		



		6

		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán kỳ này 

		46

		

		

		

		

		

		



		7

		Luỹ kế từ đầu năm 

		47

		

		

		

		

		

		



		8

		Kinh phí giảm kỳ này 

		48

		

		

		

		

		

		



		9

		Luỹ kế từ đầu năm 

		49

		

		

		

		

		

		



		10

		Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (50 = 44 – 46- 48)

		50

		

		

		

		

		

		



		

		Loại...................Khoản.....................

		

		

		

		

		

		

		



		

		..........................................................

		

		

		

		

		

		

		





PHẦN II- KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN  

		Loại

		Khoản

		Nhóm

		Mục 

		Tiểu 

		Nội dung chi 

		Mã


 số 

		Tổng 

		Ngân sách nhà nước

		Nguồn 



		

		

		mục 


chi

		

		mục 

		

		

		số 

		Tổng số

		NSNN giao

		Phí, lệ phí để lại

		Viện


 trợ

		khác



		A

		B

		C

		D

		E

		G

		H

		1

		2

		3

		4

		5

		6



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		I- Chi hoạt động 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		1- Chi thường xuyên 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		2- Chi không thường xuyên

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		II- Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		.....................

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		III- Chi dự án 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		1- Chi quản lý dự án 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		2- Chi thực hiện dự án 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		IV- Chi đầu tư XDCB 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		1- Chi xây lắp 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		2- Chi thiết bị 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		3- Chi phí khác 

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		Cộng

		

		

		

		

		

		

		





		

		

		Ngày ....  tháng .... năm… 



		Người lập biểu 

		Kế toán  trưởng

		Thủ trưởng đơn vị



		(Ký, họ tên) 

		(Ký, họ tên) 

		(Ký, họ tên, đóng dấu)





		Mã chương:......................................................

		Mẫu số F02- 1H



		Đơn vị báo cáo:................................................

		(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC



		Mã đơn vị SDNS:............................................

		ngày  30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)



		

		





BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG


Quý.........năm..........................


Nguồn kinh phí: ...............................

Đơn vị tính:.........................


		

		

		

		

		Kinh phí 


được sử dụng kỳ này

		KP đã sử dụng 


đề nghị quyết toán 

		Kinh phí giảm kỳ này

		Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỷ sau



		Loại

		Khoản

		Nhóm

		Chỉ tiêu

		Kỳ trước chuyển sang

		Số thực nhận 

		Tổng số kinh phí được sử dụng kỳ này

		Kỳ này

		Luỹ kế từ đầu năm

		Kỳ này

		Luỹ kế từ đầu năm

		



		

		

		mục

		

		

		Kỳ này


 

		Luỹ kế từ đầu năm




		

		

		

		

		

		



		

		

		chi

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		A

		B

		C

		D

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		

		





                                                                                                         Ngày ......... tháng .........năm .....


Người lập biểu        


     

 Kế toán trưởng     


                           Thủ trưởng đơn vị


  ( Ký, họ tên )          


                           (Ký, họ tên )            


                       (Ký, họ tên, đóng dấu )


		Mã chương:.......................................................

		Mẫu số F02- 2H



		Đơn vị báo cáo:.................................................

		(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC



		Mã đơn vị SDNS:.............................................

		ngày  30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)





BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ  DỰ ÁN 


Quý............năm..........


Tên dự án:.................mã số................... thuộc chương trình...................khởi đầu..................kết thúc..............................


Cơ quan thực hiện dự án:....................................................................................................................................................


Tổng số kinh phí được duyệt toàn dự án............................................số kinh phí được duyệt kỳ này................................


Loại........................Khoản...........................


I- TÌNH HÌNH KINH PHÍ

Đơn vị tính:....................


		STT

		Chỉ tiêu

		Mã số 

		Kỳ này

		Luỹ kế 


từ đầu năm

		Luỹ kế từ khi khởi đầu





		A

		B

		C

		1

		2

		3



		1

		Kinh phí chưa sử dụng  kỳ trước chuyển sang   

		01

		

		

		



		2

		Kinh phí thực nhận 

		02

		

		

		



		3

		Tổng kinh phí được sử dụng (03= 01 + 02) 

		03

		

		

		



		4

		Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán

		04

		

		

		



		5

		Kinh phí giảm 

		05

		

		

		



		6

		Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau (06 = 03- 04- 05)

		06

		

		

		



		

		

		

		

		

		





II- CHI TIẾT KINH PHÍ DỰ ÁN ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN 


		STT

		Mục 

		Tiểu mục 

		Chỉ tiêu 

		 Kỳ này

		Luỹ kế từ đầu năm

		Luỹ kế từ khi khởi đầu



		A

		B

		C

		D

		1

		2

		3



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





III- THUYẾT MINH


Mục tiêu, nội dung nghiên cứu theo tiến độ đã quy định:.............................................................................................


.......................................................................................................................................................................................


.......................................................................................................................................................................................


Khối lượng công việc dự án đã hoàn thành:..................................................................................................................


		

		

		Ngày.............tháng.............năm..........



		Người lập biểu

		Kế toán trưởng

		Thủ trưởng đơn vị



		(Ký, họ tên)

		(Ký, họ tên)

		(Ký, họ tên, đóng dấu)





		            Mã chương:.......................................................

		Mẫu số F02- 3aH



		Đơn vị báo cáo:.................................................

		



		Mã đơn vị SDNS:.............................................

		





BẢNG ĐỐI CHIẾU DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Quý:........... năm:.............


Đơn vị tính:............


		

		

		Nhóm

		Dự toán 

		Dự toán giao

		Dự toán được 

		Dự toán đã rút

		Nộp khôi phục dự toán

		Dự toán 

		Dự toán



		Loại

		Khoản

		mục

		năm trước 

		 trong năm

		sử dụng

		Trong 

		Luỹ kế

		Trong

		Luỹ kế

		bị huỷ

		còn lại ở 



		

		

		chi

		còn lại

		 (Kể cả bổ sung)

		trong năm

		kỳ

		từ đầu năm

		kỳ

		từ đầu năm

		

		Kho bạc 



		A

		B

		C

		1

		2

		3 = 1 + 2

		4

		5

		6

		7

		8

		9=3-5+7-8



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Cộng

		

		

		

		

		

		

		

		






Xác nhận của Kho bạc





Đơn vị sử dụng ngân sách

Kế toán
Kế toán trưởng




Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Ký, họ tên
Ký, họ tên, đóng dấu




Ký, họ tên


Ký, họ tên, đóng dấu



		Mã chương:.......................................................

		Mẫu số F02- 3bH



		Đơn vị báo cáo:.................................................

		(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC



		Mã đơn vị SDNS:.............................................

		ngày  30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)





BẢNG ĐỐI CHIẾU TÌNH HÌNH TẠM ỨNG 


VÀ THANH TOÁN TẠM ỨNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC


Quý ....năm ....


Đơn vị tính:...............


		Loại

		Khoản

		Nhóm

		

		Tạm ứng

		Rút tạm ứng tại KB

		Thanh toán tạm ứng

		Tạm ứng nộp trả

		Tạm ứng


Còn lại cuối kỳ



		

		

		mục

		NỘI DUNG

		còn lại


đầu kỳ

		Trong kỳ

		Lũy kế từ


đầu năm

		Trong kỳ

		Lũy kế từ


đầu năm

		Trong kỳ

		Lũy kế từ đầu năm

		



		A

		B

		C

		D

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8=1+3-5-7



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		I- Tạm ứng khi chưa giao dự toán 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		II- Tạm ứng khi chưa đủ điều kiện thanh toán

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1- Kinh phí hoạt động 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1.1- Kinh phí thường xuyên 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		1.2- Kinh phí không thường xuyên 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		2- Kinh phí theo đơn đặt hàng của Nhà nước 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		3- Kinh phí dự án 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		4- Kinh phí đầu tư XDCB

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Xác nhận của Kho bạc

		

		Đơn vị sử dụng ngân sách



		Kế toán

		Kế toán trưởng

		

		Ngày....tháng.....năm.....



		(Ký, họ tên)

		(Ký, họ tên, đóng dấu)

		

		Kế toán trưởng

		Thủ trưởng đơn vị



		

		

		

		(Ký, họ tên)

		(Ký, họ tên, đóng dấu)





		Mã chương:....................................

		Mấu số B03- H



		Đơn vị báo cáo:...............................

		(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC



		Mã đơn vị SDNS:...........................

		ngày  30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)





BÁO CÁO THU, CHI HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP 


VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH


Quý......Năm.......


Đơn vị tính:.....................


		Số

		CHỈ TIÊU

		Mã

		Tổng

		Chia ra



		  TT

		

		số

		cộng

		Hoạt động...

		Hoạt động...

		Hoạt động...



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4



		1

		Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối kỳ trước chuyển sang (*)

		01

		

		

		

		



		2

		Thu trong kỳ

		02

		

		

		

		



		

		Luỹ kế từ đầu năm

		03

		

		

		

		



		3

		Chi trong kỳ

		04

		

		

		

		



		

		Trong đó:

		

		

		

		

		



		

		- Giá vốn hàng bán

		05

		

		

		

		



		

		- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý

		06

		

		

		

		



		

		- Thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

		07

		

		

		

		



		

		Luỹ kế từ đầu năm

		08

		

		

		

		



		4

		Chênh lệch thu lớn hơn  chi  kỳ này (09= 01 + 02 - 04) (*)

		09

		

		

		

		



		

		Luỹ kế từ đầu năm

		10

		

		

		

		



		5

		Nộp NSNN kỳ này

		11

		

		

		

		



		

		Luỹ kế từ đầu năm

		12

		

		

		

		



		6

		Nộp cấp trên kỳ này

		13

		

		

		

		



		

		Luỹ kế từ đầu năm

		14

		

		

		

		



		7

		Bổ sung nguồn kinh phí kỳ này

		15

		

		

		

		



		

		Luỹ kế từ đầu năm

		16

		

		

		

		



		8

		Trích lập các quỹ kỳ này

		17

		

		

		

		



		

		Luỹ kế từ đầu năm

		18

		

		

		

		



		9

		Số chênh lệch thu lớn hơn chi chưa phân phối đến cuối kỳ này (*) (19=09-11-13-15-17)

		19

		

		

		

		





(*) Nếu chi lớn hơn thu thì ghi số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (....).


		

		

		Ngày ....  tháng .... năm...



		Người lập biểu 

		Kế toán  trưởng

		Thủ trưởng đơn vị



		(Ký, họ tên)

		(Ký, họ tên)

		(Ký, họ tên, đóng dấu)





BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ 


Năm................


Đơn vị tính:..............


		S

		- Loại tài sản cố định

		Đơn 

		Số  

		Tăng 

		Giảm 

		Số 



		T

		- Nhóm tài sản cố định 

		vị tính

		đầu năm 

		trong năm 

		trong năm 

		cuối năm 



		T

		

		số lượng

		SL

		GT

		SL

		GT

		SL

		GT

		SL

		GT



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		I

		TSCĐ hữu hình

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.1

		Nhà cửa, vật kiến trúc

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà ở

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		- Nhà làm việc

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		-.....

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.2

		Máy móc,  thiết bị 

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		...........

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.3

		Phương tiện vận tải, truyền dẫn

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		...........

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1.4

		Thiết bị, dụng cụ quản lý

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		...........

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		TSCĐ khác

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		TSCĐ vô hình  

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.1

		........................

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		........................

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2.2

		........................

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		........................

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cộng

		x

		x

		

		x

		

		x

		

		x

		





		

		

		Ngày ....  tháng .... năm..… 



		Người lập biểu 

		Kế toán  trưởng

		Thủ trưởng đơn vị



		(Ký, họ tên) 

		(Ký, họ tên) 

		(Ký, họ tên, đóng dấu)





		Mã chương: ............................

		Mẫu B06- H



		Đơn vị báo cáo: .......................

		(Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ/BTC



		Mã đơn vị SDNS: ....................

		ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng BTC)



		

		





THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Năm .......

 

I - TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRONG NĂM

1/ Tình hình biên chế, lao động, quỹ lương :

           - Số CNVC có mặt đến ngày 31/12: ...................................    Người

            Trong đó: Hợp đồng, thử việc: .........................................     Người

           - Tăng trong năm : ..............................................................    Người

           - Giảm trong năm : ..............................................................    Người

           - Tổng quỹ lương thực hiện cả năm : ..................................      Đồng

            Trong đó: Lương hợp đồng: .............................................    Đồng

 

2/ Thực hiện các chỉ tiêu của nhiệm vụ cơ bản:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

II - CÁC CHỈ TIÊU CHI TIẾT 

Đơn vị tính:....................

		STT

		CHỈ TIÊU

		Mã số

		Số dư 

đầu năm

		Số dư 

cuối năm



		A

		B

		C

		1

		2



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		I - Tiền 

		01

		 

		 



		 

		- Tiền mặt tồn quỹ

		02

		 

		 



		 

		- Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 

		03

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		II - Vật tư tồn kho

		11

		 

		 



		 

		-

		 

		 

		 



		 

		-

		 

		 

		 



		 

		III - Nợ phải thu 

		21

		 

		 



		 

		-

		 

		 

		 



		 

		-

		 

		 

		 



		 

		IV - Nợ phải trả 

		31

		 

		 



		 

		-

		 

		 

		 



		 

		-

		 

		 

		 



		

		

		

		

		





III- TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM CÁC QUỸ 

		STT

		CHỈ TIÊU

		Quỹ khen thưởng

		Quỹ phúc lợi

		Quỹ....

		Tổng số



		A

		B

		1

		2

		3

		4



		1

		Số dư đầu năm

		 

		 

		 

		 



		2

		Số tăng trong năm

		 

		 

		 

		 



		3

		Số giảm trong năm

		 

		 

		 

		 



		4

		Số dư cuối năm

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		





IV- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NỘP NGÂN SÁCH VÀ NỘP CẤP TRÊN

		STT

		CHỈ TIÊU

		Số phải nộp

		Số đã nộp

		Số còn phải nộp



		A

		B

		1

		2

		3



		I

		Nộp ngân sách 

		 

		 

		 



		 

		- Thuế môn bài

		 

		 

		 



		 

		- Thuế GTGT

		 

		 

		 



		 

		- Thuế TNDN

		 

		 

		 



		 

		- Thuế thu nhập cá nhân

		 

		 

		 



		 

		-.............

		 

		 

		 



		II

		Nộp cấp trên 

		 

		 

		 



		 

		-

		 

		 

		 



		 

		- ..........

		 

		 

		 



		 

		Cộng

		 

		 

		 



		

		

		

		

		



		 

		

		





V- TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỰ TOÁN 

		 

		 

		 

		Dự toán 

		Dự toán 

giao trong 

		Tổng dự 

		Dự toán đã nhận

		Dự toán

		Dự toán 



		Loại

		Khoản

		Nội dung

		năm 

		năm (Kể cả 

		toán

		Tổng 

		Ngân sách nhà nước 

		Nguồn 

		bị

		thực 



		 

		 

		 

		trước 

		số điều 

		được 

		số 

		Rút

		Nhận 

		Ghi thu

		khác 

		huỷ

		còn lại 



		 

		 

		 

		chuyển sang 

		chỉnh tăng, giảm)

		sử dụng

		 

		từ Kho bạc

		bằng lệnh chi 

		ghi chi

		 

		 

		ở Kho 

bạc 



		A

		B 

		C

		 

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		 

		 

		1- Dự toán thuộc Ngân sách nhà nước

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		2- Dự toán thuộc nguồn khác 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





 VI- NGUỒN PHÍ, LỆ PHÍ CỦA NSNN ĐƠN VỊ ĐÃ THU VÀ ĐƯỢC ĐỂ LẠI TRANG TRẢI CHI PHÍ (Chi tiết theo từng Loại, Khoản)

1- Nguồn phí, lệ phí năm trước chưa sử dụng được phép chuyển sang năm nay 

2- Nguồn phí, lệ phí theo dự toán được giao trong năm 

3- Nguồn phí, lệ phí đã thu và ghi tăng nguồn kinh phí trong năm 

4- Nguồn phí, lệ phí được sử dụng trong năm (4 = 1 + 3)

5- Nguồn phí, lệ phí đã sử dụng đề nghị quyết toán 

6- Nguồn phí, lệ phí giảm trong năm (nộp trả, bị thu hồi) 

7- Nguồn phí, lệ phí chưa sử dụng được phép chuyển năm sau (7 = 4 – 5 – 6)

 

VII- TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN KINH PHÍ (Chi tiết theo Loại, Khoản): 

1- Số phí, lệ phí đã thu phải nộp NSNN nhưng được để lại đơn vị:

Trong đó: 

- Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và được ghi tăng nguồn kinh phí

- Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và chưa được ghi tăng nguồn kinh phí

2- Tiền, hàng viện trợ không hoàn lại đã tiếp nhận trong kỳ được phép bổ sung nguồn kinh phí: 

2.1- Tiền, hàng viện trợ phi dự án: 

Trong đó: 

- Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động

- Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và chưa được ghi tăng nguồn kinh phí hoạt động.

2.2- Tiền, hàng viện trợ theo chương trình, dự án:

Trong đó: 

- Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và được ghi tăng nguồn kinh phí dự án; 

- Đã làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách và được ghi tăng nguồn kinh phí đầu tư XDCB; 

- Chưa làm thủ tục ghi thu, ghi chi ngân sách (Chi tiết tiền, hàng viện trợ dùng cho hoạt động dự án, hoạt động đầu tư XDCB) và chưa được ghi tăng nguồn kinh phí.

 

VIII- THUYẾT MINH 

1- Những công việc phát sinh đột xuất trong năm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

2- Nguyên nhân của các biến động tăng, giảm so với dự toán, so với năm trước:................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

IX- NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

		 

		 

		Ngày .... tháng .... năm … 



		Người lập biểu 

		Kế toán trưởng

		Thủ trưởng đơn vị



		(Ký, họ tên) 

		(Ký, họ tên) 

		(Ký, họ tên, đóng dấu)





24. Thủ tục thẩm định đề án quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập; mã số: 007517


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Các đơn vị dự toán gửi báo cáo xây dựng phương án thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm, xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ gửi về  Phòng TC – HCSN Sở Tài chính.


- Bước 2: Phòng TC – HCSN nhận báo cáo xem xét, thẩm định theo quy định hiện hành trình Ban Giám đốc ký duyệt trình UBND tỉnh quyết định.


- Bước 3: UBND tỉnh ra Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập và gửi kết quả bằng đường bưu điện hoặc gửi qua mail.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính.


- Gửi qua đường Bưu điện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:   


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Công văn đề nghị 


+ Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập ( Phụ lục số 02)


+ Dự toán thu, chi phí, lệ phí và hoạt động dịch vụ ( Phụ lục 2.1)


+ Biểu tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của các đơn vị sự nghiệp có thu năm ….(Phụ lục số 03)


+ Hồ sơ khác: Quyết định giao chỉ tiêu biên chế và Quyết định giao dự toán.


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ) 


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị dự toán


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính                              


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập Phụ lục số 02


- Dự toán thu, chi phí, lệ phí và hoạt động dịch vụ Phụ lục 2.1


- Biểu tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước các đơn vị sự nghiệp có thu năm… Phụ lục số 03


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập


- Thông tư số 71/2006/TT – BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ – CP quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính  đối với đơn vị sự nghiệp công lập.


- Thông tư số 113/2007/TT – BTC ngày 24/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi bổ sung Nghị định số 43/2006/NĐ – CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. 


Biểu kèm theo phụ lục số 02


DỰ TOÁN THU, CHI NSNN 

NĂM...


(Kèm theo phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tàì chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập)


Đơn vị: Nghìn đồng


		Số TT

		Nội dung

		Năm trước liền kề

		Năm đầu giai đoạn ổn định phân loại



		

		

		Dự toán

		ước TH

		



		A

		Thu, chi thường xuyên

		

		

		



		I

		Thu sự nghiệp (*)

		

		

		



		1

		Số phí, lệ phí được để lại chi theo quy định

		

		

		



		2 

		Thu hoạt động dịch vụ

		

		

		



		3 

		Thu khác

		

		

		



		II

		Chi thường xuyên: 

		

		

		



		1

		Chi thường xuyên phục vụ nhiệm vụ được giao

		

		

		



		2

		Chi phục vụ cho công tác thu phí, lệ phí

		

		

		



		3

		Chi hoạt động dịch vụ


(bao gồm thực hiện nghĩa vụ với NSNN, khấu hao cơ bản)

		

		

		



		III

		Chênh lệch đề nghị NSNN cấp  (I-II)

		

		

		



		B 

		Chi NSNN không thường xuyên

		

		

		



		1

		Chi mua sắm, sửa chữa TSCĐ theo dự án được duyệt

		

		

		



		2

		 Chi nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp nhà nước, cấp Bộ

		

		

		



		3

		Chi thực hiện chương trình đào tạo 

		

		

		



		4

		Chi thực hiện các CTMTQG

		

		

		



		5

		Chi  thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước đặt hàng

		

		

		



		6

		Chi thực hiện tinh giản biên chế (nếu có)

		

		

		



		7

		Chi  ĐTXDCB

		

		

		



		8

		Chi  đối ứng các dự án

		

		

		



		9

		Chi khác (nếu có)

		

		

		





* Chi tiết thu phí, lệ phí và thu hoạt động dịch vụ theo phục lục (2.1) kèm theo.

Phụ lục 2.1


DỰ TOÁN THU, CHI PHÍ, LỆ PHÍ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ


(Phụ lục kèm theo biểu số 02)

Đơn vị: Nghìn đồng

		STT

		Nội dung

		Tổng thu

		Nộp NSNN

		 Được để lại chi



		

		

		Năm trước liền kề

		Năm đầu ổn định phân loại

		Năm trước liền kề

		Năm đầu ổn định phân loại

		Năm trước liền kề

		Năm đầu ổn định phân loại



		

		

		Dự toán

		Ước TH

		

		Dự toán

		Ước TH

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		I

		Phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		+ Phí A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		+ Phí B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		+ ……….

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Hoạt động dịch vụ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Chi tiết theo từng loại dịch vụ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		- Dịch vụ A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		- Dịch vụ B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		3

		- …………..

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		Cơ quan chủ quản: 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



		 

		Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		

		……, Ngày  ……..tháng …… năm   200….



		

		





Phụ lục số 03


BIỂU TỔNG HỢP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC


CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÓ THU NĂM 20……


		Số TT

		Tên đơn vị

		Tổng số đơn vị sự nghiệp

		Dự toán thu sự nghiệp

		Dự toán chi thường xuyên

		NSNN cấp chi thường xuyên



		

		

		

		Tổng số

		Phí, lệ phí phần để lại chi (*1)

		Thu sản xuất dịch vụ (2*)

		Thu sự nghiệp khác (3*)

		Tổng số

		Chi TX phục vụ nhiệm vụ được giao

		Chi phục vụ công tác thu phí, lệ phí

		Chi hoạt động dịch vụ

		



		1

		2

		 

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11=7-3



		 

		Tổng số 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1


 

		Loại ……..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Đơn vị …….

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2


 

		Loại ……..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Đơn vị …….

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II

		Đơn vị tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động thường xuyên

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1


 

		Loại ……..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Đơn vị …….

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2


 

		Loại ……..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Đơn vị …….

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		III

		Đơn vị sự nghiệp kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1


 


 

		Loại ……..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Đơn vị …….

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Đơn vị ……..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2


 

		Loại ……..

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		+ Đơn vị …….

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Người lập biểu

		Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp I



		(Ký tên)

		(Ký tên, đóng dấu)





Ghi chú:



- (1*): Cột 4 = số liệu  tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 1 - cột 2).



- (2*): Cột 5 = số liệu  tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 2 - cột 2)


             - (3*): Cột 6 = số liệu  tại biểu phụ lục số 2 (phần A mục I khoản 3 - cột 2)


25. Thủ tục thẩm định nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm định hiệp y dự toán kinh phí (chi thường xuyên, chi trương trình mục tiêu, chi kinh phí đào tạo); mã số: 007537.


a) Trình tự thực hiện:



- B1: Các đơn vị lập dự toán gửi văn bản đề nghị thẩm định nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm định dự toán kinh phí (kèm dự toán ) về Sở Tài chính


- B2: Phòng TC – HCSN nhận hồ sơ dự toán sau khi kiểm tra.


- B3: Căn cứ định mức, tiêu chuẩn, chế độ, chủ trương của cấp có thẩm quyền và đề nghị của đơn vị, Sở Tài chính duyệt và trình UBND tỉnh quyết định.


- B4: UBND tỉnh có văn bản chấp thuận và gửi bằng đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính


- Gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ QĐ giao dự toán của cơ quan có thẩm quyền


+ Các văn bản về chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến nội dung bổ sung kinh phí, dự toán kinh phí.


+ Công văn đề nghị của đơn vị (kèm theo các biểu mẫu theo quy định)



Tùy theo nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực các đơn vị lập dự toán kèm theo: 



+ Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … ( Biểu số 01)



+ Tổng hợp dự toán chi ngận sách nhà nước năm … ( Biểu số 03)



+ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … ( Biểu số 04)



+ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … ( Biểu số 05)



+ Tổng hợp biên chế - tiền lương ( Biểu số 21)


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ) 


d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp vụ việc phức tạp cần trao đổi lại với đơn vị hoặc cần có sự phối hợp với các cơ quan có liên quan, tùy theo mức độ phức tạp mà giải quyết không quá 30 ngày làm việc. 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Các Sở ngành có liên quan


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bảng thẩm tra phân bổ dự toán


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … (Biểu số 01)


+ Tổng hợp dự toán chi ngận sách nhà nước năm … (Biểu số 03)


+ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … (Biểu số 04)


+ Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm … (Biểu số 05)


+ Tổng hợp biên chế - tiền lương (Biểu số 21)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước


- Thông tư số 59/2003/TT – BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ – CP ngày 06/6/2003 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước.


- Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán NSNN.


- Quyết định của UBND tỉnh có liên quan đến nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm định dự toán kinh phí.


- Văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền có liên quan đến nhu cầu bổ sung kinh phí và thẩm định dự toán kinh phí.


		Tên đơn vị: ..........................

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 01



		Chương: ..............................

		

		

		

		



		Tổng hợp dự toán thu, chi ngân sách nhà n​ước năm …



		(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên tổng hợp dự toán của đơn vị sử dụng ngân sách;  



		dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		Số

		Các khoản chi

		Thùc hiÖn năm…(Năm trước)

		Năm ...(năm hiện hành)

		Dù to¸n năm…(Năm kế hoạch)



		TT

		

		

		Dự toán

		Ước TH

		



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		A

		Phần thu:

		 

		 

		 

		 



		1

		Tổng số thu từ phí, lệ phí; thu khác

		 

		 

		 

		 



		 

		(chi tiết theo từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		2

		Số thu đư​ợc để lại chi

		 

		 

		 

		 



		 

		(chi tiết theo từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		3

		Số thu nộp NSNN

		 

		 

		 

		 



		 

		(chi tiết theo từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		B

		Phần chi: (1)

		 

		 

		 

		 



		I

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó:

		 

		 

		 

		 



		 

		- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

		 

		 

		 

		 



		 

		- Chi khoa học, công nghệ

		 

		 

		 

		 



		1

		Chi đầu tư​ XDCB

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi đầu tư​ và hỗ trợ các doanh nghiệp theo chế độ quy định

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi dự trữ nhà nư​ớc 

		 

		 

		 

		 



		4

		Chi đầu tư​ phát triển khác

		 

		 

		 

		 



		II

		Chi th​ường xuyên 

		 

		 

		 

		 



		1

		Chi quốc phòng, an ninh, đặc biệt

		 

		 

		 

		 



		2

		Chi sự nghiệp kinh tế

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		3

		Chi SN khoa học, công nghệ

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		4

		Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề 

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		5

		Chi sự nghiệp y tế

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		6

		Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		7

		Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		8

		Chi sự nghiệp thể dục thể thao

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		9

		Chi quản lý hành chính

		 

		 

		 

		 



		 

		Trong đó chi tiền l​ương (2)

		 

		 

		 

		 



		10

		Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

		 

		 

		 

		 



		11

		Chi khác

		 

		 

		 

		 



		III

		Chi ch​ư¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia, chư​¬ng tr×nh 135, dù ¸n trång míi 5 triÖu ha rừng 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		



		

		Ghi chú: 

		

		

		

		



		

		(1) Đối với từng lĩnh vực chi trên, yêu cầu phải thuyết minh cụ thể theo các biểu mẫu kèm theo các cơ sở tính toán dự toán chi.



		

		(2) Chi tiền l​ương của những đối tư​ợng NSNN trực tiếp đảm bảo.



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Ngày ..... tháng .... năm …





		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 03



		Tên đơn vị:.........


Ch​ương:.............

		

		

		

		

		



		tổng hợp dự toán chi ngân sách nhà nước năm



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; 



		dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư​ cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		Loại

		Khoản

		Mục

		Nội dung

		Thực hiện

		Năm ... (năm hiện hành)

		 

		Dự toán



		 

		 

		 

		 

		năm...(năm trước)

		Dự toán

		Ước TH

		năm...(năm kế hoạch)



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi thư​ờng xuyên

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		6000

		Tiền lư​ơng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		6001

		Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi về hàng hoá, dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		6500

		Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		6550

		Vật tư​ văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi đầu t​ư phát triển

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư​ dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		8750

		Hàng hoá, vật tư​ dự trữ nhà nư​ớc 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		8800

		Hàng hoá, vật tư​ dự trữ nhà n​ước chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Chi đầu tư​ XDCB 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		9300

		Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		9500

		Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		Ngày .... tháng .... năm …





		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 04



		Tên đơn vị 


Chương: ........

		

		

		

		



		

		dự toán thu, chi NSNN năm 



		

		(Dùng cho các đơn vị hành chính có thu, kể cả các đơn vị thuộc khối Đảng, đoàn thể, hội



		

		đ​ược ngân sách các cấp hỗ trợ kinh phí báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		stt

		loại

		khoản

		nội dung

		Thực hiện năm...(năm trước)

		năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		 

		 

		

		

		dự toán

		Ước th

		



		A

		B

		C

		1

		2

		3

		4

		5



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		a - Phần thu

		 

		 

		 

		 



		I

		 

		 

		Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		II

		 

		 

		Số thu nộp ngân sách nhà nư​ớc

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		III

		 

		 

		Số thu đư​ợc để lại

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		b - Phần chi    (1)

		 

		 

		 

		 



		I

		 

		 

		Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi th​ường xuyên

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6000 - Tiền l​ư¬ng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6001 - Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi về hàng hoá dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6550 - Vật t​ư văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư​ dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8750 - Hàng hoá vật tư​ dự trữ Nhà n​ước

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8800 - Hàng hoá vật t​ư dự trữ NN chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi đầu t​ư XDCB

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9300 - Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9500 - Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		II

		 

		 

		Dự toán chi từ nguồn thu đư​ợc để lại

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi th​ường xuyên

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6000 - Tiền lương

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6001 - Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi về hàng hoá dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6550 - Vật tư​ văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư​ dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8750 - Hàng hoá vật tư​ dự trữ Nhà nư​ớc

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8800 - Hàng hoá vật tư​ dự trữ NN chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi đầu tư​ XDCB

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9300 - Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9350 - Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		III

		 

		 

		Tổng số chi từ nguồn NSNN cấp và nguồn thu được để lại

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi thư​ờng xuyên

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Thanh toán cho cá nhân

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6000 - Tiền lương

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6001 - Tiền công

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi về hàng hoá dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6500 - Thanh toán dịch vụ công cộng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 6550 - Vật tư​ văn phòng

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		......

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi mua hàng hoá, vật tư​ dự trữ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8750 - Hàng hoá vật tư​ dự trữ Nhà nước

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 8800 - Hàng hoá vật tư​ dự trữ NN chuyên ngành

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi đầu tư​ XDCB

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9300 - Chi xây lắp

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		Mục 9350 - Chi thiết bị

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		.....

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Ghi chú:

		

		

		

		



		

		

		

		(1) Chi tiết theo từng nội dung chi và chi tiết theo mục lục NSNN.

		

		



		

		

		

		

		Ngày ...tháng ...năm …



		

		

		

		

		Thủ trư​ởng đơn vị



		

		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)





		

		

		

		Phụ lục số 2 Biểu số 05



		Tên đơn vị:......


Chương: ........

		

		

		

		



		dự toán thu, chi NSNN năm



		(Dùng cho đơn vị sự nghiệp thực hiện theo Nghị định 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ 



		báo cáo cơ quan quản lý cấp trên để báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		Đơn vị: Triệu đồng



		STT

		Loại

		khoản

		nội dung

		Thực hiện năm...(năm trước)

		năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		

		

		

		dự toán

		Ước th

		



		 

		 

		 

		1

		2

		3

		4

		5



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		A - tổng số thu của đơn vị

		 

		 

		 

		 



		I

		 

		 

		Tổng số thu từ phí, lệ phí, thu khác

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Thu phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng khoản phí, lệ phí)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Thu hoạt động sản xuất, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Thu sự nghiệp khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng khoản thu)

		 

		 

		 

		 



		II

		 

		 

		Số thu nộp ngân sách nhà nư​ớc

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Hoạt động sự nghiệp khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại thu)

		 

		 

		 

		 



		III

		 

		 

		Số thu đư​ợc để lại đơn vị sử dụng theo chế độ quy định:

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại phí, lệ phí)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại hoạt động dịch vụ)

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Hoạt động sự nghiệp khác

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		(Chi tiết theo từng loại thu)

		 

		 

		 

		 



		IV

		 

		 

		Kinh phí ngân sách nhà nước cấp (1)

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Dự toán chi th​ường xuyên (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Dự toán chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà n​ước, cấp Bộ, ngành

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Dự toán chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nư​ớc đặt hàng

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		Chương trình mục tiêu quốc gia

		 

		 

		 

		 



		5

		 

		 

		Chi đầu tư​ phát triển

		 

		 

		 

		 



		6

		 

		 

		Chi khác (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		B - Tổng số chi của đơn vị (III + IV) (1)

		 

		 

		 

		 



		1

		 

		 

		Chi th​ường xuyên 

		 

		 

		 

		 



		a

		 

		 

		Chi cho người lao động

		 

		 

		 

		 



		b

		 

		 

		Chi quản lý

		 

		 

		 

		 



		c

		 

		 

		Chi hoạt động nghiệp vụ

		 

		 

		 

		 



		d

		 

		 

		Chi tổ chức thu phí, lệ phí

		 

		 

		 

		 



		đ

		 

		 

		Chi sản xuất, cung ứng dịch vụ

		 

		 

		 

		 



		e

		 

		 

		Chi mua sắm, sửa chữa th​ường xuyên TSCĐ

		 

		 

		 

		 



		g

		 

		 

		Chi hoạt động th​ờng xuyên khác

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		Chi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà n​ước, cấp Bộ, ngành

		 

		 

		 

		 



		3

		 

		 

		Chi thực hiện nhiệm vụ Nhà nư​ớc đặt hàng 

		 

		 

		 

		 



		4

		 

		 

		Chi thực hiện Ch​ương trình mục tiêu quốc gia

		 

		 

		 

		 



		5

		 

		 

		Chi thực hiện tinh giản biên chế

		 

		 

		 

		 



		6

		 

		 

		Chi đầu t​ư phát triển 

		 

		 

		 

		 



		7

		 

		 

		Chi khác (nếu có)

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		

		

		Ghi chú:

		

		

		

		



		

		

		

		(1) Chi tiết theo từng nội dung chi và chi tiết theo mục lục NSNN.

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		Ngày ...tháng ...năm …



		

		

		

		

		Thủ trư​ởng đơn vị



		

		

		

		

		(Ký tên, đóng dấu)





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phụ lục số 2 - Biểu số 21



		Tờn đơn vị:


Chương:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		báo cáo biên chế - tiền lương năm...



		(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách báo cáo đơn vị dự toán cấp trên; dùng cho đơn vị dự toán cấp I báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan kế hoạch và đầu tư cùng cấp)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		STT

		Lĩnh vực/tên đơn vị

		Thùc hiÖn n¨m...(n¨m tr​ưíc)

		Dự toán năm...(năm hiện hành)

		Ước thực hiện năm...(năm hiện hành)

		Dự toán năm...(năm kế hoạch)



		

		

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:

		Tổng số cán bộ công nhân viên

		Tổng số biên chế được duyệt

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương

		Tổng quỹ lương, có tính chất lương theo biên chế được duyệt

		Trong đó:



		

		

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương

		

		

		

		

		Lương cơ bản

		Phụ cấp lương

		Các khoản đóng góp theo lương



		 

		 

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Người

		Người

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng

		Triệu đồng



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng số

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		  

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		I

		Sự nghiệp giáo dục - đào tạo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đơn vị A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đơn vị B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		II

		Sự nghiệp y tế

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		1

		Đơn vị A

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		2

		Đơn vị B

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		a

		Do NSNN đảm bảo

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		b

		Từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		...

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		III

		...
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		(Ký tên đóng dấu)





I


II. Lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp


1. Thủ tục cấp bù lỗ thuỷ lợi phí; mã số:  007398


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Lập và giao dự toán các đơn vị quản lý thủy nông lập dự toán thông qua Sở Nông nghiệp & PTNT và Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh quyết định


- Bước 2: Đơn vị được giao dự toán Báo cáo thực hiện dự toán đến cơ quan giao dự toán và cơ quan tài chính (Sở Tài chính đối với các đơn vị thủy nông cấp tỉnh và Phòng TCKH đối với các đơn vị thủy nông cấp huyện). Báo cáo thực hiện dự toán là căn cứ để cấp bù thủy lợi phí cho đơn vị được giao.


- Bước 3: Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về khoản trợ cấp do miễn thủy lợi phí theo chương trình mục tiêu để làm cơ sở Bộ Tài chính hỗ trợ kinh phí miễn thu thủy lợi phí cho địa phương.



b) Cách thức thực hiện: 



- Trực tiếp tại Sở Tài chính


- Thông qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Tờ trình của đơn vị quản lý thủy nông


+ Kế hoạch cấp bù thủy lợi phí được duyệt


+ Hợp đồng tưới nước, tiêu nước, cấp nước


+ Biên bản nghiệm thu.


+ Biên bản thanh lý hợp đồng


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và PTNT


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


+ Kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước, kế hoạch tài chính của đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi


+ Tổng hợp kế hoạch tưới, tiêu, cấp nước, kế hoạch tài chính của đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi tỉnh, thành phố.


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thuỷ lợi; Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP


- Thông tư số 11/2009/TT-BTC ngày 21/01/2009 hướng dẫn đặt hàng, giao kế hoạch đối với các đơn vị làm nhiệm vụ quản lý khai thác công trình thủy lợi và quy chế quản lý tài chính của Cty nhà nước làm nhiệm vụ quản lý, khai thác công trình thủy lợi;


- Thông tư số 36/2009/TT-BTC ngày 26/2/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 115/2008/NĐ-CP


- Các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.


Phụ lục số 01


UBND tỉnh, thành phố... 





Năm: 


Đơn vị quản lý khai thác công trình thuỷ lợi...


 KẾ HOẠCH TƯỚI, TIÊU, CẤP NƯỚC, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH  


CỦA  ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI


-----------------------------


		TT

		NỘI DUNG

		Đơn vị tính

		KẾ HOẠCH NĂM TRƯỚC

		THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC

		KẾ HOẠCH NĂM ....

		GHI CHÚ



		I

		Kế hoạch cấp nước, tưới nước, tiêu nước

		Ha


( m3)

		

		

		

		



		1

		Diện tích cấp nước  

		Ha (m3)

		

		

		

		



		2.

		Diện tích tưới nước 

		Ha (m3)

		

		

		

		



		3

		Diện tích tiêu nước 

		Ha (m3)

		

		

		

		



		4

		Diện tích tưới tiêu kết hợp

		Ha (m3)

		

		

		

		



		5

		Diện tích khác.......

		Ha (m3)

		

		

		

		



		II

		 Kế hoạch doanh thu

		

		

		

		

		



		1

		Cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí

		1.000đ

		

		

		

		



		2

		Thu thuỷ lợi phí của các đối tượng không miễn thu thuỷ lợi phí

		

		

		

		

		



		3

		Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

		1.000đ

		

		

		

		



		4

		Thu khác

		1.000đ

		

		

		

		



		III

		Kế hoạch chi 

		1.000đ

		

		

		

		



		1

		Chi cho hoạt động khai thác công trình thuỷ lợi:


Trong đó: Chi duy tu bảo dưỡng thường xuyên

		1.000đ

		

		

		

		



		2

		Chi cho kinh doanh khai thác tổng hợp

		1.000đ

		

		

		

		



		3

		Chi khác

		1.000đ

		

		

		

		



		IV

		 Cân đối thu chi lãi (lỗ)

		1.000đ

		

		

		

		



		1

		Lãi (lỗ) KTCTTL 

		1.000đ

		

		

		

		



		2

		Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp

		1.000đ

		

		

		

		



		V

		Chi đầu tư, sửa chữa công trình thuỷ lợi:


Trong đó:


- Chi sửa chữa lớn từ nguồn thu của công ty


- Chi SCL đề nghị ngân sách cấp 

		1.000đ

		

		

		

		



		VI

		Kế hoạch ngân sách cấp hỗ trợ

		1.000đ

		

		

		

		



		1.

		Nội dung hỗ trợ

		

		

		

		

		



		1.1

		Cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí

		1.000đ

		

		

		

		



		1.2

		 Cấp kinh phí trợ cấp tài chính  

		1.000đ

		

		

		

		



		1.3

		Cấp 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi

		1.000đ

		

		

		

		



		1.4

		Cấp đầu tư, sửa chữa lớn

		1.000đ

		

		

		

		



		1.5

		Cấp khoản hỗ trợ khác

		1.000đ

		

		

		

		



		2.

		Nguồn hỗ trợ

		1.000đ

		

		

		

		



		2.1

		Ngân sách Trung ương

		1.000đ

		

		

		

		



		2.2

		Ngân sách địa phương

		1.000đ

		

		

		

		



		VII

		Kế hoạch nộp ngân sách

		1.000đ

		

		

		

		



		1

		 Nộp tiền thuê đất

		1.000đ

		

		

		

		



		2

		Nộp thuế GTGT

		1.000đ

		

		

		

		



		3

		Nộp khác

		1.000đ

		

		

		

		



		VIII

		Kế hoạch lao động tiền lương

		1.000đ

		

		

		

		



		1

		 Số lao động

		1.000đ

		

		

		

		



		2

		Quỹ tiền lương

		1.000đ

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Người lập







Thủ trưởng đơn vị







                                         ( Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục số 02


UBND tỉnh, thành phố... 






Năm: 


SỞ TÀI CHÍNH...


TỔNG HỢP  KẾ HOẠCH TƯỚI, TIÊU, CẤP NƯỚC, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TOÀN TỈNH, THÀNH PHỐ...


-----------------------------


		TT

		NỘI DUNG

		Đơn vị tính

		KẾ HOẠCH NĂM TRƯỚC

		THỰC HIỆN NĂM TRƯỚC

		KẾ HOẠCH NĂM ....

		GHI CHÚ



		I

		Kế hoạch cấp nước, tưới nước, tiêu nước

		Ha(m3)

		

		

		

		



		1

		Diện tích cấp nước  

		Ha (m3)

		

		

		

		



		2.

		Diện tích tưới nước 

		Ha (m3)

		

		

		

		



		3

		Diện tích tiêu nước 

		Ha (m3)

		

		

		

		



		4

		Diện tích tưới tiêu kết hợp

		Ha (m3)

		

		

		

		



		5

		Diện tích khác.......

		Ha (m3)

		

		

		

		



		II

		 Kế hoạch doanh thu

		

		

		

		

		



		1

		Cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí

		1.000đ

		

		

		

		



		2

		Thu thuỷ lợi phí của các đối tượng không miễn thu thuỷ lợi phí

		

		

		

		

		



		3

		Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

		1.000đ

		

		

		

		



		4

		Thu khác

		1.000đ

		

		

		

		



		III

		Kế hoạch chi 

		1.000đ

		

		

		

		



		1

		Chi cho hoạt động khai thác công trình thuỷ lợi:


Trong đó: Chi duy tu bảo dưỡng, sữa chữa thường xuyên

		1.000đ

		

		

		

		



		2

		Chi cho kinh doanh khai thác tổng hợp

		1.000đ

		

		

		

		



		3

		Chi khác

		1.000đ

		

		

		

		



		IV

		 Cân đối thu chi Lãi (lỗ)

		1.000đ

		

		

		

		



		1

		Lãi (Lỗ) KTCTTL 

		1.000đ

		

		

		

		



		2

		Lãi  (lỗ) kinh doanh tổng hợp

		1.000đ

		

		

		

		



		V

		Chi đầu tư, sửa chữa công trình thuỷ lợi


Trong đó:


- Chi sửa chữa lớn từ nguồn thu của công ty


- Chi SCL đề nghị ngân sách cấp 

		1.000 đ

		

		

		

		



		VI

		Kế hoạch ngân sách cấp hỗ trợ

		1.000đ

		

		

		

		



		1.

		Nội dung hỗ trợ

		

		

		

		

		



		1.1

		Cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí

		1.000đ

		

		

		

		



		1.2

		Cấp kinh phí trợ cấp tài chính  

		1.000đ

		

		

		

		



		1.3

		Cấp 02 quỹ khen thưởng và phúc lợi

		1.000đ

		

		

		

		



		1.4

		Cấp đầu tư, sửa chữa lớn

		1.000đ

		

		

		

		



		1.5

		Cấp khoản hỗ trợ khác

		1.000đ

		

		

		

		



		2.

		Nguồn hỗ trợ

		1.000đ

		

		

		

		



		2.1

		Ngân sách Trung ương

		1.000đ

		

		

		

		



		2.2

		Ngân sách địa phương

		1.000đ

		

		

		

		



		VII

		Kế hoạch nộp ngân sách

		1.000đ

		

		

		

		



		1

		 Nộp tiền thuê đất

		1.000đ

		

		

		

		



		2

		Nộp thuế GTGT

		1.000đ

		

		

		

		



		3

		Nộp khác

		1.000đ

		

		

		

		



		VIII

		Kế hoạch lao động tiền lương

		1.000đ

		

		

		

		



		1

		 Số lao động

		1.000đ

		

		

		

		



		2

		Quỹ tiền lương

		1.000đ

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





 Người lập







Thủ trưởng đơn vị







                 (Ký tên, đóng dấu)


2.Thủ tục chuyển DN 100%vốn nhà nước thành Công ty Cổ phần; mã số: 007503 


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng phương án xử lý tài chính gửi Sở Tài chính


- Bước 2: Sở Tài chính thẩm định bằng văn bản gửi đơn vị


b) Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Phương án xử lý tài chính


+ Báo cáo tài chính quý gần nhất.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Sở KHĐT, LĐTBXH, Nội vụ, Cục thuế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần


- Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 Hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP  ngày 26/6/2007 của Chính phủ 


- Các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.


3. Thủ tục Chuyển công ty nhà nước thành Cty TNHH một thành viên      mã số: 007532


a) Trình tự thực hiện:

Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng phương án tài chính gửi Sở Tài chính


Bước 2: Sở Tài chính thẩm định bằng văn bản gửi đơn vị 


b) Cách thức thực hiện: thông qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Phương án xử lý tài chính do doanh nghiệp lập


+ Báo cáo tài chính quý gần nhất


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Sở KHĐT, LĐTBXH, Nội vụ, Cục thuế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: có


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về Chuyển đổi Cty Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.


- Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn cơ chế tài chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu.


- Các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.


4. Thủ tục Kiểm tra quyết toán TCDN mã số hồ sơ: T-BPC- 007550-TT


a) Trình tự thực hiện:


Bước 1: Doanh nghiệp lập Báo cáo tài chính năm kiểm tra


Bước 2: Sở Tài chính tiến hành kiểm tra


Bước 3: Lập biên bản kiểm toán báo cáo tài chính năm


b) Cách thức thực hiện: Tại trụ sở Doanh nghiệp


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp


+ Hóa đơn, chứng từ, sổ ghi chép số liệu kế toán của năm được kiểm tra và các hồ sơ khác có liên quan.


- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Cục Thuế


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản kiểm tra


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp


- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành quy chế tài chính của Cty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ; Nghị định số 199/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 Ban hành Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.


- Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập

- Các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.


5. Thủ tục thẩm định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho Cty vốn 100% vốn nhà nước ; mã số: 007565


a) Trình tự thực hiện:


Bước 1: Công ty nhà nước tự xây dựng chỉ tiêu TSLN trên vốn nhà nước gửi Sở Tài chính.


Bước 2: Sở Tài chính tham mưu Chủ sở hữu.


Bước 3: Chủ sở hữu quyết định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho Công ty nhà nước.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan HCNN 


- Gửi qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Báo cáo tài chính năm liền kề được kiểm toán và Báo cáo tài chính quý gần nhất thời điểm điều chỉnh vốn điều lệ.


+ Báo cáo về việc trích lập và sử dụng các quỹ của năm tài chính trước đó của Cty nhà nước


+ Quyết định về việc giao TSLN trên vốn nhà nước của năm trước liền kề.


+ Kết quả thực hiện TSLN năm trước liền kề.


+ Kế hoạch TSLN trên vốn nhà nước năm nay


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Cục thuế, Sở KHĐT


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 của Chính phủ ban hành quy chế tài chính của Cty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác


- Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ.


6. Thủ tục. Thẩm định và trình phê duyệt giải quyết quỹ lao động dôi dư mã số: 007638


a) Trình tự thực hiện:


Bước 1: Căn cứ dự toán kinh phí trả chế độ đối với người lao động dôi dư theo nhóm chính sách quy định được cấp thẩm quyền phê duyệt


Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị phê duyệt phương án sử dụng kinh phí hỗ trợ lao động dôi dư


Bước 3: Trình cấp thẩm quyền phê duyệt


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan HCNN


- Thông qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Dự toán kinh phí trả theo chế độ quy định đối với từng đối tượng dôi dư được Sở Lao động- TBXH thẩm định trình cấp thẩm quyền phê duyệt


+ Dự toán nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ cho người lao động dôi dư: 


- Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh hoặc Tổng Cty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Sở Lao động- TBXH


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu.


- Các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.


7. Thủ tục Xếp loại doanh nghiệp, mã số: 007660


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Tiếp nhận văn bản tự xếp loại của Doanh nghiệp và Báo cáo tài chính năm xếp loại được kiểm toán


- Bước 2: Sở Tài chính thẩm định


- Bước 3: Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả


b) Cách thức thực hiện: Thông qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 


- Đối với DN sản xuất kinh doanh: Biểu mẫu 1 (Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp); Biểu mẫu 2 (Báo cáo xếp loại doanh nghiệp); Biểu mẫu 6 (Báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị, Ban giám đốc)


- Đối với DN công ích: Biểu mẫu 1 (Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp); Biểu mẫu 3 (Báo cáo xếp loại doanh nghiệp); Biểu mẫu 6 (Báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị, Ban giám đốc)


- Báo cáo tài chính của năm xếp loại (đã được kiểm toán theo quy định).


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Cục thuế, Sở KHĐT


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


+ Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp


+ Báo cáo xếp loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh


+ Báo cáo xếp loại doanh nghiệp: Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của nhà nước.


+ Tổng hợp kết quả đánh giá doanh nghiệp.


+ Báo cáo xếp loại Hội đồng quản trị, Ban giám đốc.


+ Báo cáo xếp loại HĐQT, Ban Giám đốc


+ Công khai kết quả xếp loại doanh nghiệp


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy chế giám và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN


- Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của DNNN


- Các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.


		TÊN ĐƠN VỊ

		

		

		

		Biểu số 1



		BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP



		Quý   … năm …



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		TT

		Chỉ tiêu

		Đơn v ị

		Kế hoạch


năm

		Thực hiện


Quý  …

		Luỹ kế

		So sánh với cùng kỳ năm trước (%)



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7



		

		

		

		

		

		

		



		1

		Tổng số doanh nghiệp

		DN

		

		

		

		



		

		 - Doanh nghiệp có lãi

		DN

		x

		

		

		



		

		 - Doanh nghiệp hoà vốn

		DN

		x

		

		

		



		

		 - Doanh nghiệp lỗ

		DN

		x

		

		

		



		2

		Tổng số lao động

		người

		

		

		

		



		3

		Tổng quỹ lương

		tr.đồng

		

		

		

		



		4

		Tổng số vốn Nhà nước (*)

		tr.đồng

		

		

		

		



		5

		Tổng số phát sinh phải nộp ngân sách

		tr.đồng

		

		

		

		



		6

		Tổng nợ phải trả

		tr.đồng

		x

		

		

		



		

		  + Nợ ngân hàng

		tr.đồng

		x

		

		

		



		

		  + Nợ quá hạn

		tr.đồng

		x

		

		

		



		7

		Tổng tài sản

		tr.đồng

		

		

		

		



		

		Trong đó tổng nợ phải thu

		tr.đồng

		x

		

		

		



		

		       + Nợ khó đòi

		tr.đồng

		x

		

		

		



		8

		Kết quả kinh doanh

		

		

		

		

		



		

		 - Doanh thu (không thuế)

		tr.đồng

		

		

		

		



		

		 - Lãi thực hiện (trước thuế)

		tr.đồng

		

		

		

		



		

		 - Lỗ thực hiện

		tr.đồng

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		.... ngày ....  tháng      năm 



		

		Người lập biểu

		

		

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ





		

		

		

		

		

		

		Biểu số 2



		BÁO CÁO XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP



		Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		Tên doanh nghiệp:

		

		

		

		

		



		

		Ngành nghề kinh doanh:

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Doanh nghiệp tự xếp loại

		

		

		Thẩm định



		TT

		Chỉ tiêu

		Năm trước

		Năm nay

		Tỷ lệ (%)

		Xếp loại

		của cơ quan



		

		

		

		

		(năm nay/năm trước)

		cấp trên



		Chỉ tiêu 1

		Doanh thu và thu nhập khác hoặc sản lượng sản phẩm tiêu thụ trong kỳ (tr.đồng hoặc tấn, kwh)

		

		

		



		Chỉ tiêu 2

		Lợi nhuận thực hiện (tr.đồng)

		

		

		

		

		



		

		Tỷ suất lợi nhuận thực hiện trên vốn Nhà nước (%)

		

		

		

		

		



		Chỉ tiêu 3

		Nợ phải trả quá hạn (tr.đồng)

		

		

		

		

		



		

		Khả năng thanh toán nợ đến hạn

		

		

		

		

		



		Chỉ tiêu 4

		Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		Doanh nghiệp xếp loại:

		Năm nay

		

		



		

		

		

		

		Năm trước

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xác nhận cơ quan cấp trên

		Người lập biểu

		

		Giám đốc doanh nghiệp

		



		

		(Ký, đóng dấu)

		

		

		(Ký, đóng dấu)

		





		

		

		

		

		

		Biểu số 3



		

		

		

		

		

		

		



		BÁO CÁO XẾP LOẠI DOANH NGHIỆP



		Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích của Nhà nước



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tên doanh nghiệp:

		

		

		

		

		



		

		Ngành nghề kinh doanh:

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		 

		 

		Doanh nghiệp tự xếp loại

		Thẩm định



		TT

		Chỉ tiêu

		Năm trước

		Năm nay

		Tỷ lệ (%)

		Xếp loại

		của cơ quan



		 

		 

		 

		 

		(năm nay/năm trước)

		 

		cấp trên



		Chỉ tiêu 3

		Nợ phải trả quá hạn (tr.đồng)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Khả năng thanh toán nợ đến hạn

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 4

		Tình hình chấp hành các quy định pháp luật hiện hành

		 

		 

		 

		 

		 



		Chỉ tiêu 5

		Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích do Nhà nước giao (sản lượng: tấn,kg …)

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		

		

		Doanh nghiệp xếp loại:

		Năm nay

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		Năm trước

		 



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xác nhận cơ quan cấp trên

		Người lập biểu

		Giám đốc doanh nghiệp

		



		

		        (Ký, đóng dấu)

		

		

		        (Ký, đóng dấu)

		

		





		CHỦ SỞ HỮU

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Biểu số 5



		(HĐQT Tổng công ty Nhà nước, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ DOANH NGHIỆP



		Năm …



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Loại hình DN

		Chỉ tiêu 1 (tr.đồng)

		Chỉ tiêu 2

		

		

		

		

		

		Chỉ tiêu 3 

		

		Chỉ tiêu 4

		Chỉ tiêu 5

		Xếp loại

		Xếp loại



		Tên DN

		(Cty NN, TNHH

		Doanh thu và thu nhập khác

		Lợi nhuận (tr.đồng)

		Vốn (tr.đồng)

		Tỷ suất LN/vốn (%)

		Xếp loại

		Nợ quá

		Hệ số khả

		Xếp loại

		Xếp loại

		Xếp loại

		DN

		DN



		

		Cty CP)

		Năm trước

		Năm nay

		Xếp loại

		Năm trước

		Năm nay

		Năm trước

		Năm nay

		Năm trước

		Năm nay

		hạn (tr.đ)

		năng ttoán

		

		

		năm nay

		năm trước



		DN kinh doanh:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DN …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DN …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DN …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DN công ích

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DN …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DN …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DN …

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng công ty

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DN thành viên…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DN thành viên…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		DN thành viên…

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Ghi chú: 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		 - Chỉ tiêu vốn được xác định như sau:

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Ngày      tháng     năm 



		   + Công ty nhà nước: là vốn nhà nước

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		   + Công ty TNHH, Công ty Cổ phần bao gồm: Vốn đầu tư của chủ sở hữu (mã số 411) + Quỹ đầu tư phát triển (mã số 417) + Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản (mã số 421)



		 - Doanh nghiệp thành viên gồm các công ty TNHH một thành viên, công ty thành viên hạch toán độc lập, công ty mẹ hoặc Văn phòng Tổng công ty, công ty cổ phần hoặc vốn góp chi phối của Tổng công ty



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Người lập biểu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		CHỦ SỞ HỮU



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		(HĐQT, UBND CẤP TỈNH, BỘ, CƠ QUAN TW)





		

		

		

		Biểu số 6



		BÁO CÁO XẾP LOẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC



		Năm ….



		(Ban hành kèm theo Thông tư số 115/2007/TT-BTC ngày 25/9/2007 của Bộ Tài chính)



		

		

		

		



		

		Tên doanh nghiệp:

		

		



		

		Ngành nghề kinh doanh:

		

		



		

		

		

		



		TT

		Chỉ tiêu

		

		Chỉ tiêu



		

		

		

		



		1

		Tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước đầu tư (%)

		

		



		

		    + Kế hoạch

		

		



		

		    + Thực hiện

		

		



		2

		Chấp hành các Nghị quyết, quyết định của Chủ sở hữu, HĐQT, Điều lệ của doanh nghiệp (đánh dấu x)



		

		   + Chấp hành

		

		



		

		   + Không chấp hành, không chấp hành đầy đủ

		

		



		3

		Doanh nghiệp hoặc Tổng công ty xếp loại (A, B hoặc C)

		



		

		

		

		



		

		Xếp loại  (đánh dấu x)

		Doanh nghiệp tự xếp loại

		Thẩm định của cơ quan cấp trên



		

		                 + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

		

		



		

		                 + Hoàn thành nhiệm vụ

		

		



		

		                 + Không hoàn thành nhiệm vụ

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Xác nhận cơ quan cấp trên           Người lập biểu

		HĐQT



		        (Ký, đóng dấu)

		(Ký, đóng dấu)





8. Thủ tục Kiểm tra việc thực hiện chế độ tài chính, kế toán và bảo toàn vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước tham gia; mã số: 012355


a) Trình tự thực hiện:


Bước 1: Doanh nghiệp tự lập báo cáo tài chính quý, năm


Bước 2: Sở Tài chính tiến hành kiểm tra


Bước 3: Lập biên bản kiểm tra


b) Cách thức thực hiện: 


c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


+ Báo cáo tài chính năm do Công ty lập


+ Hóa đơn, chứng từ, sổ ghi chép số liệu kế toán của năm được kiểm tra và các hồ sơ khác có liên quan.


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ)


d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND tỉnh


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


+ Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 ban hành quy chế quản lý tài chính của Cty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác.


+ Thông tư số 155/2009/TT-BTC ngày 31/7/2009 của Bộ tài chính Hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận của công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/2/2009 của Chính phủ


+ Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp.

9. Thủ tục cấp bổ sung vốn cho doanh nghiệp nhà nước; mã số:  007464


a) Trình tự thực hiện:


Bước 1: Công ty lập hồ sơ báo cáo đại diện chủ sở hữu về mức vốn điều lệ mới.


Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ, đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm thẩm định và có văn bản gửi Bộ Tài chính để tham gia ý kiến.    


Bước 3: Chủ sở hữu quyết định sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan HCNN


- Thông qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ:


- Phương án bổ sung vốn điều lệ. 


- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của công ty đã được kiểm toán và báo cáo tài chính quý gần nhất thời điểm điều chỉnh vốn điều lệ.


- Báo cáo về trích lập và sử dụng các quỹ của năm tài chính trước đó của công ty nhà nước


- Nhu cầu vốn đảm bảo cho các dự án thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty trong năm kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong đó dự án có liên quan đến đầu tư xây dựng thuộc ngành nghề chính được giao theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng


- Số lượng hồ sơ:  02 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Đại diện chủ sở hữu (Bộ Tài chính hoặc UBND tỉnh)


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05/02/2009 ban hành quy chế quản lý tài chính của Cty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác


- Thông tư số 242/2009/TT-BTC ngày 30/12/2009 Hướng dẫn thi hành một số điều của Quy chế quản lý tài chính của công ty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Nghị định số 09/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ 


- Các quy định hiện hành của nhà nước có liên quan.


IV. Lĩnh vực Quản lý tài sản công


1. Thủ tục bán đấu giá tài sản nhà nước mã số: 016431


a) Trình tự thực hiện:



Bước 1: 


- Đối với tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác gắn liền với đất bao gồm cả quyền sử dụng đất, cơ quan nhà nước có tài sản bán thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá xác định giá tài sản, gửi Sở Tài chính. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá khởi điểm. Trường hợp không thuê được tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá thì Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thành lập Hội đồng để xác định và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá khởi điểm.



- Đối với tài sản nhà nước khác, thủ trưởng cơ quan nhà nước có tài sản bán thành lập Hội đồng để xác định giá khởi điểm hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá để làm căn cứ quyết định giá khởi điểm.


Bước 2: Đơn vị có tài sản bán, thuê tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản để bán đấu giá tài sản; nếu có nhiều tổ chức có chức năng bán đấu giá, thì phải thực hiện đấu thầu. Trường hợp đặc biệt do tài sản có giá trị lớn, phức tạp hoặc không thuê được tổ chức có chức năng bán đấu giá tài sản, thì thành lập Hội đồng để bán đấu giá tài sản.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Quyết định tịch thu, thanh lý tài sản của cấp có thẩm quyền.



+ Các giấy tờ liên quan đến tài sản cần bán.


+ Bản kê danh mục, số lượng tài sản. 


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:


 - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Sở Tài chính


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước



- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;



- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước


- Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc xác định giá khởỉ điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản


- Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước



- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định xử lý tài sản tịch thu sung qũy nhà nước ; 


2. Thủ tục. Báo cáo kê khai tài sản nhà nước mã số hồ sơ: 018882


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Cơ quan được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước lập hồ sơ báo cáo kê khai tài sản gửi cơ quan quản lý cấp trên xem xét, xác nhận gửi Sở Tài chính.


- Bước 2: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ báo cáo kê khai của đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước .



- Bước 3: Sở Tài chính cập nhật thông tin của tài sản phải báo cáo kê khai  vào cơ sở dữ liệu về tài sản nhà nước, quản lý, lưu trữ kết quả báo cáo kê khai.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Tờ khai tài sản khi báo cáo kê khai lần đầu: Đơn vị phải lập 03 bộ tờ khai gửi 02 bộ cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc sở, ban, ngành chủ quản xem xét, xác nhận và gửi 01 bộ hồ sơ Sở Tài chính để báo cáo kê khai. Uỷ ban nhân dân cấp huyện hoặc sở, ban, ngành chủ quản lưu trữ 01 bộ, 01 bộ tờ khai còn lại lưu trữ tại đơn vị sử dụng.

+ Tờ khai tài sản đối với báo cáo kê khai bổ sung: Mẫu số 04-ĐK/TSNN

+ Các giấy tờ liên quan đến tài sản đề nghị đăng ký, gồm: giấy tờ liên quan đến nhà, đất đang sử dụng (đối với trụ sở); Giấy đăng ký xe ô tô; Biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đối với tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 500 triệu đồng trở lên).


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 
e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Tờ khai đăng ký trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp công lập 



- Tờ khai đăng ký xe ô tô phục vụ công tác



- Tờ khai đăng ký tài sản có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên



- Báo cáo kê khai bổ sung tài sản nhà nước 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008


- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.


- Thông  tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.


- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước


- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước


- Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước.   


		Tên đơn vị:...........................................................


Mã đơn vị:...........................................................


Loại hình đơn vị:.................................................


Bộ, tỉnh:....................................................................

		

		Mẫu số 01-ĐK/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP


Địa chỉ:...........................................................................................................................................................................................


I- Về đất:


a- Diện tích khuôn viên đất:..................................................................................................................................................m2.


b- Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ở, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào mục đích khác)...................................................m2

c- Giá trị theo sổ kế toán:..........................................................................................................ngàn đồng.


II- Về nhà:

		TÀI SẢN

		CẤP HẠNG

		SỐ TẦNG

		NĂM SỬ DỤNG

		DT XÂY DỰNG


(m2)

		TỔNG DT SÀN XÂY DỰNG


(m2)

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(m2)



		

		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		Trụ sở làm việc

		Cơ sở


HĐSN

		Sử dụng khác



		

		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		

		Làm nhà ở

		Cho thuê

		Bỏ trống

		Bị lấn chiếm

		Khác



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16



		1- Nhà ...

		

		

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 



		2- Nhà ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		 

		

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		

		

		 





III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).


		........., ngày..... tháng..... năm ......


XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN


(Ký, họ tên và đóng dấu)

		............, ngày..... tháng..... năm ......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị:...................................................


Mã đơn vị:....................................................


Loại hình đơn vị:.........................................


Bộ, tỉnh:.......................................................

		

		Mẫu số 02-ĐK/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





BÁO CÁO KÊ KHAI XE Ô TÔ

		 TÀI SẢN

		NHÃN HIỆU

		NƯỚC


SẢN XUẤT

		BIỂN


KIỂM SOÁT

		SỐ CHỖ NGỒI/TẢI TRỌNG

		NĂM


SẢN XUẤT

		NĂM SỬ DỤNG

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(chiếc)



		

		

		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		QLNN

		HĐ sự nghiệp

		HĐ khác



		

		

		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		Kinh doanh

		Không KD
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		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		I- Xe phục vụ chức danh

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		II- Xe phục vụ chung

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		 

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		III- Xe chuyên dùng

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		1- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2- Xe ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		 

		 

		 

		 

		

		

		

		

		

		

		

		





		........., ngày..... tháng..... năm ......


XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN


(Ký, họ tên và đóng dấu)

		............, ngày..... tháng..... năm ......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị:.................................................


Mã đơn vị:...................................................


Loại hình đơn vị:.........................................


Bộ, tỉnh:..........................................................

		

		Mẫu số 03-ĐK/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN CÓ NGUYÊN GIÁ TỪ 500 TRIỆU ĐỒNG TRỞ LÊN


		TÀI SẢN

		KÝ HIỆU

		NƯỚC


SẢN XUẤT

		NĂM


SẢN XUẤT

		NĂM 


SỬ DỤNG

		GIÁ TRỊ THEO SỔ KẾ TOÁN


(ngàn đồng)

		HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG


(cái, chiếc)



		

		

		

		

		

		Nguyên giá

		Giá trị


còn lại

		QLNN

		HĐ sự nghiệp

		HĐ khác



		

		

		

		

		

		Nguồn NS

		Nguồn khác

		

		

		Kinh doanh

		Không KD

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12



		1- Tài sản ...

		 

		 

		 

		 

		

		

		 

		 

		

		

		



		2- Tài sản ...

		 

		 

		 

		 

		

		

		 

		 

		

		

		



		3- Tài sản ...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		...

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		 

		 

		 

		

		

		 

		

		

		

		





		........., ngày..... tháng..... năm ......


XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN


(Ký, họ tên và đóng dấu)

		............, ngày..... tháng..... năm ......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)





		Tên đơn vị:.......................................................................


Mã đơn vị:........................................................................


Loại hình đơn vị:.............................................................


Bộ, tỉnh:............................................................................

		Mẫu số 04-ĐK/TSNN


(Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)





BÁO CÁO KÊ KHAI BỔ SUNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC


Đề nghị....................................................................................................................


(ghi tên cơ quan nhận báo cáo kê khai) điều chỉnh báo cáo kê khai tài sản nhà nước do đơn vị quản lý, sử dụng như sau:


Nêu rõ lý do báo cáo kê khai bổ sung thuộc một trong các trường hợp:


1- Báo cáo kê khai bổ sung những tài sản được đầu tư xây dựng mới, mua sắm hoặc tiếp nhận về sử dụng tại đơn vị (đính kèm Báo cáo kê khai đối với từng loại tài sản theo Mẫu số 01-ĐK/TSNN, Mẫu số 02-ĐK/TSNN, Mẫu số 03-ĐK/TSNN);


2- Sửa đổi thông tin của tài sản đã báo cáo kê khai do thay đổi: được cải tạo, nâng cấp, sửa chữa lớn hoặc tháo dỡ một phần (có bảng kê đính kèm);


3- Đề nghị xóa sổ tài sản đã báo cáo kê khai do thanh lý, điều chuyển, bị thu hồi, tiêu huỷ hoặc bán... (có bảng kê đính kèm);


4- Chuyển tên đơn vị sử dụng từ ............................. (mã đơn vị..............) sang đơn vị mới là.............................. (mã đơn vị........................) đối với những tài sản (có bảng kê đính kèm).


5- Lý do khác.


.................................................................................................................................


Chúng tôi cam kết thông tin báo cáo kê khai trên đây là hoàn toàn chính xác với tình hình tài sản thực tế tại đơn vị, nếu sai xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

		........., ngày..... tháng..... năm ......


XÁC NHẬN CỦA CẤP


CÓ THẨM QUYỀN


(Ký, họ tên và đóng dấu)

		............, ngày..... tháng..... năm ......


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN,


TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ


(Ký, họ tên và đóng dấu)





3. Thủ tục Đấu giá quyền sử dụng đất; mã số hồ sơ: 014982


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Hội đồng xác định giá xây dựng giá khởi điểm và phương án đấu giá gửi Sở Tài chính.



- Bước 2: Sở Tài chính xem xét thẩm định trình UBND tỉnh phê duyêt.



- Bước 3: Sau khi có Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá, cơ quan quản lý đất ký hợp đồng đấu giá quyền sử dụng đất với Tổ chức bán đấu giá để thực hiện việc đấu giá. Tổ chức bán đấu giá tài sản thông báo thời gian tổ chức đấu giá, phát hành hồ sơ tham gia đấu giá và thu phí đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá.



- Bước 4: Tổ chức bán đấu giá tài sản tiến hành tổ chức bán đấu giá. 


- Bước 5: Căn cứ vào biên bản đấu giá Tổ chức bán đấu giá tài sản lập hồ sơ gửi sở Tài chính trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả đấu giá.

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ: 



+ Tờ trình đề nghị phê duyệt giá khởi điểm và phương án đấu giá của Hội đồng xác định giá.



+ Biên bản xác định giá khởi điểm và phương án đấu giá. 



+ Quyết định phê duyệt giá khởi điểm và phương án bán đấu giá của ủy ban nhân dân tỉnh. 


+ Sơ đồ, bản đồ khu đất. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ  

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Trung tâm bán đấu giá


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính 

h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Đất đai ngày 26/11/2003



- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai


- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 


- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.


- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước


- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.


- Thông  tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.


- Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.  


4. Thủ tục Lập kế hoạch mua sắm, sửa chữa tài sản mã số hồ sơ: 016016


a) Trình tự thực hiện:



* Trường hợp đã có bố trí dự toán đầu năm: 



Bước 1: Căn cứ vào dự toán của đơn vị, Sở Tài chính ghi dự toán đầu năm trên cơ sở định mức qui định và nhu cầu thật cần thiết. 



Bước 2: Căn cứ vào dự toán đã ghi và quyết định của UBND tỉnh về phê duyệt dự toán năm của các đơn vị, đơn vị đến Kho bạc nhà nước rút tiền để thực hiện . 


 
* Trường hợp bổ sung dự toán trong năm để thực hiện: 

 
Bước 1: Các đơn vị dự toán và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ gửi kế hoạch và dự toán chi  mua sắm tài sản về Sở Tài chính. 


Bước 2: Sở Tài chính thẩm định dự toán kinh phí mua sắm theo tiêu chuẩn, định mức quy định và  trình UBND tỉnh xem xét quyết định.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt của đơn vị


+ Quyết định phê duyệt dự toán của cấp có thẩm quyền.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh  


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Kho bạc Nhà nước


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Ngân sách ngày 16/12/2002


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

- Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và các bộ, công chức, viên chức nhà nước


- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.


-Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước


- Thông  tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.



- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước



- Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước; 


- Thông tư số 131/2007/TT-BTC ngày 05/11/2007 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/6/2007 của Bộ Tài chính.


- Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước  



5. Thủ tục thẩm định giá mua sắm tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, mã số: 015987


a) Trình tự thực hiện:


- Bước 1: Đơn vị mua sắm tài sản có văn bản đề nghị Sở Tài chính thẩm định tài sản cần mua sắm.


- Bước 2: Sở Tài chính thẩm định và trả kết quả cho đơn vị qua đường bưu điện.  

b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan


- Gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Dự toán mua sắm tài sản đã được UBND tỉnh phê duyệt.


+ Công văn đề nghị thẩm định giá tài sản cần mua sắm kèm theo 03 bản báo giá của tài sản cần mua sắm.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.  


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 - Pháp Lệnh giá năm 2002

- Nghị định số 170/2003/ NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá;


- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP.


- Quyết định số 06/2005/QĐ-BTC ngày 18/01/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ

- Thông tư số 140/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp Lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

6. Thủ tục Thẩm định mua sắm, sửa chữa tài sản mã số hồ sơ:014872


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Đơn vị mua sắm, sửa chữa tài sản lập hồ sơ mua sắm, sửa chữa tài sản gửi tại Sở Tài chính. 


- Bước 2: Sau khi kiểm tra nhu cầu mua sắm, sửa chữa của đơn vị nếu thấy hợp lý, Sở Tài chính thẩm định và trả kết quả thẩm định cho đơn vị qua đường bưu điện. 


b) Cách thức thực hiện:


 - Trực tiếp tại trụ sở cơ quan


 - Gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Văn bản đề nghị thẩm định mua sắm, sửa chữa của đơn vị.



+ Các giấy tờ liên quan đến tài sản mua sắm, sửa chữa.


+  03 bảng báo giá.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính  


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh giá năm 2002

- Quyết định số 170/2006/QĐ-TTg ngày 18/7/2006 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và các bộ, công chức, viên chức nhà nước


- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.


- Thông  tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.



- Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước


7. Thủ tục thanh lý tài sản mã số hồ sơ: 018892


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Đơn vị sở hữu tài sản nhà nước có văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước gửi Sở tài chính.



- Bước 2: Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định thanh lý (trong quyết định phải ghi rõ hình thức thanh lý phá dỡ, bán hay tiêu hủy) 


- Bước 3: Sau khi có Quyết định thanh lý tài sản nhà nước, Thủ trưởng đơn vị sử dụng tài sản tổ chức thực hiện việc thanh lý tài sản nhà nước theo đúng nội dung, phương thức ghi trong quyết định thanh lý tài sản nhà nước.      

b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính


- Gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Văn bản đề nghị thanh lý tài sản nhà nước.


+ Bản kê số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản thanh lý.


+ Các tài liệu có liên quan đến tài sản đề nghị thanh lý.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008


- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước


- Thông  tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.


- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. 


- Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước


- Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước 


8. Thủ tục thu hồi tài sản nhà nước mã số hồ sơ: 011046


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Khi phát hiện có sai phạm cơ quan quản lý cấp trên của đơn vị sử dụng tài sản phối hợp với Sở Tài chính, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định thu hồi.



- Bước 2: Khi có quyết định thu hồi tài sản, Sở Tài chính chủ trì với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc thu hồi, tạm thời quản lý.


- Bước 3: Thủ trưởng đơn vị có tài sản thu hồi phải bàn giao tài sản và hồ sơ có liên quan cho Sở Taì chính 


b)Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Văn bản đề nghị thu hồi tài sản


+ Các giấy tờ có liên quan đến tài sản thu hồi


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính  


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 
 - Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008 


- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước


 
 - Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước



- Thông  tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.



- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.



- Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

9. Thủ tục tiếp nhận tài sản tịch thu vào công qũy nhà nước và tiêu hủy tài sản tịch thu mã số hồ sơ: 016407


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Đơn vị tịch thu tài sản nộp hồ sở và các giấy tờ có liên quan đến tài sản tịch thu sung vào công quỹ nhà nước và tiêu hủy tài sản tịch thu gửi sở Tài chính;  



- Bước 2: Sở Tài chính và đơn vị tịch thu tiến hành giao, nhận tài sản tịch thu


- Bước 3: Lập phương án xử lý tài sản tịch thu trình UBND tỉnh phê duyệt 


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Văn đề nghị bàn giao tài sản tịch thu sung vào công quỹ nhà nước và tiêu hủy tài sản tịch thu; 



+ Quyết định tịch thu tài sản; 


+ Bảng kê tài sản.  


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


e) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính.  


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính. 


h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

i) Lệ phí: Không


k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


  - Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;


- Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; 



- Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộc số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;


- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;


- Thông tư số 166/2009/TT-BTC ngày 18/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.


- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định xử lý tài sản tịch thu sung qũy nhà nước ; 


10. Thủ tục Điều chuyển tài sản công mã số hồ sơ: 018916


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Đơn vị nhận tài sản có Công văn đề nghị được tiếp nhận tài sản và đơn vị có tài sản có Công văn đề nghị điều chuyển tài sản gửi đến Sở Tài chính.



- Bước 2: Sở Tài chính tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định điều chuyển.


- Bước 3: Căn cứ quyết định điều chuyển tài sản của Uỷ ban nhân dân tỉnh, đơn vị có tài sản điều chuyển phối hợp với đơn vị tiếp nhận thực hiện xác định giá trị còn lại của tài sản, tổ chức giao, nhận tài sản điều chuyển. 


b) Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính


- Gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Công văn đề nghị điều chuyển của đơn vị có tài sản 


+ Công văn đề nghị của đơn vị tiếp nhận tài sản.


+ Bảng kê danh mục, số lượng, nguyên giá, giá trị còn lại của tài sản đề nghị điều chuyển.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


 
- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008


- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước


 
- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 



- Thông  tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.



- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước



- Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước


11. Thủ tục Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất,  mã số hồ sơ: 015161


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất lập báo cáo việc sử dụng đất, kèm Công văn đề nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất và các văn bản có liên quan đến QSD đất gửi Sở Tài chính.


- Bước 2: Sở Tài chính phối hợp với các ngành, căn cứ vào giá đất của UBND tỉnh ban hành để xác định giá trị quyền sử dụng giá đất. 


b) Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Công văn đề nghị nghị xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào tài sản của tổ chức.



+ Bản sao công chứng các văn bản có liên quan đến quyền sử dụng đất.


+ Sơ đồ mặt bằng khuôn viên đất, trích lục bản đồ địa chính.


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ.                        


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ 


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên & Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật Đất đai ngày 26/11/2003


- Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 14/01/2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất

- Thông tư Số 29/TT-BTC ngày 04/4/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 13/2006/NĐ-CP ngày 14/01/2006 về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất 



12. Thủ tục Giao trụ sở cơ quan làm việc, mã số: 016051


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Đơn vị có văn bản đề nghị giao trụ sở làm việc gửi Sở Tài chính.



- Bước 2: Sở Tài chính xem xét tham mưu UBND tỉnh quyết định.


- Bước 3: Căn cứ kế hoạch sử dụng đất của địa phương, UBND tỉnh quyết định chuyển giao trụ sở làm việc cho cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực tiếp quản lý, sử dụng.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Văn bản về giao trụ sở cơ quan làm việc 



+ Các loại giấy tờ có liên quan đến nhà, đất của trụ sở cơ quan làm việc



+ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao trụ sở cơ quan làm việc 


+ Biên bản giao nhận. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008


- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước


 
- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 



- Thông  tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.



- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước



- Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước


13.  Phương án về thu tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất cho hộ gia đình cá  nhân và tổ chức có thu tiền sử dụng đất mã số: 015348


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Tổ chức có văn bản đề nghị phê duyệt phương án về thu tiền sử dụng đất kèm theo các hồ sơ liên quan tới đất cần phê duyệt phương án về thu tiền sử dụng đất gửi về Sở Tài chính.


- Bước 2: Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan để lập phương án về thu tiền sử dụng đất trình UBND tỉnh phê duyệt.      

b) Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Tờ trình của tổ chức gửi Sở Tài chính đề nghị phê duyệt phương án giao đất có thu tiền sử dụng đất.



+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 


+ Quyết định thu hồi đất để giao đất cho tổ chức của UBND tỉnh  


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục thuế

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:- Luật Đất đai ngày 26/11/2003


- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai


- Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 về thu tiền sử dụng đất.


- Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 .


- Thông tư số 70/2006/TT-BTC ngày 02/8/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004.


14. Thủ tục xử lý tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước; mã số: 016411


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Sở Tài chính tiếp nhận hồ sơ và tổ chức tiếp nhân, bảo quản tài sản tịch thu.



- Bước 2: Sở Tài chính lập phương án xử lý tại sản tịch thu trình UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung phương án phải nêu rõ hình thức xử lý điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu sử dụng, bán, chuyển nhượng, tiêu hủy.


- Bước 3: Sau khi có quyết định phê duyệt phương án xử lý, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện xử lý tài sản nhà nước thu hồi theo phương án đã được phê duyệt. 


b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính


- Gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Quyết định tịch thu tài sản.



+ Bảng kê danh mục, số lượng tài sản.


+ Biên bản bàn giao.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ                        


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh 


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008


- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính  năm 2002;


- Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; 


- Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộc số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;

- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;


- Thông tư  số 166/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 18/8/2009 hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước  




- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định xử lý tài sản tịch thu sung qũy nhà nước; 


15. Thủ tục xử lý tài sản Nhà nước thu hồi mã số: 018093.


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Sở Tài chính lập phương án xử lý tài sản nhà nước bị thu hồi trình UBND tỉnh phê duyệt. Nội dung phương án phải nêu rõ hình thức xử lý điều chuyển cho đơn vị có nhu cầu sử dụng, bán, chuyển nhượng.


- Bước 2: Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện xử lý tài sản nhà nước thu hồi theo phương án đã được phê duyệt.


b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính


- Gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


- Quyết định thu hồi tài sản của UBND tỉnh


- Biên bản bàn giao tài sản và các hồ sơ liên quan đối với tài sản nhà nước thu hồi.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


f) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

g) Lệ phí: Không


h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008


- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước



- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước 



- Thông  tư số 35/2007/TT-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006.



- Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính Quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước



- Quyết định số 59/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước


V. Lĩnh vực quản lý giá.


1. Thủ tục Công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp, mã số: 016014


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Sở Tài chính phối hợp với  Sở Xây dựng đi khảo sát giá vật liệu xây dựng thực tế trên thị trường theo thông tư  Liên bộ số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của Liên bộ Tài chính - Xây dựng.



- Bước 2: Sau khi khảo sát giá xong, Sở Tài chính cùng Sở Xây dựng lập bảng thông báo giá hàng tháng trình lãnh đạo liên Sở Xây dựng và Tài chính ký duyệt.


- Bước 3: Phát hành thông báo giá vật liệu xây dựng làm cơ sở thanh quyết toán các công trình xây dựng trong tỉnh. 


b) Cách thức thực hiện: 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Bảng thông báo giá VLXD tháng.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bảng Thông báo giá liên ngành


h) Lệ phí: 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.



- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình



- Thông tư số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng 


2. Thủ tục Kê khai giá cước vận tải bằng ôtô, mã số 014136


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Đơn vị kê khai lập văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ kê khai giá cước gửi Sở Tài chính. 


- Bước 2: Sở Tài chính xác nhận gửi cho đơn vị qua đường bưu điện

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


-
c)Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  



+ Văn bản đề nghị của công ty, doanh nghiệp. 


+ Hồ sơ kê khai giá cước vận tải, bao gồm: bảng kê khai giá cước, bảng niêm yết giá cước, thuyết minh chi phí vận tải và giá cước kê khai     


- Số lượng hồ sơ: 04 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


g)  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h) Lệ phí (nếu có): 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Phương án giá (Phụ lục số 1)


- Biễu mẫu kê khai giá (Phụ lục số 2)


- Thông tin niêm yết giá bắt buộc. (Phụ lục số 3)


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Thông tư liên tịch số 86/2007/TTLT/BTC-BGTVT ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải về hướng dẫn mẫu vé xe khách, kê khai giá cước, niêm yết giá cước và kiểm tra thực hiện giá cước vận tải bằng ô tô



Thông tư số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT ngày 27/8/2010 của Liên Bộ Tài chính – Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải dường bộ. 


PHỤ LỤC SỐ 1:  MẪU PHƯƠNG ÁN GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT  ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải)

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 

 

PHƯƠNG ÁN GIÁ 

 


Tên dịch vụ: ……………………………………………………………………………


Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ: ………………………………………………………


Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….


Số điện thoại: ………………………………………………………………………….


Số Fax: …………………………………………………………………………………


 


 


Tháng …. năm ….


 





 


Phụ lục 1a

		Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




		Số: …../….
V/v giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô

		….., ngày … tháng … năm 20…





 


Kính gửi: 
(tên các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá,


quy định giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô)


Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT  ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 


… (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô (có phương án giá kèm theo). 


Đề nghị …. (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét, quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô theo quy định hiện hành của pháp luật./.


		  
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu;

		Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên, đóng dấu) 







 


Phụ lục 1b

		Tên đơn vị kinh doanh dịch vụ 

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




		 

		….., ngày … tháng … năm 20…





 


PHƯƠNG ÁN GIÁ

Tên dịch vụ: …………………………………………………………………………………….


Đơn vị cung ứng: ………………………………………………………………………………


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ DỊCH VỤ 

		STT

		Chỉ tiêu tính toán 

		Đơn vị tính 

		Thành tiền 

		Ghi chú 



		I

		Sản lượng

		 

		 

		 



		II

		Chi phí 

		 

		 

		 



		1

		Lương

		 

		 

		 



		2

		BHXH, BHYT, BHTN, KFCĐ

		 

		 

		 



		3

		Năng lượng…

		 

		 

		 



		4

		Khấu hao cơ bản 

		 

		 

		 



		5

		Sửa chữa lớn

		 

		 

		 



		6

		Sửa chữa thường xuyên 

		 

		 

		 



		7

		Thuế đất 

		 

		 

		 



		8

		Chi phí quản lý 

		 

		 

		 



		9

		Trả lãi vay (nếu có)

		 

		 

		 



		 

		…

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 



		 

		Tổng chi phí 

		 

		 

		 



		III

		Lợi nhuận dự kiến

		 

		 

		 



		IV

		Tổng chi phí và lợi nhuận dự kiến 

		 

		 

		 



		V

		Thuế GTGT

		 

		 

		 



		VI

		Giá dịch vụ (đã bao gồm thuế GTGT) 

		 

		 

		 





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN CHI PHÍ 

1. Sản lượng


2. Chi phí lương


3. BHXH, BHYT, BHTN, KFCĐ


4. Chi phí năng lượng


5. KHCB, SCL, SC thường xuyên 


6. Thuế đất


7. Chi phí quản lý


8. Trả lãi vay (nếu có)


….

PHỤ LỤC SỐ 2: BIỂU MẪU KÊ KHAI GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT  ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục 2a

		Tên đơn vị kê khai giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




		Số: …../….
V/v kê khai giá

		….., ngày … tháng … năm …..








Kính gửi: 
- Sở Tài chính;





- Sở Giao thông vận tải;





- Cục thuế;


Thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT-BTC-BGTVT  ngày 27 tháng 8 năm 2010 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải đường bộ và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; 


… (tên đơn vị kê khai) gửi Bảng kê khai mức (đính kèm). 


Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày …/…./….. 


Bảng kê khai giá gửi kèm theo công văn này sẽ thay thế cho Bảng kê khai giá kèm theo công văn số …./…. ngày …. tháng … năm …. (nếu có). 


….. (nội dung khác có liên quan đến Bảng kê khai giá và mức giá kê khai).


….. (tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./.


 


		 
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu;

		Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên, đóng dấu) 





		Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu kê khai của cơ quan tiếp nhận
(Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được và đóng dấu công văn đến)





 


Phụ lục 2b

		Tên đơn vị kê khai giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




		 

		….., ngày … tháng … năm 20....





BẢNG KÊ KHAI GIÁ

(Kèm theo công văn số ……/ ….ngày …../……/…… của ……..)

 


1. Tên đơn vị thực hiện kê khai giá: ……………………………………………………………


2. Trụ sở (nơi đơn vị đăng ký kinh doanh): ……………………………………………………


3. Số điện thoại/Fax: ………………………………………………………………………….


4. Giấy chứng nhận kinh doanh số ….. do ….. cấp ngày …. tháng …. năm ….


5. Loại hình vận tải, dịch vụ kê khai: Mỗi loại hình kinh doanh vận tải, kinh doanh dịch vụ kê khai 1 bản riêng. 


6. Nội dung kê khai theo từng loại hình vận tải, loại hình dịch vụ: 


		STT

		Tên dịch vụ cung ứng

		Quy cách, chất lượng 

		Đơn vị tính 

		Mức giá kê khai liền kề trước 

		Mức giá kê khai lại 

		% tăng hoặc giảm giá 

		Ghi chú 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





6. Thời điểm áp dụng:  ….. giờ ngày …. tháng …. năm ….


Ghi chú: Đơn vị có thể bổ sung các chỉ tiêu khác phù hợp với từng loại hình vận tải, dịch vụ như: điều kiện áp dụng các mức giá…

8. Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai. 


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………


 


		 
Nơi nhận: 
- Cơ quan tiếp nhận HS kê khai;
- Lưu: đơn vị.

		Thủ trưởng đơn vị  
(Ký tên đóng dấu) 








PHỤ LỤC SỐ 3: MẪU THÔNG TIN NIÊM YẾT GIÁ CƯỚC BẮT BUỘC 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 129/2010/TTLT/BTC-BGTVT  ngày 27/8/2010 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải)

1. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận tải khách theo tuyến cố định: 

1.1. Bảng niêm yết tại nơi bán vé: 


		BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI KHÁCH THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH

Bến xe khởi hành: …………….



		Địa danh đến 
(Tỉnh, thành phố)

		Bến đến 

		Giá cước (đồng/HK) 



		….................

		 

		 



		…................

		 

		 



		 

		 

		 



		Ghi chú: giá cước đã bao gồm thuế GTGT và Bảo hiểm hành khách 





1.2. Bảng niêm yết mặt ngoài thành xe: 


		GIÁ CƯỚC 

Tuyến đường: ………………………………………..


Bến đi: …………….………, Bến đến ……………..



		GIÁ CƯỚC 1 LƯỢT: 

		……………đồng/HK



		Giá cước đã gồm thuế GTGT và Bảo hiểm hành khách 





 


2. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận chuyển hành khách bằng xe buýt: 

		GIÁ CƯỚC 

Số hiệu tuyến: ………………………………………..



		GIÁ CƯỚC 1 LƯỢT: 

		……………đồng/HK



		GIÁ VÉ THÁNG: 

		……………đồng/HK



		Ghi chú: Giá cước đã bao gồm Bảo hiểm hành khách 





3. Mẫu Bảng niêm yết giá cước vận tải khách bằng taxi: 

		GIÁ CƯỚC - TAXI FARE 

(Giá cước đã bao gồm thuế GTGT) 



		……….……….  (đồng) 

		Đơn vị tính



		……….……….  (đồng) 

		Đơn vị tính



		……….……….  

		 





Bảng niêm yết giá cước vận tải khách bằng xe taxi ở mặt ngoài cánh cửa xe có diện tích tối thiểu là 500cm2.

3. Thủ tục kê khai giá; mã số hồ sơ: 016394 


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng kê khai giá lập hồ sơ kê khai giá (nêu rõ thời gian thực hiện của mức giá kê khai, biễu mẫu kê khai giá) gửi đến Sở Tài chính. 


- Bước 2: Sở Tài chính tỉnh tiếp nhận hồ sơ kê khai giá của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng kê khai giá, tiến hành kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của hồ sơ kê khai giá, đóng dấu đến, ghi ngày, tháng, năm nhận hồ sơ kê khai giá. 


- Bước 3: Sở Tài chính ghi nhận và trả lại cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng kê khai giá 02 bộ hồ sơ kê khai giá (01 bộ gửi cho Sở chuyên ngành và 01 bộ để doanh nghiệp lưu) qua đường bưu điện.


b) Cách thức thực hiện:


- Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính


- Gửi qua đường bưu điện.



c) Thành phần số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ, bao gồm: Hồ sơ kê khai giá ghi rõ tên hàng hóa, dịch vụ kê khai giá, tên doanh nghiệp, địa chỉ, số điện thoại, số fax và thời gian thực hiện, gồm: Công văn đề nghị ghi nhận ngày nộp hồ sơ kê khai giá, Bảng kê khai mức giá cụ thể hoặc quyết định giá.           



- Số lượng hồ sơ: 03 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính



- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính



g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Biểu mẫu kê khai giá

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH ngày 10/5/2002 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về giá


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; 


- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá.


- Thông tư số 104/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


- Thông tư số 122/2010TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư Số 104/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.


BIỄU MẪU KÊ KHAI GIÁ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8  năm 2010 của Bộ Tài chính)


		Tên đơn vị thực hiện         kê khai giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



		Số ........./.....

		



		V/v kê khai giá

		....., ngày ...  tháng ...   năm .....





Kính gửi: ....(tên cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá....)


Thực hiện quy định tại Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ..., 



... (tên đơn vị kê khai giá) gửi Bảng kê khai mức giá hàng hoá, dịch vụ (đính kèm).



Mức giá kê khai này thực hiện từ ngày ..../.... / ...... 


... (tên đơn vị kê khai giá) xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đúng đắn của mức giá mà chúng tôi đã kê khai./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên, đóng dấu)





Ghi nhận ngày nộp Biểu mẫu kê khai giá


của cơ quan tiếp nhận 


(Cơ quan tiếp nhận Biểu mẫu kê khai giá ghi ngày, tháng, năm nhận được Biểu mẫu kê khai giá và đóng dấu công văn đến)

		Tên đơn vị 


thực hiện kê khai giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập -Tự do - Hạnh phúc




                 .........., ngày        tháng     năm .....





BẢNG KÊ KHAI MỨC GIÁ CỤ THỂ


 (Kèm theo công văn số.........ngày.......tháng.......năm........của.........)


1/ Mức giá kê khai:


		STT

		Tên hàng hóa, dịch vụ

		Quy cách, chất lượng

		Đơn vị


tính

		Mức giá kê khai


hiện hành

		Mức giá kê khai mới

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





2/ Phân tích nguyên nhân điều chỉnh tăng/giảm giá kê khai của từng mặt hàng.


4. Thủ tục thẩm định giá nước sạch mã số hồ sơ:015354  


a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Đơn vị cần định thẩm định giá lập phương án giá kèm văn bản đề nghị thẩm định gửi về Sở Tài chính


- Bước 2: Sở Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Công văn đề nghị của đơn vị cần định giá 


+ Hồ sơ phương án giá nước sạch kèm theo


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí (nếu có): 


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 về Khung giá tiêu thụ nước sạch


- Thông tư liên tịch của các Bộ số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN&PTNT ngày 19/5/2009 về  Hướng dẫn Nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn


5.Thủ tục thẩm định tài sản đối với tang vật của vụ án mã số: 015353  


 a) Trình tự thực hiện: 



- Bước 1: Cơ quan Cảnh sát điều tra có văn bản để nghị thẩm định giá kèm theo Quyết định tạm giử tang vật, bảng tổng hợp tài sản gửi về Sở Tài chính.


- Bước 2: Sở Tài chính phối hợp với các ngành có liên quan thẩm định giá tài sản. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Văn bản đề nghị thẩm định giá tài sản



+ Quyết định giữ tang vật



+ Bảng tổng hợp tài sản


- Số lượng hồ sơ:  01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: Công an, Kiểm lâm, Sở GTVT, Sở TN&MT.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự.  



- Thông tư số 55/2006/TT-BTC ngày 22/6/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 26/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ 


6. Thủ tục thông báo giá vật liệu xây dựng và thiết bị văn phòng làm cơ sở dự toán và mua sắm;  mã số: 016040


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Sở Tài chính phối hợp với Sở Xây dựng đi khảo sát giá vật liệu xây dựng thực tế trên thị trường theo danh mục thông tư Liên bộ số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của liên Bộ Tài chính-Xây dựng.



- Bước 2: Sở Tài chính cùng Sở xây dựng lập bảng thông báo giá hàng tháng trình lãnh đạo liên Sở Xây dựng và Tài chính ký duyệt


- Bước 3: Phát hành thông báo giá vật liệu xây dựng làm cơ sở thanh quyết toán các công trình xây dựng trong tỉnh

b) Cách thức thực hiện:.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:  


+ Bảng thông báo giá VLXD tháng.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bảng Thông báo giá liên ngành


h) Lệ phí: không



- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không



- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không



l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.



- Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình



- Thông tư số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng


7. Thủ tục xác định đơn giá thuê đất cho các tổ chức được nhà nước cho thuê đất  mã số: 015872  


a) Trình tự thực hiện: 


- Bước 1: Căn cứ Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước của UBND tỉnh, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành lập Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định gửi Sở Tài chính để xác định và ban hành Quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước. 


- Bước 2: Sau khi nhận được Phiếu chuyển thông tin xác định nghĩa vụ tài chính về đất của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính ban hành Quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước. 


- Bước 3: Căn cứ vào Quyết định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của Sở Tài chính và hồ sơ địa chính do cơ quan Tài nguyên và môi trường gửi đến, Cục thuế có trách nhiệm xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của các tổ chức được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+ Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh đối với các tổ chức được nhà nước cho thuê đất.



+ Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) 



+ Bản đồ vị trí của khu đất dược Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thuế, Tài nguyên và Môi trường


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003



- Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước


- Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005;



- Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/1007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chín

- Quyết định số 83/2009/QĐ-UB ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Ban hành đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

8. Thẩm định phương án giá, mã số hồ sơ: 158675  


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Doanh nghiệp lập phương án giá để trình Sở, ban ngành chủ quản. 


- Bước 2: Sở, ban ngành chủ quản có ý kiến và thực hiện thẩm định  gửi Sở Tài chính quyết định giá hàng hoá, dịch vụ.

- Bước 3: Sơ Tài chính thẩm định và trình UBND tỉnh Quyết định giá hàng hoá, dịch vụ gửi cho Doanh nghiệp và sở, ban ngành chủ quản qua đường bưu điện.



b) Cách thức thực hiện:



- Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan



- Gửi qua đường bưu điện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Công văn đề nghị phê duyệt phương án giá.

+  Bản giải trình phương án giá (bảng tổng hợp cơ cấu tính giá theo các yếu tố hình thành giá và thuyết minh về cơ cấu tính giá đó).

+ Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia và văn bản thẩm định phương án giá của Sở, ban ngành chủ quản. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phương án giá


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh Giá năm 2002


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá; 



- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP;



- Thông tư số 104/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.



Thông tư số 122/2010TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư Số 104/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

		Phụ lục 2: 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)


Tên đơn vị đề nghị


 định giá, điều chỉnh giá


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                 ........., ngày ......tháng ....... năm .....

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ


           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................


           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................


           Địa chỉ:...............................................................................................


           Số điện thoại:......................................................................................


           Số Fax: ………………………………………………………………








		Tên đơn vị đề nghị


 định giá, điều chỉnh giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






		Số ........./.....

		                 ........., ngày ......tháng ....... năm ......



		V/v thẩm định phương án giá

		





Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền


                           thẩm định phương án giá, quy định giá)



Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ...,


... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).



Đề nghị …. (tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hóa, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


 (Ký tên, đóng dấu)               





		Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                 ........., ngày ......tháng ....... năm .....





PHƯƠNG ÁN GIÁ


(Đối với hàng hóa nhập khẩu)


Tên hàng hóa   .............................................................................................


Đơn vị nhập khẩu ........................................................................................


Quy cách phẩm chất ....................................................................................


Xuất xứ hàng hóa .........................................................................................


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU


CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


		STT

		Khoản mục chi phí

		Đơn vị tính

		Thành tiền

		So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề

		Ghi chú



		1

		Giá nhập khẩu

		

		

		

		



		2

		Thuế nhập khẩu (nếu có)

		

		

		

		



		3

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		



		4

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		



		5

		Giá vốn nhập khẩu

		

		

		

		



		6

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		



		7

		Giá bán dự kiến (ghi rõ giá bán buôn hay bán lẻ)

		

		

		

		





II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ 


CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


1. Giá nhập khẩu trong hồ sơ hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan hải quan nơi hàng hóa được nhập khẩu quy định


2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch


3. Giá nhập khẩu bằng tiền Việt Nam


4. Thuế nhập khẩu


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt


6. Phụ thu (nếu có)


7. Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt,...)


8. Các khoản chi phí khác theo luật định


9. Giá vốn


10. Lợi nhuận


11. Chi phí tiêu thụ (nếu có)


12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)


13. Phân tích các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị. 


(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).


		Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                ........., ngày ......tháng ....... năm .....





PHƯƠNG ÁN GIÁ


(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)


Tên hàng hóa, dịch vụ: ................................................................


Đơn vị sản xuất: ..........................................................................


Quy cách phẩm chất: ...................................................................


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ                            CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


		STT

		Khoản mục chi phí

		Đơn vị tính

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề



		1

		Chi phí sản xuất:

		

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí tiền công trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung:

		

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng 

		

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao tài sản cố định

		

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất :

		

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng (nếu có)

		

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		

		



		

		Tổng sản lượng

		

		

		

		

		



		

		Giá thành đơn vị sản phẩm

		

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		

		



		

		Giá bán chưa thuế 

		

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		

		

		

		

		



		

		Giá bán (đã có thuế)

		

		

		

		

		





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ


CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


1. Chi phí sản xuất


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp


4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)


7. Giá bán (đã có thuế)


8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.  



(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành..............................................................................

9. Thẩm định và trình phê duyệt phương án giá (do nhà nước quản lý định giá, quy định giá thuộc thẩm quyền) mã số hồ sơ: 158676  


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Thẩm định phương án giá: Các đơn vị, Sở chủ quản và Ủy ban nhân dân các huyện lập phương án giá theo lĩnh vực được phân công, gửi Sở Tài chính thẩm định.

- Bước 2: Trình  phê duyệt phương án giá: Sau khi thẩm định xong, Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin phê duyệt mức giá có nêu cụ thể các căn cứ thực hiện.



- Bước 3: Quyết định phê duyệt phương án giá gửi cho đơn vị qua đường bưu điện.



b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Công văn đề nghị thẩm định giá, có phương án kèm theo.


+ Hồ sơ có liên quan đến tài sản cần thẩm định. 


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh  


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phương án giá 


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Pháp lệnh giá năm 2002


- Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá; 



- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 170/2003/NĐ-CP;



- Thông tư số 104/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.



- Thông tư số 122/2010TT-BTC ngày 12/8/2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư Số 104/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

		Phụ lục 2: 


(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính)


Tên đơn vị đề nghị


 định giá, điều chỉnh giá


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                 ........., ngày ......tháng ....... năm .....

HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN GIÁ


           Tên hàng hóa, dịch vụ:.......................................................................


           Tên đơn vị sản xuất, kinh doanh:........................................................


           Địa chỉ:...............................................................................................


           Số điện thoại:......................................................................................


           Số Fax: ………………………………………………………………








		Tên đơn vị đề nghị


 định giá, điều chỉnh giá

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






		Số ........./.....

		                 ........., ngày ......tháng ....... năm ......



		V/v thẩm định phương án giá

		





Kính gửi: (tên cơ quan nhà nước có thẩm quyền


                           thẩm định phương án giá, quy định giá)



Thực hiện quy định tại Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ và Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ...,


... (tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá) đã lập phương án giá về sản phẩm…. (tên hàng hoá, dịch vụ) (có phương án giá kèm theo).



Đề nghị …. (tên cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định phương án giá, quy định giá) xem xét quy định giá… (tên hàng hóa, dịch vụ) theo quy định hiện hành của pháp luật./.


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


 (Ký tên, đóng dấu)               





		Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                 ........., ngày ......tháng ....... năm .....





PHƯƠNG ÁN GIÁ


(Đối với hàng hóa nhập khẩu)


Tên hàng hóa   .............................................................................................


Đơn vị nhập khẩu ........................................................................................


Quy cách phẩm chất ....................................................................................


Xuất xứ hàng hóa .........................................................................................


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA NHẬP KHẨU


CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


		STT

		Khoản mục chi phí

		Đơn vị tính

		Thành tiền

		So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề

		Ghi chú



		1

		Giá nhập khẩu

		

		

		

		



		2

		Thuế nhập khẩu (nếu có)

		

		

		

		



		3

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		



		4

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		



		5

		Giá vốn nhập khẩu

		

		

		

		



		6

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		



		7

		Giá bán dự kiến (ghi rõ giá bán buôn hay bán lẻ)

		

		

		

		





II. BẢNG GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ 


CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


1. Giá nhập khẩu trong hồ sơ hàng hóa nhập khẩu đã được cơ quan hải quan nơi hàng hóa được nhập khẩu quy định


2. Tỷ giá tại thời điểm vay ngoại tệ nhập khẩu ở ngân hàng mà doanh nghiệp giao dịch


3. Giá nhập khẩu bằng tiền Việt Nam


4. Thuế nhập khẩu


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt


6. Phụ thu (nếu có)


7. Chi phí lưu thông (vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, hao hụt,...)


8. Các khoản chi phí khác theo luật định


9. Giá vốn


10. Lợi nhuận


11. Chi phí tiêu thụ (nếu có)


12. Giá bán (chưa có thuế GTGT)


13. Phân tích các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị. 


(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành).


		Tên đơn vị đề nghị định giá, điều chỉnh giá




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                ........., ngày ......tháng ....... năm .....





PHƯƠNG ÁN GIÁ


(Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước)


Tên hàng hóa, dịch vụ: ................................................................


Đơn vị sản xuất: ..........................................................................


Quy cách phẩm chất: ...................................................................


I. BẢNG TỔNG HỢP TÍNH GIÁ VỐN, GIÁ BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ                            CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


		STT

		Khoản mục chi phí

		Đơn vị tính

		Lượng

		Đơn giá

		Thành tiền

		So sánh với phương án được duyệt lần trước liền kề



		1

		Chi phí sản xuất:

		

		

		

		

		



		1.1

		Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.2

		Chi phí tiền công trực tiếp

		

		

		

		

		



		1.3

		Chi phí sản xuất chung:

		

		

		

		

		



		a

		Chi phí nhân viên phân xưởng 

		

		

		

		

		



		b

		Chi phí vật liệu

		

		

		

		

		



		c

		Chi phí dụng cụ sản xuất

		

		

		

		

		



		d

		Chi phí khấu hao tài sản cố định

		

		

		

		

		



		đ

		Chi phí dịch vụ mua ngoài

		

		

		

		

		



		e

		Chi phí bằng tiền khác

		

		

		

		

		



		

		Tổng chi phí sản xuất :

		

		

		

		

		



		2

		Chi phí bán hàng (nếu có)

		

		

		

		

		



		3

		Chi phí quản lý doanh nghiệp

		

		

		

		

		



		

		Tổng giá thành toàn bộ

		

		

		

		

		



		

		Tổng sản lượng

		

		

		

		

		



		

		Giá thành đơn vị sản phẩm

		

		

		

		

		



		4

		Lợi nhuận dự kiến

		

		

		

		

		



		

		Giá bán chưa thuế 

		

		

		

		

		



		5

		Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

		

		

		

		

		



		6

		Thuế giá trị gia tăng (nếu có)

		

		

		

		

		



		

		Giá bán (đã có thuế)

		

		

		

		

		





II. GIẢI TRÌNH CHI TIẾT CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN MỤC CHI PHÍ


CHO MỘT ĐƠN VỊ SẢN PHẨM HÀNG HÓA


1. Chi phí sản xuất


2. Chi phí bán hàng


3. Chi phí quản lý doanh nghiệp


4. Lợi nhuận dự kiến


5. Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)


6. Thuế giá trị gia tăng (nếu có)


7. Giá bán (đã có thuế)


8. Phân tích cơ cấu tính giá, mức giá của phương án kiến nghị so với phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm; kiến nghị.  



(Ghi chú: Khi tính toán, xây dựng phương án giá trình cấp có thẩm quyền quyết định phải thực hiện theo Quy chế tính giá của cơ quan có thẩm quyền ban hành..............................................................................

10. Thủ tục xác định giá tài sản tịch thu sung qũy nhà nước và xác định giá trị tài sản trong xử lý vụ án; mã số hồ sơ: 016405  



a) Trình tự thực hiện:  



- Bước 1: Đơn vị có văn bản đề nghị xác định giá tài sản tịch thu và xác định giá trị tài sản trong xử lý vụ án kèm theo quyết định tịch thu, bảng kê tài sản.


- Bước 2: Sở Tài chính xác định giá và trả kết quả qua đường bưu điện

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ:


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Văn bản đề nghị xác định giá.


+ Quyết định tịch thu.


+ Bảng kê tài sản.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ


d)Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính 


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính 


h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

i) Lệ phí: Không


k) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;


- Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 08 tháng 3 năm 2007; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; 



- Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộc số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008;


- Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;



- Thông tư  số 166/2009/TT-BTC ngày 18/8/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý một số loại tài sản tịch thu sung quỹ nhà nước và tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước 



- Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính Quy định việc xác định giá  khởỉ điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản



- Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 02/5/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định xử lý tài sản tịch thu sung qũy nhà nước ; 


11. Thủ tục thẩm định giá bất động sản thuộc sở hữu nhà nước tại tỉnh, mã số hồ sơ: 014842


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Đơn vị cần thẩm định giá có văn bản đề nghị thẩm định.


- Bước 2: Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.


b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện


c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Văn bản đề nghị thẩm định


+ Các giấy tờ liên quan tới bất động sản cần thẩm định.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 


- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh  


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:



- Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008

- Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước



- Nghị định số 137/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Quy định việc phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước.



- Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành  một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước



- Nghị định số 170/2003/ NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh giá;



- Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP



- Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nướ


   
- Thông tư số 175/2009/TT-BTC ngày 09/09/2009 của Bộ Tài chính Về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2007/TT-BTC ngày 16/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.


VI. Lĩnh vực tài chính đối ngoại và Hội nhập tài chính quốc tế


1. Thủ tục tiếp nhận và quản lý vốn viện trợ; mã số hồ sơ:007723


a) Trình tự thực hiện:



- Bước 1: Căn cứ vào dự toán NSNN giao hàng năm của Bộ Tài chính về nguồn vốn nước ngoài


- Bước 2: Căn cứ giấy báo có của KBNN tỉnh các khoản viện trợ của các tổ chức nước ngoài, hoặc các tổ chức cá nhân trong nước


- Bước 3: Sở Tài chính lập Lệnh ghi thu – ghi chi (nếu là vốn nước ngoài) chuyển KBNN tỉnh để hạch toán.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua hệ thống bưu chính


c) Thành phần số lượng hồ sơ:



- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 



+  Dự toán NSNN được Bộ Tài chính giao hàng năm; 


+ Giấy báo có kèm giấy ghi thu ngân sách trung ương của các khoản viện trợ


+ Giấy báo có các khoản viện trợ của tổ chức, cá nhân trong nước



- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức  


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính


- Cơ quan phối hợp: KBNN


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lệnh ghi thu – ghi ghi (các khoản viện trợ nước ngoài), mở sổ theo dõi các khoản viện trợ trong nước


h) Lệ phí: Không


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không


l) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Ngân sách nhà nước năm 2002


- Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật NSNN.


- Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ.  


VII. Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra tài chính


1/ Thủ tục Chuyển, hướng dẫn đơn thư khiếu nại tố cáo của các tổ chức, công dân không thuộc thẩm quyền giải quyết; Mã số: 017442

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhận, xét đơn thư tại Phòng Tiếp dân Sở Tài chính.


- Bước 2: Xữ lý đơn thư: Cán bộ chuyên trách giải quyết khiếu nại, tố cáo kiểm tra các tài liệu chứng cứ do người khiếu nại tố cáo gửi đến mà nội dung khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của Sở Tài chính giải quyết, thì Sở Tài chính có văn bản chuyển/hướng dẫn tổ chức cá nhân gửi đơn đến cơ quan thuộc thẩm quyền giải quyết.


- Bước 3: Sau khi Sở tài chính có văn bản trả lời không thuộc thẩm quyền giải quyết, tổ chức cá nhân nhận kết quả tại Phòng Tiếp dân Sở Tài chính hoặc Sở Tài chính gửi văn bản theo địa chỉ tại đơn khiếu nại, tố cáo của tổ chức cá nhân.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ Sở Tài chính 


- Qua đường bưu điện.


c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn khiếu nại, tố cáo.


+ Phiếu chuyển đơn, tài liệu có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Thanh tra Sở Tài chính.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu chuyển đơn/ phiếu hướng dẫn.


h) Lệ phí: không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu chuyển đơn/phiếu hướng dẫn


k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại tố cáo đã sửa đổi bổ sung năm 2004 và năm 2005 ban hành ngày 12/12/2005.


- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo. 


- Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng BTC Về việc Ban hành quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính. 


- Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về việc quy định về tiếp công dân, xữ lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước.


- Toàn bộ văn bản quản lý trong lĩnh vực chuyên ngành tài chính.


		 ( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------



		Số: . . . . .


V/v  giải quyết đơn…

		(Địa danh), ngày     tháng     năm  





PHIẾU CHUYỂN ĐƠN 


Kính gửi:(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Đơn của: (3). . . Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Nội dung: (4) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   


… Căn cứ vào Luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo xin chuyển đơn của  (3) đến (2)giải quyết theo thẩm quyền./.


		Nơi nhận:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên đóng dấu)








Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:


(1) Tên cơ quan chuyển đơn


(2) Tên cơ quan có thẩm quyền giải quyết


(3) Họ và tên, địa chỉ người tố cáo


( 4) Nội dung khiếu nại, tố cáo


2/ Thủ tục giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân thuộc thẩm quyền; Mã số: : 017395   

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận và xử lý đơn


+ Nghiên cứu sơ bộ vụ việc.


+ Thụ lý vụ việc.


+ Xây dựng kế hoạch giải quyết vụ việc.


+ Tập hợp và nghiên cứu liệu liên quan.


- Bước 2: Thẩm tra xác minh vụ việc:


+ Vận dụng các biện pháp nghiệp vụ cơ bản.


+ Báo cáo kết qủa thẩm tra xác minh.


- Bước 3: Ra quyết định và công bố quyết định:


+ Dự thảo phương án giải quyết.


+ Trình lãnh đạo cho ý kiến.


+ Hoàn chỉnh phuơng án giải quyết.


+ Ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.


+ Công bố quyết định.


+ Tổ chức thi hành: Thi hành và hoàn chỉnh hồ sơ.


+ Kiểm tra theo dõi đôn đốc.


+ Lưu trữ hồ sơ.


b) Cách thức thực hiện: 


- Trực tiếp tại trụ sở cơ quan


-  Gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn khiếu nại, tố cáo hoặc bản ghi lời khiếu nại, tố cáo.


+ Văn bản trả lời của người bị khiếu nại, tố cáo.


+ Các văn bản về thẩm tra xác minh.


+ Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.


+ Các tài liệu có liên quan khác.


Hồ sơ phải được đánh số theo thứ tự và lưu giữ theo qui định.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết:


- Khiếu nại: 30 ngày đến 45 ngày


- Tố cáo: 60 ngày đến 90 ngày.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.


h) Lệ phí: không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Phiếu xử lý đơn khiếu tố (Mẫu số 4/TTr-KT)

- Phiếu chuyển đơn (Mẫu số 5/TTr-KT)

- Mẫu quyết định về việc giải quyết khiếu nại của..(Mẫu số 8/TTr-KT)

- Giấy mời (Mẫu số 7/TTr-KT)

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại tố cáo đã sửa đổi bổ sung năm 2004 và năm 2005 ban hành ngày 12/12/2005;


- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo;


- Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng BTC Về việc Ban hành quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính;


- Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về việc quy định về tiếp công dân, xữ lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước;


- Toàn bộ văn bản quản lý trong lĩnh vực chuyên ngành tài chính.


( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)


PHIẾU TRÌNH XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU TỐ


1- Tên người, cơ quan khiếu tố:  . . . . . .. . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2- Tên người, cơ quan bị khiếu tố:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . . . . . . .


3- Đơn gửi lần thứ: . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

4- Cơ quan đã giải quyết:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 


5- Kết quả đã giải quyết:  . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . .  


6- Tóm tắt nội dung đơn:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . .  .

- Khiếu nại các nội dung:


+. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+.  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .  


- Tố cáo các nội dung:. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 


+. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


+. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


 7- Các tài liệu kèm theo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


8- Ý kiến trình xử lý: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . .. . . 


       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .  . . .. . . . . 


. . . . . . , ngày . . . . . .tháng . . . . . . . năm . . . . . . .










                (Trưởng phòng  xử lý đơn)


9/ Ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng: . . . . . . . . . . . . . .. .... . . .  . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


. . . . . . , ngày . . . . . .tháng . . . . . . . năm . . . . . . .











     ( thủ trưởng đơn vị ký tên)

		(Mẫu số 5/TTr-KT)



		( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)




		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------



		Số: . . . . .

		(Địa danh), ngày     tháng     năm  





PHIẾU CHUYỂN ĐƠN 


Kính gửi: (2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


                   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 


Đơn của: (3). . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 

Địa chỉ: (4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  


Nội dung: (5) . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Đề nghị: (2). . . . .. .. . .  xét giải quyết, trả lời đương sự và báo cáo kết quả (1)... 


		 Nơi nhận:

		THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ


(Ký tên đóng dấu)








Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:


(1) Tên đơn vị chuyển đơn


(2) Tên, địa chỉ đơn vị nhận đơn


(3) Họ và tên người (cơ quan, đơn vị) khiếu nại (tố cáo)


(4) Địa chỉ người (cơ quan, đơn vị) khiếu nại (tố cáo)


(5) Tóm tắt nội dung đơn

		(Mẫu số 8/TTr-KT)



		( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)


Số: .....QĐ-GQKN

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


(Địa danh), ngày .....tháng .....năm ....





QUYẾT ĐỊNH CỦA (1)............................


Về việc giải quyết khiếu nại của(2)..............................


................................(1)....................................


- Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 ngày 02 tháng 12 năm 1998;


Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 26//2004/QH11  ngày 15 thỏng 06 năm 2004;


Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11  ngày 29 tháng 11 năm 2005;


Căn cứ Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; 


- Căn cứ: (3)......................................................................


- Căn cứ .............................................................................................................


- Xét đơn khiếu nại của:(2).......................................................


............................................(4) .........................................................................


- Trên cơ sở kết quả thẩm tra xác minh vụ việc khiếu nại nhận thấy:


(Nêu tóm tắt nội dung diễn biến vụ việc khiếu nại, quá trình giải quyết của các cấp, các ngành (nếu có); trên cơ sở các tài liệu chứng cứ có được, đối chiếu với chính sách, pháp luật có liên quan để khẳng định nội dung khiếu nại đúng hay sai (một phần hay toàn bộ), các yêu cầu của người khiếu nại có căn cứ hay không?):


- Từ những căn cứ trên


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: (5) ....................................................


Điều 2: (6).......................................................


Điều 3: (7) ......................................................


Điều 4: (8) .....................................................


chịu trách nhiệm thi hành quyết định này


		Nơi nhận:


- Như điều 4


- Cơ quan quản lý cấp trên


- Cơ quan thanh tra cấp trên


- Toà án nhân dân tại điều 3 (nếu có)


- Lưu Văn phòng, Hồ sơ

		THỦ TƯỞNG CƠ QUAN


(Ký tên, đóng dấu)





Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:


(1) Tên cơ quan ra quyết định giải quyết khiếu nại


(2) Họ tên địa chỉ của người khiếu nại


(3) Các văn bản pháp luật được căn cứ để giải quyết nội dung khiếu nại.


(4) Tóm tắt nội dung khiếu nại, khiếu nại ai ở đâu, về việc gì, lý do khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại.


(5) Giữ nguyên, sửa đổi hoặc huỷ bỏ một phần hay toàn bộ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính bị khiếu nại.


(6) Giải quyết các nội dung cụ thể về quyền lợi trong nội dung khiếu nại; xác định việc bồi thường cho người bị thiệt hại (nếu có) trong đó quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng liên quan trong việc thực hiện và thời hạn thực hiện những công việc đặt ra tại điều này.


(7) Quyền khiếu nại tiếp của ngời khiếu nại, nêu rõ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này nếu ông bà (cơ quan đơn vị) không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến cơ quan ... hoặc khởi kiện đến toà án....(nếu vụ việc thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của Toà án theo quy định của pháp lệnh thủ tục giải quyết vụ án hành chính)


(8) Tên cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có trách nhiệm thi hành quyết định. 


(Mẫu số 7/TTr-KT)


		( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)




		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------



		Số: . . . . .

		

		Địa danh, ngày     tháng     năm  





GIẤY MỜI


Kính mời: (2), Địa chỉ  (3) . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . 


Đến địa điểm (4)

Thời gian (5)

Nội dung: (6) . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) Trân trọng kính mời (2) đến đúng giờ và địa điểm như đã nêu ở trên, trong trường hợp (2) không thể đến được thì phải thông báo lý do cho (1) được biết.  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . 


		

		THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


(ký tên đóng dấu)





Thuyết minh chú dẫn mẫu văn bản:


(1) Tên cơ quan mời 


(2) Họ và tên người được mời


(3) Địa chỉ người (cơ quan, đơn vị) được mời


(4) Địa điểm, địa chỉ để tiếp người được mời 


(5) Thời gian làm việc


(6) Thông báo cho người (cơ quan, đơn vị) được mời biết nội dung cần trao đổi hay cần cung cấp bổ sung nếu có

3/ Thủ tục Giám định kế toán tài chính ;Mã số: 012372   


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tiếp nhận Quyết định trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nhằm phục vụ cho việc giải quyết các vụ án.


- Bước 2: Yêu cầu cơ quan trưng cầu giám định cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến đối tượng giám. Nếu thấy không đủ điều kiện thì từ chối giám định, nếu đủ điều kiền thì tiến hành giám định theo yêu cầu của cơ quan trưng cầu giám định.


- Bước 3: Đưa ra kết luận giám định, sau đó chuyển kết luận giám định cho cơ quan trưng cầu giám định.


b) Cách thức thực hiện:


- Trực tiếp tại Sở Tài chính 


- Gửi qua bưu điện.


c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 


+ Quyết định trưng cầu giám định tài chính.


+ Tài liệu giám dịnh do người trưng cầu giám định cung cấp.


+ Kết luận giám định và các hồ sơ liên quan đến vụ việc cần giám định.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: không có thời gian qui định.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Cảnh sát điều tra.


- Cơ quan được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: của Sở Tài chính.


- Cơ quan phối hợp: Các ngành có liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kết luận Giám định.


h) Lệ phí: không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh Giám định tư pháp năm 2004;


- Nghị định số 67/2005/NĐ-CP ngày 19/5/2005 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giám định tư pháp;


- Toàn bộ văn bản quản lý trong lĩnh vực chuyên ngành tài chính.

4/ Thủ tục thanh tra tài chính; Mã số : 012249   


a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Chuẩn bị thanh tra: Căn cứ vào kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt hoặc chỉ đạo của cấp trên, Thanh tra Sở Tài chính tiến hành chuẩn bị và quyết định thanh tra (thu thập thông tin có liên quan đến đơn vị thanh tra; lập báo cáo khảo sát; lập kết hoạch thanh tra; ra quyết định, phê duyệt đề cương và kế hoạch thanh tra, chuẩn bị triển khai thanh tra).


- Bước 2: Tiến hành thanh tra: Công bố quyết định thanh tra, thực hiện thanh tra (thu thập thông tin, nghiên cứu, phân tích, xem xét, xử lý thông tin và số liệu để phát hiện những vấn đề có mâu thuẫn; nhận định những việc làm đúng, những sai phạm, những sơ hở, bất cập của cơ chế, chính sách, chế độ; làm rõ bản chất, nguyên nhân và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm (nếu có); ký bản xác nhận hoặc biên bản làm việc về tình hình, số liệu theo từng nội dung, sự việc dự kiến kết luận với đối tượng thanh tra; đối chiếu tình hình, số liệu đã ký xác nhận, đã thu thập được với chính sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức và diễn biến thực tế, đưa ra dự kiến kết luận về sự việc được phát hiện; củng cố chứng cứ, cơ sở pháp lý để kết luận đúng, sai, nguyên nhân sai phạm và trách nhiệm của tập thể, cá nhân đối với từng sai phạm; trưng cầu giám định; hoàn thiện số liệu, chứng cứ; bàn giao hồ sơ tài liệu; lập biên bản thanh tra; gia hạn thanh tra; báo cáo trong qúa trình thanh tra.


- Bước 3: Kết thúc thanh tra: Báo cáo kết qủa thanh tra và dự thảo kết luận thanh tra; thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại đơn vị; Kết luận và lưu kết luận thanh tra; Bàn giao, lưu trữ hồ sơ thanh tra; Họp rút kinh nghiệm đoàn thanh tra.


b) Cách thức thực hiện: Tại Sở Tài chính và các đơn vị được thanh tra.


c) Thành phần hồ sơ, bao gồm: 

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Báo cáo khảo sát, đề cương, kết hoạch thanh tra.


+ Quyết định thanh tra;


+ Các biên bản làm việc, xác nhận, xác minh và các chứng cứ liên quan đến nội dung thanh tra;


+ Các biên bản thanh tra tại các đơn vị trong quyết định thanh tra;


+ Phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu và biên bản bàn giao tài liệu;


+ Các biên bản họp đoàn thanh tra; nhật ký Đoàn thanh tra;


+ Các văn bản xin ý kiến và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị có liên quan (nếu có);


+ Báo cáo kết qủa thanh tra;


+ Ý kiến của từng thành viên về bản kết luận thanh tra;


+ Kết luận thanh tra và biên bản công bố Kết luận thanh tra, triển khai Quyết định thanh tra;


+ Biên bản làm việc với đơn vị được thanh tra;


+ Sổ sách, chứng từ kế toán photo của đơn vị được thanh tra;


+ Các biên bản xác minh số liệu thanh tra.


- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày đến 45 ngày.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Thanh tra Sở Tài chính.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Thanh tra Sở Tài chính.


- Cơ quan phối hợp: Các ngành có liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Biên bản thanh tra và Kết luận Thanh tra.


h) Lệ phí: không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

-  Quyết định thanh tra- Mẫu 01


-  Phiếu cung cấp tài liệu- Mẫu 02


- Biên bản giao trả tài liệu - Mẫu 03       

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thanh tra ngày 15/6/2004.


- Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 26/6/2005 về việc tổ chức hoạt động của Thanh tra tài chính. 


- Quyết định số 64/2006/QĐ-BTC ngày 8/11/2006 về việc ban hành quy trình thanh tra tài chính. 


- Toàn bộ văn bản quản lý trong lĩnh vực chuyên ngành tài chính.


		TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN 

TÊN CƠ QUAN RA QĐ 




Số:              /QĐ- ... 

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 




.........., ngày ..... tháng ...  năm ...... 








QUYẾT ĐỊNH 


 Về việc thanh tra .............................................. 


CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH 


- Căn cứ  Luật Thanh tra ngày 15/6/2004;


- Căn cứ Nghị định số 81/2005/NĐ-CP ngày 22/6/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra tài chính;


- Căn cứ Nghị định (Quyết định) số..... ngày ../../.. của   .... về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ......; 

- Căn cứ Quyết định số .... ngày ../../.. của ......  phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm .....; (nếu là cuộc thanh tra theo kế hoạch) 

 Hoặc: 


- Căn cứ chỉ đạo của ..... tại Công văn số.... ngày ../../.. về việc...; (nếu là cuộc thanh tra đột xuất)

- Theo đề nghị của ..., 


QUYẾT ĐỊNH:  


Điều 1. Thanh tra .................................tại ................................................. 


về các nội dung sau: 


- 


-


(Cần ghi rõ ràng, cụ thể những nội dung cần thanh tra tuỳ theo tính chất và yêu cầu của mỗi cuộc thanh tra. Mỗi cuộc thanh tra ở những lĩnh vực khác nhau như thanh tra chấp hành pháp luật về thuế, về hải quan, về chứng khoán, về quản lý ngân sách nhà nước, thanh tra quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp, thanh tra doanh nghiệp, dự án đầu tư... đều có những nội dung cơ bản khác nhau.)


Thời kỳ thanh tra: Năm 200... và …..(hoặc: Theo thời gian thực hiện dự án). 

Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện nhiệm vụ đã ghi tại Điều 1. Đoàn thanh tra do Ông (bà)...  -  ... (Ghi rõ chức vụ) làm Trưởng đoàn,  Ông (bà) ...  -  ... (Ghi rõ chức vụ) làm Phó trưởng Đoàn (nếu có) và các thành viên sau:


- Ông (bà): ...............................
- Thanh tra viên chính;


- Ông (bà): ...............................
- Thanh tra viên;


- Ông (bà): ...............................
- Thanh tra viên;


- ........................


Thời hạn thanh tra  ... ngày làm việc, kể từ ngày Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra.


Đoàn thanh tra có nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 7, Điều 49 và Điều 50 của Luật Thanh tra.


Điều 3. ......., các đơn vị được thanh tra có tên ở Điều 1, Chánh Thanh tra.......và Đoàn thanh tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:    


                                                                


 CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QĐ 


- Như Điều 3;


- CQ chủ quản cấp trên của đối tượng thanh tra;


- CQ chủ quản trực tiếp của CQ ra QĐ thanh tra;


- Lưu: VT, TTr. 

Mẫu số 2 


ĐOÀN THANH TRA Theo  
     
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QĐ SỐ:  . . . . . . . NGÀY …/…./….

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


CỦA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .








. . . . . . ., ngày. . . . . .tháng . . . . năm. . . .


PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP TÀI LIỆU


(Lần thứ……)



Đoàn thanh tra Tài chính theo quyết định số:. . . . . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng. . .  năm. . . . , của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Yêu cầu ông (bà):. . . . . . . . . . . . . . . . . . ., chức vụ:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



 Đơn vị công tác: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Cung cấp cho Đoàn thanh tra các tài liệu sau đây:


1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Thời gian giao tài liệu:. . . . .giờ . . . .phút, ngày. . . . tháng. . . . .năm. . . . . 



Địa điểm giao tài liệu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Người nhận tài liệu: ông (bà) . . . . . . . . . . . . . . . ; Chức vụ: . . . . . . . . . . . . 



Phiếu này đã được gửi đến ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Chức vụ: . . . . . . . . . . .  . . . . lúc. . . . .giờ . . . .phút ngày. . . . tháng. . . . .năm. . . . .   


       NGƯỜI NHẬN PHIẾU


         ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA


          (Ký và ghi rõ họ, tên) 



        (Ký và ghi rõ họ, tên)


Ghi chú: Phiếu yêu cầu cung cấp tài liệu được lập thành 2 bản, Đoàn thanh tra lưu 1 bản)


Mẫu số 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BIÊN BẢN GIAO TRẢ TÀI LIỆU



Hôm nay, hồi: . . . . . giờ . . . . phút ngày. . . . tháng. . . . . năm. . . . . . . . . tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đoàn thanh tra Tài chính theo quyết định số:. . . . . . . . . . . . ngày . . . tháng. . .  năm. . . . . của . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tiến hành giao trả tài liệu cho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Thành phần gồm có:


* Đại diện Đoàn Thanh tra (Bên giao tài liệu):


Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


* Đại diện  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(Bên nhận tài liệu): 


Ông (bà): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


Danh mục các tài liệu Đoàn thanh tra đã giao trả lại đơn vị:


1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



Biên bản này được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, mỗi bên giữ 01 bản./.


       ĐẠI DIỆN




       ĐẠI DIỆN


          BÊN NHẬN TÀI LIỆU



ĐOÀN THANH TRA


            (Ký  và ghi rõ họ, tên)




(Ký và ghi rõ họ, tên)


VIII. Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo


1/ Thủ tục Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của tổ chức công dân       Mã số: 017529

a) Trình tự thực hiện:

- Bước 1:


+ Công chức xử lý đơn thư, phân loại, xác định nội dung đơn thư.


+ Tiếp nhận đơn thư.


+ Tiếp nhận tài liệu, bằng chứng liên quan đến sự vụ.


+ Tiếp nhận các nguồn thông tin có liên quan.


- Bước 2:


+ Xử lý đơn thư có nội dung khẩn cấp.


+ Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền.


- Bước 3: Thông báo thụ lý giải quyết vụ việc cho người có khiếu nại, tố cáo trong thời gian 10 ngày làm việc.


b) Cách thức thực hiện: 


- Nộp trực tiếp tại Sở Tài chính


- Gửi qua đường bưu điện.


c) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Thành phần hồ sơ, bao gồm:


+ Đơn khiếu nại.


+ Đơn tố cáo.


+ Biên bản ghi lời trình bày của người khiếu nại, tố cáo.


- Số lượng hồ sơ: 01(bộ).


d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc.


e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.


f) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.


- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài chính.


- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính.


- Cơ quan phối hợp: Các ngành có liên quan.


g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.


h) Lệ phí: không.


i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy biên nhận Mẫu số 1/TTr-KT)

- Đơn tố cáo  Mẫu 46.

-  Đơn khiếu nại Mẫu 32.

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không.


l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khiếu nại tố cáo đã sửa đổi bổ sung năm 2004 và năm 2005


- Nghị định số 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 Về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại tố cáo và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khiếu nại tố cáo;


- Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng BTC Về việc Ban hành quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành tài chính;


- Quyết định số 83/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 về việc quy định về tiếp công dân, xữ lý đơn, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước;


- Toàn bộ văn bản quản lý trong lĩnh vực chuyên ngành tài chính.


		( Tên cơ quan chủ quản)


(...Tên đơn vị ...)

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


---------------------------



		Số: . . . . .

		

		





GIẤY BIÊN NHẬN


Các tài liệu do người khiếu nại tố cáo cung cấp


Ngày . . . . .tháng. . . . . năm . . . . . . . .


Tại (... địa chỉ nơi tiếp nhận... )


 Tôi là . .  . . . . .  . . . . chức vụ . . . . . . . . .


Bộ phận công tác . . . . . . . . 


Đã nhận của ông (bà): . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  


Địa chỉ:  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . 


Các Tài liệu sau đây:


1. Đơn  . . . . . . . . . . đề ngày ..........tháng .......năm....... có .........trang. 


2 Các tài liệu kèm theo đơn gồm có ............số trang........... 


. . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . 


. . . . . . .  . .. . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . .   . . . 
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Biên nhận này lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản.


Lập tại........ngày......tháng......năm.......


		NGƯỜI GIAO


(ký ghi rõ họ tên)

		NGƯỜI NHẬN

(ký ghi rõ họ tên)





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc



......., ngày....tháng .....năm...

Đơn tố cáo


Kính gửi:................................................(1)

Tôi tên là:...........................................................


Địa chỉ:..................................................................................................................................


Tôi làm đơn này tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của:..............................


................................................................................................................................................(2)


Nay tôi đề nghị:....................................................(3)


....................................................................................................................................................


Tôi xin cam đoan những nội dung tố cáo trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình tố cáo sai.

Người tố cáo 


        (ký, ghi rõ  họ tên)


(1) Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo. 


(2)  Họ tên, chức vụ và hành vi vi phạm pháp luật của người bị tố cáo. 


(3) Người, cơ quan có thẩm quyền giải quyết tố cáo xác minh, kết luận và xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do - Hạnh phúc




   ......., ngày....tháng .....năm...


Đơn khiếu nại


Kính gửi:................................................(1)


Họ và tên:...........................................(2); Mã số hồ sơ: .......................(3)


Địa chỉ………………………………………………………………………………


Khiếu nại…………………………………………………………………………….


....................................................(4)


Nội dung khiếu nại.........................................(5)


...........................................................................................................................................


(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có) 

Người khiếu nại


(ký và ghi rõ họ tên)


(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.


(2) Họ tên của người khiếu nại,


 - Nếu là đại diện cho cơ quan, tổ chức thì ghi rỏ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện. 


- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rỏ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.


(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.


(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi của ai?


(5) Nội dung khiếu nại


 -  Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;


 -  Yêu cầu (đề nghị của người khiếu nại ( nếu có);
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